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LỜI NÓI ĐẨU

Quản lý nguồn nhân lực xã  hội là tập bài giảng thuộc 
chương trình Đào tạo Đại học Hành chính, có mục đích cung 
cấp cho sinh viên, học sinh hệ đại học hành chính những kiến 
thức cơ  bản vê nguồn nhân lực x ã  hội và quản lý nguồn nhân 
lực xã hội, làm cơ  sở  phương pháp luận cho việc tham gia 
hoạch định và phân tích các  chính sách về nguồn nhân lực xã 
hội sau khi tốt nghiệp khóa học và làm việc trong bộ máy nhà 
nước. Tài liệu được K hoa Quản lý nhà nước vê' Xã hội, Học 
viện Hành chính biên soạn theo k ế  hoạch xây dựng và hoàn 
thiện chương trình và giáo trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ 
công chức nhà nước của H ọc viện.

Đây là giáo trình được biên soạn có k ế  thừa, sửa chữa, 
b ổ  sung và cập nhật kiến thức trên cơ sở tham khảo các tài 
liệu trong và ngoài nước cùng sự góp ý của đồng nghiệp, bạn 
đọc.

Giáo trình được biên soạn nghiêm túc nhưng khó tránh 
khỏi những khiếm khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý của 
học viên và bạn đọc đ ể  giáo trình tiếp tục được b ổ  sung và 
hoàn thiện.

KHOA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ XÃ HỘI
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PHẦN Mỏ ĐẦU

Để phát triển mỗi quốc gia phải dựa vào các nguồn lực cơ 
bản: nguồn nhân lực, tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực khoa 
học công nghệ và cơ sở vật chất kỹ thuật, nguồn vốn. Trong 
đó nguồn nhân lực luôn luôn là nguồn lực cơ bản và chủ yếu 
nhất cho sự phát triển. Vì vậy, việc quản lý nguồn nhân lực 
quốc gia có vị trí trung tâm và có tầm quan trọng hàng đầu 
trong hệ thống tổ chức và quản lý nhằm phát huy mọi tiềm 
năng của lao động xã hội cho phát triển.

ĐỐI TƯỢNG VÀ MỤC ĐÍCH CỦA MÔN HỌC

Trong sự vận hành của mình, nguồn nhân lực xã hội trải 
qua các quá trình từ sự hình thành, phát triển, tái sản xuất, 
phân bố đến việc được sử dụng vào các hoạt động của sản 
xuất xã hội. Đối với từng cá nhân người lao động thì các quá 
trình này diễn ra theo một trình tự trước sau (sinh ra, lớn lên, 
đi học, tham gia vào các hoạt động sản xuất ở một ngành, lĩnh 
vực, được trả lương, kết thúc quá trình tham gia lao động và 
được hưởng bảo hiểm xã hội) nhưng xét cho đến toàn xã hội 
thì các quá trình trên diễn ra đồng thời. Trong mỗi quá trình 
đó con người tham gia vào các quan hệ xã hội, trong đó có 
các quan hệ lao động (quan hệ trong việc tham gia giáo dục, 
đào tạo, tham gia vào lao động sản xuất, tham gia vào quá 
trình phân phối, thông qua tiền lương, tiền công và bảo hiểm 
xã hội-..)- Môn Quản lý nguồn nhân lực xã hội lấy các quá
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trình và các quan hệ của nhân lực xã hội làm đối tượng 
nghiên cứu của mình.

Trong quá trình nghiên cứu các mối quan hệ đó, môn học 
có nhiệm vụ trình bày đặc điểm, nội dung, vai trò, các chính 
sách, nguyên tắc và nội dung quản iý, nhằm trang bị cho sinh 
viên những kiến thức cần thiết, có tính chất nền tảng cho việc 
tham gia hoạt động quản lý và hoạch định chính sách nhân 
lực quốc gia, một lĩnh vực trọng tâm của quản lý nhà nước.

NỘI DUNG MÔN HỌC

Phù hợp với đối tượng nghiên cứu nêu trên, môn học 
được thiết kế thành 6 chương:

Chương I : Dân sô - cơ sở tự nhiên hình thành nguồn 
nhân lực xã hội

Chương này đề cập đến quá trình và mối quan hệ thứ nhất 
của nguồn nhân lực, đó là quá trình hình thành tự nhiên 
nguồn nhân lực từ sự phát triển dân số và quan hệ giữa tăng 
trưởng dân sô và tăng trưởng nguồn nhân lực trong tương lai. 
Những đặc trưng và nội dung quản lý điều tiết quá trình này 
thông qua chính sách và quản lý công tác dân số.

Chương II: Tổng quan về nguồn nhân lực và những 
đặc điểm của nguồn nhân lực Việt Nam

Chương này đề cập đến các khái niệm nguồn nhân lực xã 
hội, những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt Nam. 
Đây là những kiến thức cơ bản để tiếp tục nghiên cứu ỏ các 
chương sau.

Chương III: Phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự 
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa

6



Chương này đệ cập đến quá trình phát triển tạo ra chặt 
lượng của nguồn nhân lực; Trình bàv nội dung, hình thức và 
đặc điểm của quá trình phát triển nguồn nhân lực gắn với yêu 
cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Chương IV : sử  dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã
hội

Chương này đề cập đến việc quản lý và điều tiết quá trình 
thu hút sức lao động và các hoạt động sản xuất xã hội, trực 
tiếp là vấn đề việc iàm và thất nghiệp; Các chính sách về tạo 
việc làm và giảm thất nghiệp nhằm sử dụng tối đa tiềm năng 
lao động xã hội.

Chương V : Tổ chức tiền lương và bảo hiểm xã hội 
trong nền kinh tế quốc dân

Chương này đề cập đến quá trình tạo điều kiện tái sản 
xuất sức lao động, đảm bảo xã hội và quan hệ phân phối sản 
phẩm của sức lao động thông qua tổ chức tiền lương và bảo 
hiểm xã hội; làm rõ đặc điểm, tính chất, nội dung của tiền 
lương, bảo hiểm xã hội và những nội dung quản lý về tiền 
lương và bảo hiểm xã hội.

Chương VI: Phân bố dân cư và nguồn nhân lực xã hội

Chương này để cập đến một trong những quá trình và mối 
quan hệ giữa nguồn lực quốc gia nhằm hình thành cơ cấu 
nhân lực theo ngành và theo lãnh thổ, một nội dung của phân 
bỏ' lực lượng sản xuất; Trình bày các hình thức và các đặc 
điểm có tính quy luật của việc phân bố nguồn lực xã hội theo 
ngành và theo lãnh thổ; Trình bày các chính sách và sự tác 
động quản lý của Nhà nước vào quá trình đó.
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN c ú u

Đây là môn học có tính tổng hợp, liên ngành, sử dụng 
các phương pháp nghiên cứu của Kinh tế học và Quản lý, lấy 
phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử làm 
nền tảng. Môn học sử dụng một số phương pháp cụ thể như 
phương pháp phân tích, thống kê, phương pháp thực chứng 
đối chiếu, liên hệ thực tiễn. Các quan điểm, đường lối của 
Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước được vận dụng 
liên hệ làm sáng tỏ các lý thuyết.

Để tiện cho việc giảng dạy và học tập, cuối các chương 
đều có câu hỏi thảo luận và tài liệu tham khảo:

Tham gia biên soạn giáo trình này gồm có:

PGS.TS. Bùi Văn Nhơn, chủ biên, trực tiếp biên soạn 
chương II, chương III và chương VI.

TS. Nguyễn Trịnh Kiểm, biên soạn chương IV và chương
V.

TS. Đinh Thị Minh Tuyết, biên soạn chương I.

Giáo trình khó tránh khỏi khiểm khuyết, rất mong nhận 
được sự đóng góp của bạn đọc để nhóm tác giả tiếp thu sửa 
chữa và hoàn thiện.

Tập thể tác giả

8



Chương I

DÂN SỐ - Cơ SỞ Tự NHIÊN HÌNH THÀNH 
NGUỖN NHÂN Lực XÃ HỘI

I. NỘI DƯNG Cơ BẢN CỦA DÂN s ố

1. Dân sô

Dân số là số lượng và chất lượng người của một cộng 
đồng dân cư, cư trú trong một vùng lãnh thổ (hành tinh, châu 
lục, khu vực, quốc gia) tại một thời điểm nhất định.

Dân số luôn luôn biến động theo thời gian và không gian. 
Những biến động về dân số có ảnh hưởng đến cuộc sống của 
mỗi cá nhân, gia đình và xã hội.

2. Dân sô học

Dân số học (nhân khẩu học) là khoa học nghiên cứu về 
dân số, báo gồm quy mô, cơ cấu, phân bố, sự gia tăng dân số 
và những đặc trưng khác về dân số - kinh tế - xã hội cũng như 
nguyên nhân và hậu quả của sự thay đổi những yếu tố trên 
trong điều kiện lịch sử - xã hội cụ thể trên một lãnh thổ nhất 
định.

3. Quy mô dân số

Quy mô dân số là số người sống trên một vùng lãnh thổ 
tại một thời điểm nhất định.
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Quy mô dân số biểu thị khái quát tổng số dân của một 
vùng, một nước hay của các khu vực khác nhau trên thế giới.

Quy mô dân số thường xuyên biến động qua thời gian. 
Nó có thể tăng hoặc giảm tùy theo các biến số cơ bản nhất 
gồm: sinh, chết, di dân.

Quy mô dân số được xác định thông qua tổng điều tra 
dân số; thống kê dân số thường xuyên hoặc dự báo dân số.

4. Phân bô dân cư

Phân bố dân cư là sự sắp xếp dân số một cách tự phát 
hoặc tự giác trên một lãnh thổ nhất định, phù hợp với điều 
kiện sống của họ và với các yêu cầu của xã hội. Đó là sự phân 
chia tổng số dân theo địa bàn hành chính, khu vực địa lý, khu 
vực kinh tế.

Chỉ tiêu thường được dùng để đo lường sự phân bố dân 
cư là mật độ dân số.

Mật độ dân số của một khu vực, quốc gia và vùng lãnh 
thổ thường xuyên biến động từ thời kỳ này sang thời kỳ khác. 
Việc xác định dân số và mật độ dân số trong các vùng theo 
các đặc trưng về địa lý, kinh tế, xã hội, văn hóa và dân số học 
khác nhau có ý nghĩa rất quan trọng nhằm phân bố và phân 
bố lại lực lượng sản xuất, lao động và dân cư.

5. Cơ cấu dân sô

Cơ cấu dân số là sự phân chia tổng số dân của một nước 
hay một vùng thành các nhóm, các bộ phận theo một hay 
nhiều tiêu thức đặc trưng của dân số học: giới tính, độ tuổi, 
dân tộc, tôn giáo, học vấn, nghề nghiệp, tình trạng hôn nhân, 
gia đình.
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5.1. Cơ cấu dân số  theo giói tính

Cơ cấu đân số theo giới tính là sự phân chia số dân thành 
hai bộ phận nam và nữ.

+ Tỷ số giới tính: bằng cách so sánh số nam với số nữ:

Công thức: -^-xioo

Trong đó: Pn là số nữ.

Công thức này áp dụng tính cho cuộc TĐTDS Việt Nam 
1989 ta có:

31 320 737/ x IQQ -  94 22 (số nam ít hơn số nữ) 
31.154.625

5.2. Cơ cấu dãn số theo độ tuổi

Cơ cấu dân số theo độ tuổi là tập hợp các nhóm người 
được sắp xếp theo những lứa tuổi nhất định.

Cơ cấu dân số theo độ tuổi được thể hiện qua sự phân 
chia dân số theo từng năm tuổi hay theo nhóm tuổi 4 năm, 10 
năm hoặc các khoảng tuổi rộng hơn tùy thuộc vào mục đích 
nghiên cứu.

Cơ cấu dân số theo giới tính và tuổi thường được nghiên 
cứu và thể hiện qua tháp tuổi.

Tháp tuổi của dân số hay còn được gọi là tháp dân số là 
sự biểu thị kết hợp cơ cấu tuổi và giới tính của dân số dưới 
dạng hình học.

Tháp dân số là một công cụ quan trọng được sử dụng 
trong phân tích dân số học. Qua nghiên cứu tháp tuổi, người 
ta có thể dễ dàng phân tích và kết luận về các loại hình cơ cấu 
dân số trẻ - ổn định - già.
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Tháp dân số có thể được xây dựng theo nhóm tuổi 1 năm, 
5 nặm, 10 năm, hoặc có thể còn được áp dụng đối với một bộ 
phận dân sô' theo những đặc trưng riêng tùy thuộc vào mục 
đích nghiên cứu.

Do những đặc điểm dân số ở những nước khác nhau, nên 
tháp dân số ở các nước cũng có hình dạng khác nhau.

Nghiên cứu cơ cấu dân số, đặc biệt cơ cấu tuổi và giới 
tính, có vị trí rất quan trọng trong nghiên cứu dân số nói 
chung và trong phân loại cơ cấu dân số nói riêng.

II. CÁC CHỈ TIÊU DÂN SỐ c ơ  BẢN

1. Mức sinh - Các chỉ tiêu đánh giá và yếu tô ảnh hưởng

1.1. Các chỉ tiêu đánh giá

a) Tỷ suất sinh thô - Ký hiệu CBR

Biểu thị mối quan hệ giữa số trẻ em sinh ra (còn sống) 
trong một năm với tổng số dân trung bình ở cùng thời gian, 
trên một địa bàn lãnh thổ nhất định.

Công thức: CBR =  1000
p

Đơn vị tính: % 0

Trong đó:

CBR - Tỷ suất sinh thô.

B - Số trẻ sinh ra (còn sống) trong năm của một đơn vị 
lãnh thổ.

p - Số dân trung bình trong năm của đơn vị lãnh thổ đó.
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Bảng 1.1: Tỷ suất sinh thô the.o vùng của Việt Nam 2005 -  2007

Đơn vị tính: % 0

2005 2006 2007

Cả nước 18,6 17,4 16,9

ĐB sông Hồng 17,2 16,5 16,2

Đông Bắc 19,2 18,7 17,8

Tây Bắc 22,5 22,6 21,5

Bắc Trung Bộ 19,6 17,6 15,7

Duyên hải Nam 
Trung Bộ

18,4 19,1 17,3

Tây Nguyên 23,9 22,8 21,5

Đông Nam Bộ 17,3 16,4 16,3

Đổng bằng 
sông Cửu Long

18,1 17,1 16,3

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Điều tra biến động DS-KHHGĐ 2005-2007.

b)T ỷ  suất sinh chung - Kỷ hiệu GFP

Biểu thị mối quan hệ giữa số trẻ em sinh ra còn sống 
trong năm của 1000 phụ nữ trong độ tuổi có khả nãng sinh đẻ 
(15 - 49), trên một địa bàn lãnh thổ nhất định.

Công thức: GFR = -----5 -----X1000
P w l5 -49

Đơn vị tính: % 0  

Trong đó:

Phụ nữ trong độ tuổi có khả năng sinh đẻ: từ 15 đến 49
tuổi

GFR - Tỷ suất sinh chung.
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B - Số trẻ sinh ra (còn sống) trong năm của phụ nữ trong 
độ tuối có khả năng sinh đẻ.

c) Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi - Kỷ hiệu ASFR

Biểu thị mối quan hệ giữa sô' trẻ em sinh ra (còn sống) 
của phụ nữ trong độ tuổi X hoặc nhóm tuổi A trong một năm 
nào đó với số phụ nữ độ tuổi X hoặc nhóm tuổi A trong cùng 
năm.

Bảng 1.2: Tỷ suất sinh đặc trưng theo tuổi 
của phụ nữ Việt Nam thời kỳ 1989 - 2006

Đơn vị tính: % 0

Nhóm 
tuổi 

bà mẹ

A S F R - 1989 A S F R -1999 ASFR - 2006

Chung
Thành

thị
Nông
thôn Chung

Thành
thị

Nông
thõn Chung Thành

thị
Nông
thôn

15-19 39 19 38 29 14 33 28 17 32

20-24 197 126 217 158 93 181 137 87 159

25-29 209 147 229 135 106 146 131 117 136

30-34 155 99 173 81 73 84 76 82 73

35-39 100 50 117 41 34 44 35 33 35

40-44 49 19 59 18 13 20 9 8 10

45-49 14 4 17 6 2 7 1 1 1

Nguổn: Dựa theo kết quả Tổng điều tra dân số 1989, 1999, 2006

Nếu tính ASFR cho từng độ tuổi X =  15, 16,..., 49 

Công thức: ASFR X  x 1000 
p,
1 W.X

ASFRX - Tỷ suất sinh đặc trưng của tuổi X.

Bfx - Số trẻ sinh ra còn sống trong năm của những người 
phụ nữ ở tuổi X

14



Pw x - Sô' lượng phụ nữ trung bình trong nặm tuổi X.

Nếu tính ASFR cho từng nhóm tuổi (5 năm).

Công thức: ASFR a = X1000

Trong đó:

ASFRa - Tỷ suất sinh đặc trưng của nhóm tuổi a.

Ba- Số trẻ sinh ra trong năm của phụ nữ ở nhóm tuổi a.

Pa- Số phụ nữ trung bình trong năm của nhóm tuổi a.

d) Tổng tỷ suất sinh - Kỷ hiệu TFR

Là tổng của tỷ suất sinh đặc trưng theo lứa tuổi của tất cả 
các khoảng cách tuổi trong độ tuổi sinh đẻ quy định. Nó cho 
biết số con trung bình được sinh ra bởi một phụ nữ trong suốt 
thời kỳ sinh đẻ trong một năm nào đó.

Bảng 1.3: Mức sinh của các vùng trên thê giới năm 2007

Các vùng Dãn số  
(Triệu người)

CBR 

( %0 )

TFR
(con)

Toàn thế giới 6892 20 2,5

Các nưâc phát triển 1237 11 1,7

Các nước đang phát triển 5656 22 2,7

Châu Phi 1030 37 4,7

Bắc Mỹ 344 13 2,0

Mỹ Latinh và vùng biển 
Caribê

585 19 2,3

Châu Á 4157 19 2,2

Châu Âu 739 11 1,6

Châu Đại Dương 37 18 2,5

Nguõn: World Population Data Sheet 2007
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Công thức. (ASFR tính cho từng độ tuổi):
49
Z a s f r x

t f r  =  ^ ----------
1000

e) Xu hướng biến động mức sinh cho thấy:

Trong các thời kỳ khác nhau, ở các nước khác nhau, biến 
động mức sinh khác nhau. Tuy nhiên, sự biến động đó vẫn 
diễn ra theo xu hướng tỷ suất sinh giảm dần.

Bảng 1.4: Biến động CBR ở các nhóm nước trên thế giới

Đơn vị tính: %0

Các
vùng

1950-
1955

1960-
1965

1975-
1980

1985-
1990 1995 1999 2001 2007 2010

Toàn 
thế giới 35,6 33,7 31,1 27 24 23 22 21 20

Các
nưốc
phát
triển

22,9 20,5 17,4 15 12 11 11 11 11

Các
nưóc
đang
phát
triển

42,1 39,9 36,4 31 28 26 25 23 22

Nguổn: Báo cáo phát triển con người năm 1999 của UNDP & World 
Population Data Sheet 2001, 2007, 2010.

Đối với các nước có nền kinh tế phát triển, mức sinh 
giảm nhanh và hiện đang ổn định ở mức thấp. Các nước kinh 
tế chưa phát triển, mức sinh giảm chậm và còn đang ở mức 
cao.
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1.2. Các yếu tô.ảnh hưởng tới mức sinh

Mức sinh chịu sự tác động trực tiếp và gián tiếp của 
nhiều yếu tố, bao gồm:

a) Yếu tố  sinh học

Kết cấu sinh học của dán số phản ánh thành phần, thể 
trạng về mặt sinh học của dân cư ở một lãnh thổ nào đó.

Khả năng sinh sản của phụ nữ có liên quan trực tiếp đến 
độ tuổi của họ. Khả năng này chỉ có ở một nhóm phụ nữ 
trong độ tuổi nhất định hay ta gọi là độ tuổi có khả năng sinh 
sản. Nơi nào có tỷ lệ phụ nữ trong độ tuổi có khả năng sinh 
càng cao thì mức sinh càng cao và ngược lại.

b) Yếu tố  môi trường sống

Điều kiện tự nhiên môi trường sống cũng ảnh hưởng lớn 
đến mức sinh. Tuy nhiên, những yếu tô' về hoàn cảnh xã hội 
như tình trạng chính trị, vấn đề dân tộc, an ninh - an toàn xã 
hội của cộng đổng cũng ảnh hưởng đến việc quyết định hành 
vi sinh đẻ của các gia đình.

c) Yếu tố  kinh t ế

Có nhiều quan điểm khác nhau về ảnh hưởng của yếu tố 
kinh tế đối với mức sinh. Theo đa số các nhà nhân khẩu học 
và bằng thực tế người ta xác minh rằng, đời sống thấp thì mức 
sinh đẻ cao và ngược lại.

Tuy nhiên, ở phạm vi gia đình, mối liên quan giữa thu 
nhập và mức sinh chưa biểu hiện rõ rệt, nhưng nhiều nghiên 
cứu cũng chỉ ra rằng nhu cầu tăng chất lượng của việc nuôi 
con gắn liền với thu nhập caoico üitf j&op;^|^.Ịajrự-jgiảm nhu
cầu về số lượng con. ĩỉâlẾSÈÊMẵ^miĩỏA

2-GTQl.NNLXH

1HAU

PHÔNG ĐỌC



d) Tình trạng hôn nhân và gia đình

Kết hôn sớm hoặc muộn trong nam, nữ thanh niên; chấm 
dứt hôn nhân hoặc tái hôn; đẻ dày và đẻ thưa, sô con muốn có 
của các cặp vợ chồng, độ dài thời gian có khá năng sinh đẻ 
đều ảnh hưởng đến số lượng con và ảnh hưởng đến mức sinh.

Ngoài ra, quy mô gia đình và thu nhập binh quân một 
người trong hộ gia đình cũng ảnh hưởng đến mức sinh.

e) Yểu tố  xã  hội

Quan sát sự khác biệt về mức sinh giữa các nước đang 
phát triển và các nước phát triển đã cho thấy điều kiện phát 
triển y tế, trình độ học vấn, tình trạng và địa vị của người phụ 
nữ có mối quan hệ nghịch với mức sinh.

f )  Yếu tố  văn hóa, phong tục - tập quán và tâm lý xã hội

Phong tục, tập quán và tâm lý xã hội tác động rất phức 
tạp tới mức sinh. Do ảnh hưởng của các phons tục tập quán, 
tâm lý xã hội, nên ở mỗi quốc gia, mỗi dân tộc cũng có những 
quan niệm riêng về hôn nhân gia đình.

Ở những nước có nền kinh tế phát triển kém, trình độ văn 
hóa thấp thì tập quán kết hôn sớm, tâm lý muốn có nhiều con 
để có nguồn lao động dồi dào cho gia đình còn phổ biến. Do 
đó, mức sinh ở những nơi này thường cao.

Mức sinh cao còn xuất hiện ở một số nước với quan niệm 
truyền thống lâu đời về giá trị của con cái, nhất là con trai.

Khi cơ sở kinh tế - xã hội thay đổi, trình độ khoa học kỹ 
thuật phát triến, văn hóa nâng cao lại dẫn đến sự xuất hiện 
những tâm lý xã hội mới như muốn kết hôn muộn, sinh ít con, 
bình đẳng giữa nam và nữ làm cho mức sinh giảm.
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g) Chính sách và chương trình dản s ố

Chính sách và chương trình dân số của các Chính phủ 
đóng vai trò rất quan trọng trong điều chỉnh mức sinh thông 
qua việc kết hợp vói các chính sách kinh tế - xã hội khác.

2- Mức chết - Các chỉ tiêu đánh giá và yếu tô ảnh 
hưởng

2.1. Các chỉ tiêu đánh giá mức chết

a) Tỷ suất chết thô - Kỷ hiệu CDR (Crude death rate)

Tỷ suất chết thô biểu thị mối quan hệ giữa số người chết 
trong năm so với tổng số dân trung bình trong cùng năm trên 
một địa bàn lãnh thổ nhất định.

Bảng 1.5: Tỷ  suất chết thô (CDR) phân theo vùng của Việt Nam

Đơn vị: % 0

~— —___  ̂ Năm

Các vùng ._____

1999 2006

Cả nước 5,6 5,3

Đỏng Bắc 6,4 6,3

Tây Bắc 7,0 5,5

Đồng bằng sông Hồng 5,1 5,6

Bắc Trung Bộ 6,7 6,2

Duyên hải miền Trung 6,4 4,9

Tây Nguyên 8,7 4,4

Đỏng Nam Bộ 4,5 4,2

Đồng bằng sông Cửu Long 5,0 5,1

Nguồn: Tổng điều tra dân sổ và nhà ỏ Việt Nam, 1999. Tổng cục Thống 
ke 2006
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Công thức: CDR = = x  1000 
p

Trong đó:

CDR - Tỷ suất chết thô - Đơn vị tính: % 0  

D - Tổng số chết trong năm. 

p - Dân số trung bình trong năm

b) Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi - Kỷ hiệu ASDR

ASDRX = Ặ -  X1000 
p,

Đơn vị tính: % 0  

Trong đó:

ASDRX - Tỷ suất chết đặc trưng của tuổi X.

Dx - Số người chết ở tuổi X trong năm.

Px - Dân số trung bình ở độ tuổi X trong năm.

c) Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi - Ký hiệu ỈMR

Tỷ suất chết trẻ em dưới 1 tuổi biểu thị mối quan hệ giữa 
số trẻ em chết dưới 1 tuổi trong năm so với tổng số trẻ em 
được sinh ra còn sống trong cùng năm, được tính trên cùng 
địa bàn lãnh thổ.

Công thức: ¡MR = —  X1000 
ß0

Đơn vị tính: % 0  

Trong đó:

IMR - Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi.
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D(| - Số trẻ em chết dưới 1. tuổi trong năm.

B„- Số trẻ em được sinh ra còn sống trong năm.

Bảng 1.6: Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi - IMR

Đơn vị: % 0

Thòi kỳ

Nhóm n ư ớ c^
1985-1990 1995 1999 2007 2010

Chung trên thế giới 71 62 57 52 46

Các nước phát triển 15 10 8 6 6

Các nưóc đang phát triển 79 67 62 57 50

Nguồn: World Population Data Sheet 1995 & Dân số và phát triển. 
GS. TS. Tống Văn Đường (chủ biên), tr.67.

d) Xu hướng biển động mức chết cho thấy mức chết trên 
thế giới vẫn tiếp tục giảm. Tuy nhiên, trong những năm gần 
đây, mức độ giảm có chậm lại.

Bảng 1.7: Biên dộng mức chết - CDR của các nhóm nước 

trên thê giới trong những năm của thê kỷ XX

Đơn vị: %0

^ ' ' ' \ T h ờ i  kỳ 

Nhóm nướề^s.
1990-
1910

1960-
1950

1960-
1965

1975-
1980

1985-
1991

1999 2007 2010

Chung trên thế 
giới

30 25 15 11 10 9 9 8

Các nước phát 
triển

21 15 9 9 10 10 10 10

Các nước đang 
phát triển

34 28 17 12 10 9 8 8

Nguồn: GT.DS&PT, chủ biên GS.TS. Tổng Văn Đường, tr.66; World 
population Datasheet 2007, 2010.
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Sự khác biệt về mức độ chết giữa các nước phát triển và 
đang phát triển, giữa các châu lục ngày càng rút ngắn lại.

2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến mức chết

a) Yếu tố  sinh học

Sự khác biệt mức chết có thể do những sự khác biệt sinh 
học giữa nam và nữ: cơ cấu và tuổi khác nhau, tình trạng sức 
khoẻ, khuyết tật.

b) Yếu tố  môi trường

Điều kiện môi trường tự nhiên và xã hội là một trong 
những nguyên nhân quan trọng tác động trực tiếp đến sức 
khỏe của người dân và ảnh hưởng đến mức chết.

Nhìn chung, sống trong môi trường trong sạch, ổn định, 
tuổi thọ người dân được nâng cao; còn trong môi trường ô 
nhiễm, bất ổn, sẽ gây ra nhiều bệnh tật, ảnh hưởng đến sức 
khỏe người dân, làm tăng mức chết.

c) Trình độ phát triển kinh tế  - xã hội

Mức sống: Mức sống có liên quan chặt chẽ với trình độ 
phát triển kinh tế - xã hội, đến mạng lưới phục vụ công cộng. 
Kết quả nghiên cứu cho thấy:

- Mức sống càng được nâng cao, thể lực con người càng 
được tăng cường, con người càng có khả năng chống đỡ các 
loại bệnh tật, thì mức chết càng giảm.

- Ngược lại, mức sống càng thấp, thiếu ăn, suy dinh 
dưỡng lại là nguyên nhân làm cho mức chết càng tăng.

d) Trình độ dân trí: Trình độ dân trí cao, con người được 
tiếp nhận các thông tin về khoa học, y học, biết áp dụng kiến 
thức vào cuộc sống, biết nuôi dưỡng, chăm sóc con cái một
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cách khoa học, góp phận giảm thiểu mức chết. Trình độ dân 
trí thấp sẽ ngược lại.

e) Trình độ phát triển y học: Mạng lưới y tế, vệ sinh 
phòng bệnh; vệ sinh môi trường công cộng; giáo dục sức 
khỏe cộng đồng; tăng cường dịch vụ y tế đểu góp phần làm 
giảm dịch bệnh, làm giảm mức chết. Nhìn chung y học càng 
phát triển thì càng giảm nhanh mức chết.

f )  Tâm lý - tập quán - lối sống

Yếu tố tâm lý - tập quán - lối sống đồng thời tác động 
theo những chiều hướng khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện 
cụ thể của từng nước, trong từng thời kỳ.

3. Chỉ tiêu đánh giá mức gia tăng dân sô tự nhiên -
NIR

Tỷ suất gia tăng/tăng trưởng dân số tự nhiên biểu thị số 
chênh lệch giữa tỷ suất sinh thô và tỷ suất chết.

Đơn vị tính: % 0

Công thức: NIR =  CBR - CDR

4. Biến động cơ học của dân sô - Các chí tiêu đánh giá 
và yếu tô ảnh hưởng

4.1. Tỷ suất di cư  đến (nhập cư) - Ký hiệu IR

Là: Tỷ lệ số người chuyển đến một nơi định cư mới so 
với sô' dân trung bình nơi đến.

Đơn vị tính: % 0

Công thức tính tỷ suất nhập cư:
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Số người chuyển đến trong năm
IR = — -— 7 ^ ---------- — 7 ^ ---------------X 1000

Tổng số dân trung bình nơi đến trong năm

4.2. Tỷ suất di cư  đi (xuất cư) - Ký hiệu OR

Là: Tỷ lệ số người rời bỏ nơi cư trú để đến định cư nơi 
khác so với tổng số dân trung bình nơi rời bỏ.

Đơn vị tính: % 0

Công thức tính tỷ suất xuất cư:

Số người rời bỏ trong năm
OR = — 7----------------------------------------------------------------;  ..........  X 1000

Tổng số dân trung bình nơi rời bỏ trong năm

4.3. Tỷ suất tăng trưởng do di cư  (còn gọi là di cư  
thuần túy, chênh lệch do di dân) tăng trưởng dân số cơ học

NMR

Biểu thị số chênh lệch giữa tỷ suất nhập cư và tỷ suất 
xuất cư ở một lãnh thổ trong một thời gian nhất định.

Đơn vị tính: % 0

(Số dân nhập vào - Số dân chuyển đi) trong năm
NMR = ----------  “ /  —  ---------  --------X1000

Tống số dân trung bình trong năm

4.4. Các yếu tô ảnh hưởng đến mức gia tăng dân sô cơ
học

a) Nguyên nhân kinh tế: đời sống khó khăn, thu nhập 
thấp, không có việc làm, sự khác biệt về đầu tư cho cơ sở hạ 
tầng và mức sống giữa các vùng. Họ di cư và tìm đến nơi có 
việc làm, điều kiện làm ăn, sinh sống tốt hơn.
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b) Tình hình.tôn giáo, chính trị, an ninh cũng có thê dẫn 
tới dòng người di cư, tìm một cuộc sống ổn định.

c) Tâm lý và sở  thích của cá nhân và tập thể: xuất phát từ 
quan niệm về lối sống, thích thay đổi.

5. Chỉ tiêu đánh giá mức tâng dân sô thực

Tỷ suất gia tăng/tăng trưởng dân số - PGR

Đơn vị tính: % 0

(Số sinh - Số tử) +  (Số nhập - Số xuất) trong năm
PGR = --------------- ; xiooo

Tổng số dân trung bình năm đó

Hoặc PGR = NIR +  NMR

III. XU  HƯỚNG PHÁT TRIỂN DÂN s ố  THẾ GIỚI VÀ
VIỆT NAM

1. Xu hướng phát triển dân sô thê giới

a) Tốc độ phát triển dân s ố  thế giới ngày càng nhanh 
chóng và còn tiếp tục tăng

Đặc biệt khoảng thời gian 1950 - 1960 thời kỳ dân số thế 
giới phát triển nhanh chóng một cách đột biến, xuất hiện 
thuật ngữ bùng nổ dân số.

Các nhà dân số thế giới chỉ ra rằng những nước có tỷ lệ 
phát triển dân số từ 2% đến 3,5% là những nước nằm trong 
bùng nổ dân số.
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Bảng 1.8: Tốc độ tăng dân số thế giới

Đơn vị: %

^ ^ h ờ i  kỳ 

Các vùng-'-

1800-
1850

1900-
1950

1975-
1980

1985-
1990 1996 2001 2007 2010

Toàn thế 
giới

0,5 0,8 1,9 1,7 1,5 1,3 1,2 1,2

Châu Phi 0,1 1,0 2,7 3,0 2,8 2,4 2,4 2,4

Châu Á 0,5 0,8 2,0 1,8 1,6 1,4 1,2 1,2

Châu Âu 2,7 1,4 1,0 0,8 0,6 1,7 -0,1 0,0

Châu Mỹ 
Latinh

0,9 1,6 2,7 2,2 1,9 -0,1 1,5 1,3

Bắc Mỹ 0,6 0,6 0,6 0,2 -0,1 0,5 0,6 0,6

Châu Đại 
Dương

- 1,6 1,9 1,4 1,1 1,1 1,0
1,1

Nguồn: UNFPA - Tình trạng dân số thế giỡi năm 1998; World Population 
Data sheet, 1995, 2001, 2007, 2010.

b) Quy mỏ dân s ố  thế giới đã đạt đến s ố  lượng lớn và 
ngày càng lớn

Bảng 1.9: Quy mô dân số thê' giới qua một sô' thời kỳ

Đơn vị: Triệu người

Năm Dân số Năm Dân số

Đầu Công nguyên 285 1975 4000

1830 1000 1987 5000

1930 2000 1999 6000

1960 3000 Dự báo 2050 10000

Nguồn: UNFPA: Tinh trạng dân sổ thế giới năm 1998. 
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Năm 2010, dân số thế giới <Jã đạt 6,89 tỷ. Theo dự báo 
của Liên Hợp Quốc dân số thế giới sẽ đạt mức 8,9 tỷ hay 10 
tỷ năm 2050.

c) Cơ cấu dân s ổ  trẻ ở  các nước đang phát triển và tình 
trạng già hóa dân s ố  ở  các nước phát triển

Ở các nước đang phát triển, cơ cấu dân số theo độ tuổi 
nhìn chung là trẻ. Tỷ lệ dân số <  15 tuổi đạt mức kỷ lục vào 
năm 1975 - 1990, số lượng vị thành niên chiếm 45% dân số. 
Năm 1998 còn khoảng 71 quốc gia trên 40% dân số dưới 15 
tuổi.

Tinh trạng cơ cấu dân số trẻ ở các nước chậm và đang 
phát triển là hệ quả của mức sinh cao trong những năm trước 
đây.

Ở các nước phát triển, quá trình già hóa dân sô' có 
nguyên nhân chủ yếu do mức sinh thấp và tiếp tục giảm, cùng 
với các yếu tố kinh tế - xã hội, đặc biệt là điều kiện phát triển 
y tế, chăm sóc sức khỏe đã góp phần quan trọng làm kéo tuổi 
thọ của người dân ở các nước này.

Dự báo, một vài thập kỷ đầu của thế kỷ XXI, ở hầu hết 
các quốc gia sẽ diễn ra sự thay đổi nhân khẩu học dần dần từ 
dân số trẻ sang dân số già hơn.

d) Sự phát triển và phán bô' dân s ố  thế giới diễn ra không 
đồng đều giữa các vùng địa lý và các vùng có trình độ phát 
triển về kinh t ế  không ngang nhau.
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Bảng 1.10: Phân bố dân số giữa các çhâu lục

Năm Năm 1980 Năm 1998 Năm 2025

Châu lụ c ' \
Dân sô
(Triệu
người)

Mật độ 
(người/ 

km2)

Dân số  
(Triệu 
ngưdi)

Mật độ 
(người/ 

km2)

Dân số
(Triệu
người)

Mật độ 
(người/ 

km2)

Toàn thế giới 4.444 32 5.929,5 44 8.039,2 59

Châu Phi 467 15 778,5 25 1.453,9 38

Châu Á 2.642 82 3.588,9 113 4.784,8 150

Châu Âu 693 30 729,4 32 701,1 30

Châu Mỹ 
Latinh 358 17 99,5 24 689,6 33

Bắc Mỹ 252 13 304,1 14 369,0 17

Châu Đại 
Dương 22,7 2,6 29,5 3,4 40,7 4,7

Nguồn: UNFPA: Tình trạng dân số thế giới.

2. Xu hướng phát triền của dân sô Việt Nam

a ) Quy mô dân s ố

Bảng 1.11: Quy mô dân số Việt Nam qua một số thời kỳ

Đơn vị: Triệu người

Năm Dân sô Năm Dân số

1900 12,5 1975 47,6

1921 15,5 1985 59,9

1931 17,7 1995 73,9

1941 20,9 1999 76,3

1951 23,1 2006 84,1

1965 34,9

Nguồn: số  liệu thống kê các năm 1965, 1976, 1985, 1999 và 2006.
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Qụy mô dân số ngày càng lớn và nhịp độ. tăng dân số 
Việt Nam ngày càng nhanh chóng, đặc biệt thời gian để dân 
số tăng gấp đôi luôn được rút ngắn trong những năm 60 - 80 
của thế kỷ X X.

Theo số liệu Tổng điều tra dân số năm 2009, dân số nước 
ta là 85.789.573 người, là nước đông dân thứ ba ở trong khu 
vực Đồng Nam Á và là nước đông dân thứ 13 trên thế giới.

b) Cơ cấu dân s ố

Bảng 1.12: Cơ cấu dân số V iệt Nam 1979 -  2009

Đơn vị tính: %

Năm

Tỷ trọng các nhóm tuổi Tỷ số giới 
tính (số nam 
trên 100 nữ)

Dân sô' 10 
tuổi trở lên 
biết chữ (%)0 - 14 15 -59 60 trở 

lên

1979 42,5 52,7 4,8 94,2 85,4

1989 39,8 52,9 7,3 94,7 88,2

1993 36,8 54,8 8,4 94,9 89,5

1999 33,1 58,2 8,7 96,7 91,1

2005 29,4 63,53 7,07 98,0 94,Ọ

2009 25,0 66 9 98,1 93,5

Nguồn: Tổng điều tra Dân số và Nhả ỏ 1999, 2009. Điều tra dân số qua 
các năm.

Kết quả các cuộc điểu tra gần đây cho thấy:

Cơ cấu dân số Việt Nam theo độ tuổi đang biến đổi theo 
xu hướng giảm tỷ trọng trẻ em dưới 15 tuổi, và tăng tỷ trọng 
người già trong tổng dân số. Tuy nhiên, về cơ bản, Việt Nam 
vẫn có kết cấu dân số trẻ.
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Tỷ số giới tính liên tục tăng từ 94,2% năm 1979 lên 
96,7% năm 1999, lên 98,1% năm 2009 nhưng vẫn còn mất 
cân đối giữa nam và nữ trong tổng số dân.

Tỷ lệ biết đọc và biết viết đối với dân số từ 10 tuổi trở lên 
ở Việt Nam tăng liên tục từ 85,4% năm 1979 lên 91,1% năm 
1999. Song có sự khác biệt về tỷ lệ biết đọc, biết viết giữa 
thành thị (95,2%) và nông thôn (89,8%).

c ) Phân b ố  dân cư

Bảng 1.13: Mật độ dân sô cả nước và các vùng 1979 - 2006

Đơn vị: Người/km2

Các vùng Mật độ dân sô

1979 1989 1993 1999 2006 2009

Cả nước 160 195 214 231 254 260

Miền núi trung du Bắc Bộ 79 103 118 127 119 116

Đồng bằng sông Hồng 633 784 1104 1180 1225 932

Bắc Trung Bộ 136 167 186 196 207 196

Duyên hải miền Trung 123 148 161 179 215 198

Tây Nguyên 26 45 52 72 89 94

Đông Nam Bộ 265 333 371 433 396 597

Đồng bằng sông cửu Long 299 359 393 408 429 425

Nguồn: Tổng hợp từ: The Population of Vietnam; kết quả điều tra biến 
động dân số ngày 1 tháng 4 nẳm 1993; Tổng điều tra dãn số và nhà ở 
Việt Nam 1999, 2009 điều tra dân số sơ bộ năm 2006.

- Mật độ dân số Việt Nam tăng lên nhanh chóng và thuộc 
loại cao trong khu vực và trên thế giới, nhưng phân bô không 
đều giữa các vùng:

Vùng đất hẹp thì tập trung đông người: vùng đồng bằng
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chỉ chiếm 24,3%  diện, tích lãnh thổ cả nước, nhưng lại có tói 
56,2% dân số sinh sống.

Vùng núi, cao nguyên đất rộng lại tập trung ít người, dân 
cư thưa thớt: vùng cao nguyên, miền núi trung du chiếm 
46,5% diện tích lãnh thổ cả nước, nhưng chỉ chiếm 19,8% 
dân số sinh sống.

- Dân số Việt Nam đại bộ phận sống ở nông thôn 
(70.40% năm 2009).

Bảng 1.14: Phân bố dân số theo thành Ihị và nông thôn

Năm

Dân số 
chung  
(triệu 

người)

Dân sô thành thị Dân sô nông thôn

Số người 
(triệu 
người)

Tỷ lê
(%)

Số người 
(triệu 

người)

Tỷ lê
(%)

1965 34,929 6,008 17,2 28,921 82,8

1975 47,638 10,242 21,5 37,396 78,5

1985 59,872 11,360 19,6 48,512 81,4

1995 73,959 15,161 20,5 58,797 79,5

1999 76,328 17,917 23,5 58,411 76,5

2006 84,156 22,823 27,1 61,333 72,9

2009 87,789 23,466 29 60,559 71

Nguồn: Tổng cục Thống kê, Niên giám Thống kê năm 1965, 1975, 1985, 
1995 và Tổng điều tra dân số và nhà ỏ Việt Nam năm 1999, điều tra dân 
số sơ bộ 2006, 2009.

Từ năm 1965 đến năm 1999 dân số Việt Nam tăng lên từ 
35 triệu người đến trên 76 triệu người, số người tăng thêm là 
41 triệu người. Cũng trong khoảng thời gian này, số dân 
thành thị chỉ tăng thêm 12 triệu người, chiếm gần 23% tống
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số tăng. Số tăng thêm còn lại chiếm 77% thuộc dân số nông 
thôn.

Tỷ lệ dân số thành thị so với tổng số dân thay đổi không 
đáng kể trong từng năm, và trong 45 năm (từ 1965 đến 2009) 
tỷ lệ dân số thành thị mới tăng lên được 13,7%.

Đó là một trong những biểu hiện chứng tỏ quá trình đô 
thị hóa theo chiều rộng ở Việt Nam trong 45 năm qua diễn ra 
hết sức chậm chạp.

IV. DÂN SỐ VÀ PHÁT TRIỂN

1. Chỉ tiêu cơ bản đánh giá sự phát triển

a) Mức sống: Thu nhập trong nước tính theo đầu người 
được tính theo công thức:

Tổng GDP 
GDP/người =  ~

Tổng số dân

(GDP: Tổng thu nhập quốc dân nội địa)

b) Trình độ dân trí là sự tổng hợp của hai chỉ tiêu:
+ Tỷ lệ dân số biết chữ (chỉ tính cho dân số 15 tuổi trở

lên).

+ Sô' năm bình quân đã được nhận đến trường học của 
những người từ 25 tuổi trở lên.

c) Tuổi thọ bình quán là tuổi sống trung bình của mỗi 
người, tính theo cả nước.

Sự tổng hợp ba chỉ tiêu cơ bản ở trên đã thể hiện mục tiêu 
của sự phát triển con người, và được gọi là chỉ số phát triển 
con người - HDI (Human development index).
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Trong quá trình phát triển kinh, tế - xã hội, dân sô' - 
nguồn nhân lực có vai trò quan trọng vừa là mục tiêu, vừa là 
động lực, vừa là yếu tố quyết định cho sự phát triển.

Đổi mới chính sách dân số - nguồn nhân lực là nội dung 
hàng đầu trong lĩnh vực đổi mới các chính sách và công cụ 
điều tiết vĩ mô của Nhà nước ta.

2. Mối quan hệ dân số với phát triển

2.1. Dân số với kinh tế

a ) Dân s ố  với vấn đê lao động - việc làm

- Dân sô và nguồn nhân lực:

Dân số và nguồn nhân lực có mối quan hệ rất chặt chẽ và 
mật thiết về quy mô, cơ cấu, tỷ lệ phát triển, sự phân bố, chất 
lượng, v.v... Sự tăng trưởng dân số hôm nay sẽ là nguồn nhàn 
lực trong tương lai. Dân sô' là cơ sở tự nhiên hình thành nguồn 
nhân lực xã hội. Mối quan hệ giữa hai vấn đề trên được biểu 
hiện ở hai xu hướng:

+ Trong các nước có tỷ lệ tăng dân số khá ổn định, tốc độ 
tăng trưởng nguồn lao động song song với tốc độ tăng trưởng 
dân số.

+ Trong những nước có tỷ lệ tăng trưởng dân số đang 
giảm, thì ở giai đoạn đầu, tỷ lệ tăng trưởng nguồn nhân lực 
hàng năm sẽ cao hơn tốc độ tăng trưởng dân số, nhưng sau 
một khoảng thời gian nhất định (khoảng 1 0 - 1 5  năm) tỷ lệ 
tăng trưởng nguồn nhân lực hàng nãm sẽ song song với tốc độ 
tăng trưởng của dân số.

Do sự thành công của chính sách dân số ở Việt Nam
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trong tỊiời gian qua, tỷ lệ phần trăm dân số trong độ tuổi dưói 
15 đang giảm và tỷ lệ dân số trong độ tuổi 1 5 - 5 9  đang tăng. 
Chính vì vậy cho đến những năm đầu của thập kỷ 90 thế kỷ 
XX, và trong thời gian tới, tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực 
ở nước ta cao hơn tốc độ tăng trưởng dân số.

Bảng 1.15: Dân sô Việt Nam trong độ tuổi lao động

Năm

Chỉ b á o ^ \ ^

1991 1993 1995 1997 1999 2005 2009

Tổng dân số 
(nghìn người) 67.774,0 71 .025,6 73 .962,4 75 .644,2 76.327,9 83.106,3 85.789

Dân số trong 
độ tuổi lao 
động (nghìn 
ngưài)

34.690,3 37 .245,6 39 .854,2 43 .819,6 44 .566,2 52.800 43.800

Tỷ lệ dân số 
trong độ tuổi 
lao động (%)

51,18 52,43 53,88 57,91 58,39 63,53 66

Tỷ lệ dân số 
phụ thuộc 
(dân số ngoài 
độ tuổi lao 
động)*

48,82 47,57 46,12 42,09 41,61 36,47 34

Nguổn: Tổng cục Thống kê - Niên giám Thống kê 1997 - NXB Thống kê, 
1998; Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội: Thực trạng lao động và việc 
làm ỏ Việt Nam các năm 1996, 1997 - NXB Thống kê, Hà Nội, 1997, 
1998; Tổng điều tra dân số và nhà ỏ Việt Nam 1999, 2009.

* Trẻ em: dưới 15 tuổi; người cao tuổi; trên 60 trỏ lên.

Tốc độ tăng trưởng nguồn nhân lực trong tương lai sẽ vẫn 
còn cao; một mặt, do chính sách giáo dục và do nhu cầu của
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nền kinh tế thị trường đòi hỏi nhân lực có trình độ cạo, tỷ ỉệ 
dân số trong độ tuổi từ 15 - 24 tham gia vào quá trình đào tạo 
sẽ tăng, vì vậy sự tham gia của họ vào lực lượng lao động giai 
đoạn đầu sẽ thấp. Mặt khác, sự tham gia của phụ nữ trong độ 
tuổi sinh đẻ vào lực lượng lao động tăng nhanh (do họ xây 
dựng gia đình muộn và ít con).

Như vậy, tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động sẽ tăng và 
trên một tổng thể chung, sự tham gia của dân số vào nguồn 
nhàn lực sẽ tăng.

- Dân số và việc làm:

Một trong các mục tiêu của phát triển kinh tế - xã hội là 
nhằm thỏa mãn nhu cầu việc làm cho mọi người lao động 
muốn lao động trong xã hội, nhưng đồng thời phải đảm bảo 
tính hợp lý và hiệu quả của lao động.

Việc làm và thất nghiệp là hai phạm trù có liên quan chặt 
chẽ với nhau trong sự biến động không ngừng của thị trường 
lao động và sự phát triển kinh tế - xã hội. Thất nghiệp là biểu 
hiện sự không cân bằng của thị trường lao động khi nhu cầu 
việc làm cao hơn chỗ làm việc.

Các chính sách khuyến khích sản xuất và phát triển để 
tạo ra nhiều việc ỉàm mới trong những năm gần đây cùng với 
quá trình đổi mới, đa dạng hóa các thành phần kinh tế đã làm 
cho nền kinh tế nước ta phát triển, nhiều chỗ làm mới được 
tạo ra nhưng do tốc độ tăng trưởng lực lượng lao động cao 
nên vấn đề thất nghiệp vẫn đang là vấn đề thách thức đối với 
Nhà nước.

Giải quyết việc làm là nhân tố quyết định để phát huy
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nhàn tố con người. Đặc biệt, chúng ta đang ở giai đoạn đẩy 
mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ IX chỉ rõ:

"Tăng nhanh năng lực nội sinh về khoa học và công 
nghệ, nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo, 
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển 
mạnh nguồn nhân lực con người ngày càng cao".

"Nguồn nhân lực là nhân tố quyết định sự phát triển đất 
nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, cần tạo 
chuyển biến cơ bản, làm chủ kỹ năng nghề nghiệp, xây dựng 
đội ngũ công nhân lành nghề, các chuyên gia và nhà khoa 
học, nhà văn hóa, nhà kinh doanh, nhà quản lý".

b) Dân s ố  - Tăng trưởng kinh tế

Các nhà kinh tế và xã hội học đã xác lập được mối liên 
quan giữa tỷ lệ gia tăng dân số với tỷ lệ gia tăng thu nhập 
quốc dân và tỷ lệ gia tăng GDP/đầu người như sau:

Tỷ lệ gia tăng GDP _  Tỷ lệ gia tăng Tỷ lệ tăng
tính trên đầu người GDP dân số

Báo cáo về tình hình phát triển thế giới trong những năm 
gần đây cho thấy: những nước có GDP/đầu người thấp thì tốc 
độ tăng dân số lại cao; còn ở các nước có GDP/đầu người cao, 
thậm chí rất cao, thì tốc độ tăng dân số lại thấp.

Việt Nam, tăng trưởng kinh tế được xác định bằng chỉ 
tiêu tăng tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
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Bảng 1.16: Tăng trưỏng.kinh tế  và tỷ iệ gia tăng dân số 

ỏ một sổ nhóm nước năm 2005

Nền kinh tế
GDP/
người
(USD)

Tỷ lệ tăng dân số 
bình quân

1975-2005 Dự báo 
2005-2015

Thế giới 9.543 1,6 1,1

Các nước có thu nhập thấp 2.531 2,3 1,8

Các nước có thu nhập trung bình 7.416 1,4 0,8

Các nước có thu nhập cao 33.082 0,7 0,5

Nguồn: Ngân hàng thế giới - Báo cáo về tình hình phát triển thế giới

2.2. Dân sô với xã hội

a ) Dân s ố  với vấn đê giáo dục

Mục tiêu của phát triển giáo dục là mở rộng quy mô, 
đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục. Mục tiêu giáo dục và 
tăng trưởng dân số có một mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Tăng trưởng dân số có tác động rất lớn đến nhu cầu học 
tập giáo dục cho dân số trong độ tuổi học sinh. Sự giảm 
nhanh mức sinh sẽ giảm áp lực về nhu cầu giáo dục của học 
sinh trong độ tuổi. Ngược lại tăng nhanh dân sô' làm tăng số 
người đi học, đòi hỏi phải tạo ra nhiều chỗ học mới cho lực 
lượng tăng thêm này, do đó phải tăng số trường học, lớp học; 
tăng số lượng giáo viên, cơ sở vật chất, trang thiết bị, sách 
giáo khoa, phương tiện dạy và học.

Nếu ngân sách cho giáo dục tăng thích ứng với sự tăng 
nhu cầu giáo dục thì chất lượng giáo dục sẽ không giảm, 
nhưng sẽ không có khả năng nâng cao và hoàn thiện. Ngược 
lại, nếu ngân sách dành cho giáo dục không tăng kịp với tốc
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độ tăng trưởng dân số, không đáp ứng nhu cầu tăng số lượng 
người học và nâng cao chất lượng giáo dục thì hiển nhiên chất 
lượng giáo dục có nguy cơ giảm và giảm nhanh.

Các mục tiêu mỏ rộng số lượng, nâng cao chất lượng và 
bình đẳng trong giáo dục ở các nước đang phát triển có thể 
đạt được nếu như các chính sách dân số thành công trong việc 
giảm sự tăng trưởng dân số.

Hiện nay ở Việt Nam, vấn đề tăng trưởng số học sinh các 
cấp và cơ sở vật chất cho giáo dục đang gặp phải những khó 
khăn nhất định đòi hỏi sự quan tâm của các cấp chính quyền, 
nếu chúng ta không muốn chất lượng giáo dục giảm. Mặt 
khác, giáo dục sẽ tạo cơ hội tốt hơn cho việc tìm kiếm việc 
làm. Do đó, một phần chi phí tăng thêm cho việc mở rộng 
giáo dục phải do người được hưởng giáo dục bù đắp.

Trình độ học vấn cao của dân cư mà trước hết là trình độ 
học vấn của phụ nữ đang ở độ tuổi sinh đẻ và sắp bước vào độ 
tuổi sinh đẻ, là một trong những yếu tố tác động đến mức 
sinh, là cơ sở vững chắc cho sự phát triển dân số hợp lý trong 
quá trình phát triển.

Ở Việt Nam, thành công của chính sách giáo dục trong 
việc nâng cao tri thức, đồng thời với kết quả của chương trình 
giáo dục dân số trong các trường hợp có một ý nghĩa quan 
trọng đặc biệt đê giảm tốc độ tãng trưởng dân số. Các chương 
trình giáo dục dân số cần tiếp tục được đẩy mạnh làm cho thế 
hệ trẻ hiểu được lợi ích của chính sách dân số, để họ tham gia 
vào việc giảm tỷ lệ sinh.

b) Dân sô' với vấn đê y t ế

Sự phát triển và kết quả các chương trình chăm sóc sức
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khỏe của Nhà nước cho nhân dân, giảm mức tử vong thông 
qua các biện pháp ngăn chặn và loại trừ các loại bệnh tật phụ 
thuộc vào hai yếu tố:

- Nhu cầu về chăm sóc sức khoẻ.

- Khả năng cung cấp các loại dịch vụ chăm sóc sức khoẻ.

Nhu cầu về chăm sóc sức khỏe phụ thuộc vào một số yếu 
tố có liên quan đến quy mô, cơ cấu giới tính, nhóm tuổi và 
phân bô' dân số, đặc biệt là sự khác biệt giữa thành thị và 
nông thôn về mức độ phát triển kinh tế, vãn hóa và xã hội dẫn 
đến nhu cầu về các loại dịch vụ y tế cũng rất khác nhau.

Khả năng chăm sóc sức khỏe cho người dân phụ thuộc 
vào sự gia tãng dân số. Ở các nước kém và đang phát triển, sự 
thiếu hụt ngân sách đầu tư cho V tế dẫn tới hệ thống y tế quá 
tải, không đủ đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh, sự thiếu hụt 
thuốc, phương tiện khám chữa bệnh, giường bệnh, đội ngũ y, 
bác sỹ, làm cho điều kiện chăm sóc sức khỏe người dân bị 
hạn chế, tỷ lệ tử vong, nhất là tử vong trẻ sơ sinh cao, sức lực 
và trí lực của con người bị giảm sút, tuổi thọ trung bình thấp.

Các chính sách và chương trình DS-KHHGĐ tác động 
đến việc chấp nhận kết hôn muộn, số lần sinh giảm, và 
khoảng cách giữa các lần sinh cách xa nhau là những yếu tố 
làm tăng khả năng sức khỏe của mẹ và con. góp phần làm cho 
tinh trạng sức khỏe tốt hơn, đồng thòi giảm sức ép đối với 
ngành y tế.

Các chương trình chăm sóc sức khỏe đều tập trung vào 
việc giảm tỷ lệ tử vong. Song việc giảm mức tử vong, trong 
một khoảng thời gian ngắn có thể là nguyên nhân làm tăng 
dân số vì mức sinh có thể vẫn tiếp tục cao. Chúng ta phải lồng

39



ghép các chương trình giảm mức tử vong, cùng .với các 
chương trình kế hoạch hóa gia đình để đồng thời giảm cả mức 
sinh cùng với mức tử vong. Có như vậy, tăng trưởng dân số 
trong tương lai mới đạt được mức ổn định bền vững.

Bảng 1.17: Bình quân sử dụng thuốc hàng năm 

ở  một số  khu vực và quốc gia

Đơn vị. USD

STT Khu vực và quốc gia Bình quân sử dụng thuốc/ 
đầu người trong 1 năm

1 Các nước phát triển 300

Nhật Bản 300

Mỹ 285

2 Các nước đang phát triển 10

Thái Lan 18

Inđônêxia 10

Việt Nam 5

3 Bình quân chung thế giới 40

Nguồn: Bộ Y tế

c) Dân s ố  và vấn đ ể  binh đẳng giới

Bình đẳng giới là tạo ra những điều kiện, cơ hội ngang 
nhau để cả nam và nữ thể hiện được khả năng của mình mà 
không làm triệt tiêu những sự khác biệt tự nhiên giữa hai giới.

Việc thiết lập sự công bằng về giới cần được tiến hành ở 
mọi lĩnh vực của cuộc sống, trong từng gia đình cũng như 
trong toàn xã hội; đặc biệt nó có ý nghĩa đối với việc giải 
quyết vấn đề dân số. Bởi vì, số lần sinh con, khoảng cách sinh 
con, sử dụng các biện pháp tránh thai, nuôi dạy con có chất 
lượng, một phần lớn phụ thuộc vào sự nhận thức, trách nhiệm,
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khả năng tham gia và sự hợp tác .chặt chẽ của hai chủ thể 
chính trong quá trình phát triển dân số là nam và nữ.

Cả nam và nữ đều là chủ thể quyết định quá trình phát 
triển dân số, nhưng do sự tồn tại những suy nghĩ lệch lạc về 
giới của xã hội và trong bản thân mỗi con người cũng đã góp 
phần làm tăng sức ép tâm lý của người phụ nữ về trách nhiệm 
của mình, và sự gia tăng dân số vẫn còn là gánh nặng đè lên 
vai người phụ nữ, ỉàm sâu sắc thêm sự bất bình đẳng giữa 
nam và nữ, làm cho người phụ nữ phải chịu nhiều thiệt thòi, 
bất công hơn nam giới.

Các cuộc điều tra ở trong nước cũng như ở nước ngoài 
đều cho thấy, trong các gia đình, nếu nam giới cùng chia sẻ 
trách nhiệm với người phụ nữ trong việc quyết định các hành 
vi sinh đẻ và chăm sóc, nuôi dưỡng con cái thì người phụ nữ 
sẽ bớt được gánh nặng gia đình và có điều kiện đê chăm sóc 
sức khỏe sinh sản, tham gia hoạt động lao động, xã hội.

Quá trình thực hiện công tác dân số và kế hoạch hóa gia 
đình ở Việt Nam trong nhiều năm qua chỉ ra rằng, phải có 
một chính sách thích ứng về giới tính, phàn định trách nhiệm, 
nghĩa vụ, quyền lợi và sự quan tâm của phụ nữ và nam giới 
trong các vấn đề dân số và phát triển.

Cần phải tập trung quan tâm đến trẻ em gái, đảm bảo cho 
các trẻ em gái được chăm sóc tốt các điều kiện sức khoẻ, dinh 
dưỡng, giáo dục để chúng phát huy hết mọi tiềm năng.

Xây dựng một cơ cấu quản lý để tăng cường sự tham gia 
bình đẳng và đại diện của phụ nữ trong tất cả các lĩnh vực 
giáo dục, chuyên môn, việc làm.

Các chính sách phát triển văn hóa, giáo dục và chăm sóc
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sức khỏe phải được lồng ghép với các chính sậch về giói. Phụ 
nữ cần phải được bảo vệ các quyền và các khả năng của họ 
cũng như con cái của họ. Họ phải được quyền có những loại 
dịch vụ tốt nhất.

Tạo những điều kiện tốt nhất để phụ nữ có thê kết hợp 
một cách hài hòa việc sinh đẻ và tham gia vào lao động sản 
xuất.

2.3. Dân sô' với tài nguyên và môi trường

Trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội, cần quan tâm 
giải quyết mối quan hệ giữa dân sô' với môi trường.

Số dân tăng lên thì nhu cầu cơ bản cho đời sống lấy từ 
môi trường cũng tăng lên, đồng thời là quá trình khai thác tài 
nguyên thiên nhiên. Nếu quá trình khai thác này diễn ra một 
cách bừa bãi, không có sự bảo tồn và tái tạo sẽ dẫn đến hệ 
quả không thể tránh được là, môi trường tự nhiên bị suy thoái 
và các nguồn tài nguyên thiên nhiên bị cạn kiệt.

Môi trường tự nhiên tồn tại và phát triển theo các quy 
luật khách quan. Con người cần tác động vào môi trường tự 
nhiên một cách có ý thức và có cơ sở khoa học nhằm thực 
hiện được tính thống nhất biện chứng giữa sử dụng và bảo vệ 
tự nhiên, đảm bảo cho môi trường tự nhiên phát triển bền 
vững.

Theo dự báo, dân số của thế giới đến năm 2050 sẽ là 8,9 
tỷ người. Tinh trạng gia tãng dân số này đã và đang tác động 
tiêu cực đến việc sử dụng tài nguyên, môi trường tự nhiên 
một cách trầm trọng. Thế giới đang phải đương đầu với những 
thách thức của các vấn đề có liên quan đến môi trường:

- Nhiều nguồn tài nguyên đang bị phá hủy một cách 
nghiêm trọng và nhiều nguồn khác đã bị cạn kiệt. Trong thực
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tế có thể thấy rất rõ, vấn đề cung cấp lương thực thực phẩm 
đang gặp nhiều khó khăn.

- Môi trường không khí và nguồn nước bị ô nhiễm đến 
mức nghiêm trọng. Nhiễm bẩn bầu không khí đã làm thay đổi 
thành phần khí quyển, là tác nhân gây ra "hiệu ứng nhà kính", 
làm cho khí hậu trái đất nóng dần lên. Đặc biệt sự có mặt 
ngày càng nhiều chất khí CFC (sản phẩm của công nghiệp 
điện lạnh và giao thông hàng không), khí C 0 2 sẽ làm suy 
thoái tầng ôzôn gây ra hậu quả khôn lường cho sự sống trên 
trái đất.

Môi trường sinh thái đang xấu đi một cách nghiêm trọng. 
Điều đang xảv ra không chỉ ở các nước có dàn số tăng nhanh, 
kém phát triển, mà còn ở các nước phát triển với lối sống 
thiếu sự quan tâm đến môi trường.

Sự ảnh hưởng của môi trường đến sự phát triển kinh tế - 
xã hội nói chung và chất lượng cuộc sống của con người đang 
là một vấn đề rộng khắp trên quy mô thế giới.

Công trình nghiên cứu về khả năng tải của các vùng khác 
nhau của FAO (Tổ chức Nông - Lương thế giới) cho thấy một 
sô' nơi trên thế giới đã có số dân gần bằng, thậm chí vượt quá 
khả năng tải của môi trường và tài nguyên. Vượt quá các giới 
hạn đó có thê làm môi trường xấu hơn, sức khỏe con người 
kém đi. Đối với người nghèo, vượt qua các giới hạn đó rất có 
thể phải chịu nạn đói và chết đói.

Để giảm đến mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của sự 
gia tăng dân số đối với môi trường, đảm bảo cân bằng tương 
đối giữa con người, tài nguyên môi trường, và ngược lại, sự 
gia tăng dân sổ' và tiêu thụ tài nguyên phải được đặt trong một
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giải pháp tổng hợp, trong quy hoạch và chính sách phát triển 
quốc gia.

Bảng 1.18: Diện tích rừng và độ che phủ ở Việt Nam năm 1943 - 2004 

và so sánh với số liệu của Asean vào năm 2000

Năm Diện tích (1000ha) Độ 
che phủ

(%)

Bình quân 
(ha/người)

Rừng 
tự nhiên

Rừng
trồng

Tổng
cộng

1943 14300 0 14300 43,0 0,70

1976 11077 92 11168 38,8 0,22

1985 9038 584 9892 30,0 0,16

1990 8430 745 9175 27,8 0,14

1995 8252 1050 9302 28,2 0,12

2000 9444,2 1417 10915 33 ,2 0,14

2004 10088,3 2218,6 12306,9 36,7 0,15

Số liệu trung bình của các nước Asean năm 2000

2000 211.387 19.973 231.360 48,6 0,42

Nguồn: Viện Điều tra quy hoạch rửng 1995, 2000.

Chương trình hành động Cairô năm 1994 về dân số và 
môi trường đã đưa ra mục tiêu hành động cho Chính phủ ở 
các quốc gia:

- Đảm bảo các yếu tố về dân số, môi trường, xóa bỏ đói 
nghèo phải được lồng ghép trong các chính sách, kế hoạch và 
chương trình phát triển bền vững.

- Giảm bớt các mô hình sản xuất và tiêu dùng không
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vững chắc cũng như tác. động tiêu CJJC của các yếu tố nhân 
khẩu học đối với môi trường, nhằm đáp ứng những nhu cầu 
của thế hệ ngày nay mà không làm tổn hại đến khả năng của 
các thế hệ tương lai đáp ứng các nhu cầu của mình.

Bản kế hoạch quốc gia về môi trường và phát triển bền 
vững ở Việt Nam đã đề ra phương hướng hành động trong 
lĩnh vực môi trường và phát triển. Mục đích kế hoạch hành 
động đã chỉ rõ:

+ Đảm bảo phát triển từng bước vững chắc việc lập kế 
hoạch và quản lý môi trường ở tầm quốc gia và các quy mô 
thấp hơn.

+ Tiến hành ngay những hành động cụ thể để giải quyết 
tận gốc những vấn đề ưu tiên, nhằm đảm bảo khả năng sử 
dụng lâu bền các tài nguyên thiên nhiên.

Để giải quyết mối quan hệ dân số và môi trường, một 
mặt đòi hỏi các chiến lược dân số, đặc biệt khi thực hiện các 
chính sách phân bố lại dân cư phải gắn liền với các vấn đề 
bảo vệ môi trường. Mặt khác, phải có chính sách thu hút các 
thành phần kinh tế khác nhau quan tâm đến việc bảo vệ môi 
trường và không làm tổn hại đến môi trường sinh thái.

Thực trạng mối quan hệ dân số - phát triển cho thấy, đảm 
bảo sự phát triển hợp lý giữa sự phát triển con người và sự 
phát triển chung để nâng cao chất lượng cuộc sống của từng 
cá nhân, mỗi gia đình và toàn xã hội, đảm bảo sự phát triển 
bền vững, đang là một trong những mục tiêu của nhiệm vụ 
chiến lược trong đường lối phát triển kinh lế - xã hội của mỗi 
quốc gia, là yêu cầu bức xúc của sự phát triển.
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V. CHÍNH SÁCH DÂN s ố

1. Một số vấn đề chung về chính sách dân số

1.1. Quan niệm vé chính sách dân sô

Theo nghĩa rộng: Chính sách dân số bao gồm những 
chính sách, chủ trương có liên quan đến con người, đến sự 
vận động dân số. Chính sách dân số liên quan đến việc tái tạo 
và hoàn thiện dân cư. Chính sách dân sô' phải xác định được 
những mục tiêu, chỉ ra những giải pháp hữu hiệu để đảm bảo 
sự thực hiện những mục tiêu đó.

Theo nghĩa hẹp: Chính sách dân số bao gồm mục tiêu và 
hệ thống các biện pháp của Nhà nước để điều tiết dân số. Đó 
là chính sách tác động vào mức sinh, mức chết, di cư.

1.2. Phân loại chính sách dân số

- Căn cứ vào tình hình phát triển dân số, chiến lược phát 
triển kinh tế - xã hội của từng quốc gia, chính sách dân sô 
được phân thành ba loại:

+ Những chính sách dân số nhằm tăng dân số.

+ Những chính sách dân số nhằm duy trì một dân số ổn 
định.

+ Những chính sách dân số nhằm giảm tăng dân số.

- Căn cứ vào các động thái của quá trình dân số, các 
chính sách dân số được phân ra thành ba nhóm chính:

+ Nhóm các chính sách tác động đến sinh sản: nhóm 
chính sách này được phân chia thành hai ỉoại:

* Chính sách khuyến khích sinh đẻ: là chính sách của
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.Chính phủ, xã hội hoặc nhóm xã hội mụốn làm tăng trưởng 
dân số bằng cách nâng cao số lượng trẻ em sinh.

* Chính sách chống sinh đẻ: là chính sách của Chính 
phủ, xã hội hoặc nhóm nhóm xã hội muốn làm giảm sự tăng 
trưởng dân sô' bằng cách hạn chế sinh đẻ để giảm sô sinh.

+ Nhóm các chính sách tác động đến tử vong: tất cả các 
nước đều có các chính sách để làm giảm mức chết một cách 
tối đa.

+ Các nhóm chính sách tác động đến di cư: các chính 
sách tác động tới di dân có hai loại là chính sách di dân trong 
nước và chính sách di dân quốc tế, bao gồm cả chính sách 
xuất cư và chính sách nhập cư.

1.3. M ục tiêu của chính sách dân sô'

Mục tiêu của chính sách dân số nhằm chủ động điều 
chỉnh sự tăng trưởng và chất lượng dân số, được thể hiện trực 
tiếp bằng việc điều chỉnh mức sinh, chết và di dân, đồng thời 
nâng cao nhận thức của nhân dân về tái sản xuất dân số.

Các mục tiêu này được cụ thể hóa bằng các chỉ tiêư:

- Giảm số con của một cặp vợ chổng.

- Tổng tỷ suất sinh.

- Tỷ suất sinh thô.

- Tỷ lệ chết của trẻ sơ sinh.

- Tỷ lệ tăng tự nhiên dân số.

- Số lượng di dân theo các tuyến.

- Tỷ lệ dân số được tuyên truyền, giáo dục dân số.
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- Tỷ lệ dân số sử dụng các biện pháp tránh thai..

- Bảo vệ sức khỏe bà mẹ, trẻ em.

Các mục tiêu của chính sách dân sô' không phải là bất 
biến và như nhau trong các giai đoạn phát triển. Vì vậy, cần 
sắp xếp thứ tự ưu tiên để có thể tập trung nguồn lực, phương 
tiện vào việc chỉ đạo thực hiện một số mục tiêu, chỉ tiêu quan 
trọng nhất trong từng thời kỳ phát triển của từng quốc gia.

1.4. Các biện pháp thực hiện mục tiêu chính sách dân số

a ) Các biện pháp tổ  chức, thông tin - giáo dục - tuyên 
truyền

Tăng cường công tác thông tin, giáo dục, truyền thông 
dân số làm cho mọi người hiểu rõ lợi ích của kế hoạch hóa 
gia đình, chấp nhận gia đình quy mô nhỏ như một chuẩn mực 
xã hội là giải pháp hàng đầu để thực hiện các mục tiêu dân
số.

Công tác thông tin giáo dục tuyên truyền cần được tiến 
hành mạnh mẽ, thường xuyên, liên tục, rộng khắp đến mọi 
đối tượng bằng những nội dung, hình thức và phương án 
phong phú, đa dạng.

b) Các biện pháp kinh t ế  - xã hội

Các biện pháp này gồm việc bảo đảm tài chính cho việc 
thực thi chính sách dân số mà phần chủ yếu từ ngân sách nhà 
nước, các biện pháp kinh tế để hướng các gia đình vì lợi ích 
kinh tế mà quan tâm đến việc thực hiện các biện pháp kế 
hoạch hóa gia đình và những khuyến khích về vật chất, tinh 
thần để động viên kịp thời những người đi đầu trong việc thực 
hiện chính sách.
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Nhà nước sệ sửa đổi và ban hành loại chính sách kinh tế - 
xã hội hỗ trợ cho chương trình Dân số - K ế hoạch hóa gia 
đình: chính sách tạo việc làm, chính sách di dân, xóa nạn mù 
chữ, phát triển nông thôn, nâng cao dân trí và quyền bình 
đẳng của phụ nữ, bảo hiểm sức khỏe người già.

c) Các biện pháp kỹ thuật - y ĩ ế

Các biện pháp kỹ thuật - y tế sẽ tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân thực hiện hành vi dân số của mình. Ý thức và 
sự chấp nhận các biện pháp kế hoạch hóa gia đình có ý nghĩa 
quyết định hàng đầu, nhưng nếu không có sự hỗ trợ và đảm 
bảo của các phương tiện kỹ thuật và y tế thì mới chỉ dừng lại 
ở ý muốn.

d) Các biện pháp hành chính - pháp luật

Những biện pháp hành chính - pháp luật trước hết bảo 
đảm những thủ tục hành chính thuận lợi cho người dân thực 
hiện kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ lợi ích, tính mạng và sức 
khỏe cho người dân thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia 
đình, đề cao trách nhiệm của viên chức và các tổ chức tham 
gia thực hiện các chương trình dân số - kế hoạch hóa gia 
đình, cũng như ngăn chặn những hành vi cố tình phá hoại 
chính sách dân số quốc gia.

Các biện pháp này phần lớn được quy định trong một số 
bộ ỉuật và trong các điều ỉệ, quy định riêng biệt trong việc 
thực hiện các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

Nhìn chung, việc triển khai một cách đổng bộ và có kết 
quả các chương trình dân số trong những năm tiếp theo có ý 
nghĩa hết sức quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi 
nghĩa vụ phát triển kinh tế - xã hội của các quốc gia.
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2. Chính sách dân sộ Việt Nam

2.1. M ục tiêu của chính sách dân số  Việt Nam

Mục tiêu của chính sách dân số Việt Nam là nhằm giảm 
tỷ lệ phát triển dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống của 
người dân.

Để thực hiện mục tiêu hạ tỷ lệ phát triển dân số. Việt 
Nam đã tiến hành bằng cách: giảm tỷ lệ sinh hàng nãm, đồng 
thời hạ thấp tỷ lệ chết, tăng tuổi thọ người dân.

Để giảm tỷ lệ sinh, chính sách dân số của Việt Nam tăng ị 
cường áp dụng các biện pháp tránh thai, hạn chế và loại bỏ : 
hẳn việc nạo phá thai. '

Kinh nghiệm lịch sử của các nước trên thế giới cho thấy, ị 
chỉ một chính sách dân số với những đặc điểm trên mới có thể ị 
thay đổi tận gốc nhận thức và thái độ của con người đối với Ị 
vấn đề dân số, một vấn đề có quan hệ đến sự phát triển của 
đất nước.

2.2. Quá trình hình thành và thực hiện chính sách dân 
sô' Việt Nam

Năm 1961 là năm khởi đầu xây dựng chính sách Dân số - 
Kế hoạch hóa gia đình ở Việt Nam, với quyết định 216/CP 
(26/12/1961) của Hội đồng Chính phủ về việc sinh đẻ có 
hướng dẫn. Từ đó đến nay, Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm 
và coi trọng công tác DS-KHHGĐ như một bộ phận quan 
trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của quốc 
gia.

Nghiên cứu quá trình hình thành và triển khai thực hiện
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chính sách DS-KHHGĐ có thể. phân chia theo các giai đoạn 
sau:

a) Chính sách dân sốV iệt Nam từ 1961 đến trước 1993 - 
Thời kỳ trước khi ra đời Nghị quyết Trung ương 4 vê chính 
sách DS-KHHGĐ.

- Giai đoạn từ 1960 -1975: Trong giai đoạn này, đất nước 
chưa thống nhất.

+ Ở miền Bắc, Chính phủ đã ban hành một số văn bản về 
chính sách DS-KHHGĐ trong đó có 4 văn bản quan trọng:

* Ngày 26/12/19961, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 
số 216/CP về việc sinh đẻ có hướng dẫn.

* Ngày 16/10/1996, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 
99/TTg về cõng tác hướng dẫn sinh đẻ.

* Ngàv 13/5/1970, Hội đồng Chính phủ ra quyết định số 
94/CP về cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch.

* Ngày 26/12/1974, Hội đồng Chính phủ ra Quyết định 
số 283 về việc chuyển giao quản lý công việc đặt vòng tránh 
thai do Bộ Y tế phụ trách.

Trong giai đoạn này, ở miền Nam, cũng đã đề cập đến 
chính sách DS-KHHGĐ, song phạm vi còn nhỏ hẹp, đầu tư ít 
nên hiệu quá đạt được không đáng kể.

- Giai đoạn từ 1975 - 1984: Giai đoạn đất nước đã thống 
nhất, công tác DS-KHHGĐ được triển khai trong phạm vi cả 
nước.

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều văn bản về DS- 
KHHGĐ trong đó có 2 văn bản quan trọng:

+  Ngày 19/10/1978, Hội đồng Chính phủ ra Chỉ thị 265
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yề đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có. kế hoạch trong cả 
nước.

+ Ngày 12/8/1981, Hội đồng Bộ trưởng ra Chỉ thị 
29/HĐBT về đẩy mạnh cuộc vận động sinh đẻ có kế hoạch 
trong kế hoạch kinh tế - xã hội 5 năm (1981 - 1985).

- Giai đoạn từ 1984 đến trước 1993: Trước khi có Nghị 
quyết Trung ương 4 về chính sách DS-KHHGĐ.

Nhà nước đã có sự đầu tư nhiều hơn về nguồn lực kết hợp 
với sự hỗ trợ của UNFPA, tạo thuận lợi cho việc triển khai 
thực hiện chương trình dân số - kế hoạch hóa gia đình.

Các Bộ Luật về hôn nhân và gia đình, Luật Bảo vệ sức 
khỏe nhân dân, Luật Giáo dục... cùng với một số văn bản 
quan trọng đã được ban hành.

b) Chính sách dân sốV iệt Nam từ 1993 - 2010

- Giai đoạn từ 1993 đến 2000:

+ Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung 
ương Đảng khóa VII (14/1/1993) về chính sách DS-KHHGĐ 
đến năm 2015.

+ Ngày 3/6/1993, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 
số 270/TTg phê duyệt về "Chiến lược dân số - kế hoạch hóa 
gia đình đến năm 2000" nhằm:

+ Năm 1996, để "Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến lược 
dân số - K ế hoạch hóa gia đình đến 2000", Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (họp từ ngày 28/6 đến 
1/7/1996) trong đó có đề cập đến việc "Giảm nhịp độ phát 
triển dân sô' vào năm 2000 xuống dưới 1,8%. Tăng tuổi thọ 
bình quân lên khoảng 70 tuổi. Tạo chuyển biến nhanh trong
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việc thực hiện chiến lược dán số cả về quy mô, cơ cấu và sự 
phân bố”.

+ Ngày 17/10/1997, Thủ tướng Chính phủ ra Chỉ thị số 
37/TTg về việc "Đẩy nhanh thực hiện chiến lược dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình đến năm 2000".

- Giai đoạn từ 2001 đến 2010:

+ Chiến lược dân số Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010.

Mặc dù chương trình dân số của Việt Nam được đẩy 
mạnh trong nhiều thập kỷ qua, và đã đạt được thành tựu đáng 
kể, nhưng xu thế gia tăng dân số đến năm 2010 và điều kiện 
phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam cho thấy vấn đề dân số 
vẫn là thách thức lớn đối với sự phát triển bền vững và nâng 
cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam ngay cả 
hiện tại và tương lai.

Để tiếp tục giải quyết vấn đề dán số và thực hiện định 
hướng chiến lược dân số trong thời gian tới, ngày 22/12/2000, 
Thủ tướng Chính phủ đã ra quyết định phê duyệt chiến lược 
dân số Việt Nam giai đoạn 2001- 2010.

Chiến lược dân số Việt Nam 2001 -2010 đã xác định rõ 
các quan điểm, mục tiêu và giải pháp thực hiện vấn đề dân số 
trong 10 năm tới.

- Pháp lệnh dân số:

Ngày 22/1/2003, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã ký 
lệnh công bố Pháp lệnh Dân số đã được Uy ban Thường vụ 
Quốc hội khóa XI thông qua ngày 9/1/2003. Pháp lệnh Dân 
số có hiệu lực kể từ ngày 01/5/2003, ỉàm cơ sở cho việc triển 
khai thống nhất công tác dân số trong phạm vi cả nước.
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Ngày 22/3/2005 Bộ Chính trị ra Nghị quyết số 47 về tiếp 
tục đẩy mạnh thực hiện chính sách Dân số và Kế hoạch hóa 
gia đình.

VI. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÊ DS-KHHGĐ

1. Phương thức quản lý dân sô - kế hoạch hóa gia đình

Phương thức quản lý nhà nước về công tác DS-KHHGĐ 
đòi hỏi phải giải quyết tốt được hai mối quan hệ rất cơ bản 
trong phân bố và sử dụng nguồn lực là: quan hệ phân cấp giữa 
Trung ương với địa phương, và quan hệ phối hợp giữa ngành 
với ngành.

- Quan hệ giữa Trung ương với địa phương: Công tác dân 
số muốn thành công phải được tiến hành ở địa phương và do 
vậy phải đưa đến tay người dân và phàn bổ công khai toàn bộ 
ngân sách nhà nước được Quốc hội thông qua theo chương 
trình mục tiêu trên nguyên tắc tập trung nguồn lực cho cơ sở.

- Mối quan hệ ngành - ngành: Mối quan hệ giữa ngành 
với ngành thường được sử dụng từ trước tới nay là quan hệ 
phối hợp theo chức năng.

Theo cơ chế phối hợp này, có thể có ngành tham gia tích 
cực hoặc không. Vì vậy, cần áp dụng quan hệ thông qua hợp 
đồng trên cơ sở chức năng và thế mạnh của từng ngành.

Để giải quyết hai mối quan hệ đó, từ khi mới thành lập 
(1993), với tư cách là cơ quan thuộc Chính phủ, ủy ban Quốc 
gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đã chủ trương lựa chọn và 
thực hiện phương thức quản lý nhà nước về công tác quản lý 
DS-KHHGĐ như sau:
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+ Quản lý theo chương trình mục tiêu, điều phối tổ chức 
các cơ quan ban ngành thực hiện thông qua hợp đồng trách 
nhiệm.

+ Công khai hóa nguồn lực và tập trung tuyệt đại bộ phận 
nguồn lực về cho cơ sờ.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về Dân số
- Kê hoạch hóa gia đình

Trên bình diện thế giới, tổ chức bộ máy thực hiện chức 
năng quản lý công tác DS-KHHGĐ hiện nay vẫn tồn tại hai 
loại mô hình:

Mô hình thứ nhất: Ngành Y tế đảm nhận công tác DS- 
KHHGĐ. Tức ngành Y tế quản lý công tác DS-KHHGĐ. Mô 
hình này thường được áp dụng ở những nước đã phát triển với 
tỷ lệ phát triển dân số thấp, hệ thống cơ sở y tế phát triển 
mạnh.

Mô hình thứ hai: Giao việc quản lý nhà nước về công tác 
DS-KHHGĐ cho một cơ quan ngoài Bộ Y  tế - thường là giao 
cho một ủy ban có tính chất liên ngành đảm nhiệm. Mô hình 
này thường được áp dụng ở những nước đang và kém phát 
triển với trình độ dân trí chưa cao trong khi tỷ lệ gia tăng dân 
số quá cao đòi hỏi phải giảm nhanh trong một thời gian nhất 
định.

Quá trình hình thành cơ cấu tổ chức quản lý DS-KHHGĐ 
của nước ta:

a) Giai đoạn 1963 - 1970:

Năm 1961, Chính phủ Việt Nam ra quyết định về việc
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sinh đẻ có hướng dẫn. Ban vận động sinh đẻ có kế hoạch được 
thành lập và do Thủ tướng Chính phủ làm trưởng ban. Cơ 
quan thường trực được giao làm công tác DS-KHHGĐ là Bộ
Y tế.

b) Giai đoạn ỉ  970-1974

Năm 1971, chương trình được chuyển giao cho ủy ban 
Bảo vệ bà mẹ và trẻ em và sinh đẻ có kế hoạch.

ủy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em được thành lập để đảm 
nhiệm công tác chăm sóc, bảo vệ bà mẹ, trẻ em, trong đó sinh 
đẻ có kế hoạch được coi là một chức năng quan trọng của ủy 
ban. Tổ chức bộ máy của ủy ban được hình thành từ Trung 
ương đến cấp huyện và toàn bộ hệ thống tổ chức, cán bộ được 
tách khỏi Bộ Y tế.

c) Giai đoạn 1974 - 1984

Đến năm 1974, úy ban Bảo vệ bà mẹ và trẻ em giải thể, 
hệ thống dịch vụ KHHGĐ được sáp nhập vào Bộ Y tế, phần 
nuôi dạy trẻ được chuyển sang cho Bộ Giáo dục. Do vậy, 
chương trình DS-KHHGĐ lại được giao lại cho Bộ Y tế đảm 
nhiệm.

Hệ thống cung cấp các dịch vụ KHHGĐ được xây dựng 
đến tuyến huyện đã được thiết lập trong giai đoạn 1970 - 
1974 cũng được duy trì và phát triển mạnh nhằm phục vụ tốt 
hơn ở khu vực nông thôn.

d) Giai đoạn 1984 đến 2001

Năm 1984, ủy ban Quốc gia dân số - Kế hoạch hóa gia 
đình và sinh đẻ có kế hoạch được thành lập.

Ngày 6 tháng 3 năm 1989, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng
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ra quyết định 51/CT quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
bộ máy của ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ.

Ngày 19 tháng 6 năm 1991, Chính phủ đã có Nghị định 
193/HĐBT để kiện toàn bộ máy của ủy ban DS-KHHGĐ từ 
Trung ương đến cấp cơ sở.

Từ năm 1991, ủ y  ban hoạt động như một cơ quan thuộc 
Chính phủ nhưng do một Bộ trưởng, thành viên Chính phú 
làm chủ nhiệm.

Ngày 21/6/1993 sau khi có Nghị quyết Trung ương, 
Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/CP quy định về chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy và lề lối làm việc 
của ủy ban Quốc gia DS-KHHGĐ.

Thông tư liên Bộ số 31/TTLB ngày 10/11/1993 của Ban 
Tổ chức Cán bộ Chính phủ và ủy ban Quốc gia Dân số - Kế 
hoạch hóa gia đình đã quy định rõ chức năng, nhiệm vụ. 
quyền hạn của cơ quan dân số - kế hoạch hóa gia đình các 
cấp tỉnh, thành phố và quận, huyện, Ban Dân số xã, phường, 
cán bộ chuyên trách dân số xã và cộng tác viên dân số.

đ) Giai đoạn từ 2001 đến 2007

Ngày 27 tháng 3 năm 2001, do những yêu cầu cụ thể 
trong giai đoạn mới, Chính phủ đã ban hành Nghị định 
12/2001/NĐ-CP về việc tổ chức lại một số cơ quan chuyên 
môn thuộc ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương và ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực 
thuộc tỉnh. Và kèm theo thông tư liên tịch số 32/2001/TTLT- 
BTCCBCP-UBQGDS-KHHGĐ và UBBV-CSTE Việt Nam 
ngày 06 tháng 6 năm 2001 của Ban Tổ chức - Cán bộ Chính
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phủ (nay là Bộ Nội vụ), ủy ban Quốc gia dân số và kế hoạch 
hóa gia đình; ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam 
hướng dẫn về chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ 
máy của ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em ở địa phương. 
Ngày 11/11/2002, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 
94/2002/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em. Như 
vậy, Úy ban Dân số và Kế hoạch hóa gia đình các cấp có sự 
thay đổi về cơ cấu bộ máy do có sự hợp nhất với ủy ban Bảo 
vệ và Chăm sóc trẻ em cấp tương ứng thành ủy ban Dân số - 
Gia đình và Trẻ em.

e) Giai đoạn từ 2007 đến nay

Ngày 8/8/2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành 
Quyết định 1001/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết của Quốc hội 
về việc giải thể ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em, chuyển 
các chức năng của ủy ban này sang các Bộ có liên quan thực 
hiện.

Theo Quyết định này: Chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về dân số được chuyển sang Bộ Y tế; chức năng, nhiệm 
vụ quản lý nhà nước về gia đình được chuyên sang Bộ Vãn 
hóa, Thê thao và Du lịch; chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà 
nước về trẻ em được chuyên sang Bộ Lao động - Thương binh 
và Xã hội.

Ngày 29/1/2008, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định 
số 18/2008/QĐ-TTg, trong đó quy định chức năng, nhiệm vụ, 
quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Dân số - Kế hoạch 
hóa gia đình thuộc Bộ Y tế.
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3. Nội dung quản lý Nhà nước về Dân sô - Kê hoạch 
hóa gia đình

1) Xây dựng, tổ chức và chỉ đạo thực hiện chiến lược, 
quy hoạch, kế hoạch, chương trình và các biện pháp thực hiện 
công tác dân số.

2) Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy phạm 
pháp luật về dân số.

3) Tổ chức, phối hợp thực hiện công tác dân số giữa các 
cơ quan nhà nước, đoàn thể nhân dân và tổ chức, cá nhân 
tham gia công tác dân số.

4) Quản lý, hướng dẫn nghiệp vụ về tổ chức bộ máy và 
cán bộ quản lý nhà nước về dân số.

5) Tổ chức, quản lý công tác thu thập, xử lý, khai thác, 
lưu trữ thông tin, số liệu về dân số, công tác đăng ký dân số 
và hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, tổng điều tra dân số 
định kỳ.

6) Tổ chức quản lý công tác đào tạo nghiên cứu, ứng 
dụng khoa học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dân 
số.

7) Tổ chức, quản lý công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa 
học và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực dân số.

8) Tổ chức, quản lý và thực hiện tuyên truyền, phổ biến, 
vận động nhân dân thực hiện pháp luật về dân số.

9) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực dân số.

10) Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử 
lý vi phạm pháp luật về dân số.
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Chương trình DS-KHHGĐ ở nước ta đã đạt được những 
kết quả to lớn trong những năm qua, nhưng cũng còn rất 
nhiều vấn đề cần nghiên cứu, giải quyết đồng bộ trong thời 
gian tới để nâng cao hơn nữa hiệu quả của chương trình dân 
số, nhanh chóng thực hiện được những mục tiêu của chính 
sách dân số mà Nghị quyết Trung ương lần thứ 4 khóa VII đã 
đề ra và phương hướng giải quyết vấn đề dân số được đặt ra 
trong Đại hội Đảng VIII, Đại hội Đảng IX.

Ngày nay, công cuộc đổi mới đang bước vào giai đoạn 
mới với nhiều thời cơ, nhiều thuận lợi và cả những thách thức, 
trở ngại về các mặt kinh tế - xã hội. Do đó, càng phải tăng 
cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với lĩnh vực DS- 
KHHGĐ.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Phân tích các chỉ tiêu dân số cơ bản và các yếu tố ảnh 
hưởng đến mức sinh, mức chết và mức chuyển đi?

2. Phân tích các mối quan hệ giữa gia tăng dân số và phát 
triển đặc biệt giữa dân số và nguồn nhân lực. Liên hệ với thực 
tiễn Việt Nam. Đề xuất những giải pháp có thể nhằm giải 
quyết hợp lý mối quan hệ trên?

3. Phân tích tình hình dân số và mục tiêu của chính sách 
Dàn số - Kế hoạch hóa gia đình của nước ta trong giai đoạn 
hiện nay?

4. Trình bày và phân tích các biện pháp để thực hiện mục 
tiêu của chính sách dân số ở Việt Nam?
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5.. Phân tích và liên hệ thực tiễn về việc thực hiện nội 
dung quản lý nhà nước về cộng tác DS-KHHGĐ của ủy ban 
quốc gia DS-KHHGĐ?
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số vấn đề cơ bản, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
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(1997), Dân số học, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.

8. Học viện Hành chính Quốc gia (1997). Quản lý nhà 
nước trong lĩnh vực xã hội, NXB Giáo dục.

9. Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung 
ương khóa VII về chính sách DS-KHHGĐ, tháng 1 năm 1993.
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10. ủy ban quốc gia DS-KHHGĐ (1995). Chiến lược Dân 
số - Kế hoạch hóa gia đình đến năm 20Ọ0.

11. ủy ban quốc gia DS-KHHGĐ (2000). Chiến lược dân 
số. Việt Nam giai đoạn 2001- 2010, Hà Nội.

12. Pháp lệnh Dân số 2003.

13. Nghị quyết 47, ngày 22/3/2005 của Bộ Chính trị về 
việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch hóa gia đình.

14. Nghị định 114/2006/NĐCP-CP ngày 3/10/2006 quy 
định xử phạt vi phạm hành chính về dân số và trẻ em.

15. Quy định sô' 94/QĐ-TƯ của Bộ Chính trị ngày 
15/10/2007 về xử lý kỷ luật Đảng nên vi phạm CSDS- 
KHHGĐ.

16. Chỉ thị số 23/2008/CT-TTg ngày 4/8/2008 của TTCP 
về việc tiếp tục đấy mạnh công tác DS-KHHGĐ.

17. Pháp lệnh sửa đổi điều 10 cúa Pháp lệnh Dân số ngày 
27/12/2008.

18. Nghị định số 20/2010/NĐCP (8/3/2010) của Chính 
phú quy định chi tiết thi hành pháp lệnh sửa đổi Điều 10 của 
Pháp lệnh Dân số.
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Chương II

TỔNG QUAN VỀ NGUỒN NHÂN Lực 
VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA 

NGUỒN NHÂN Lực VIỆT NAM

I. KHÁI NIỆM NGUỒN NHÂN Lực XÃ HỘI VÀ 
NGUỒN NHÂN Lự c CỦA T ổ CHỨC

a ) Nguồn nhân lực xã hội ị còn gọi ì à nguồn lao động xã
hội)

Có nhiều khái niệm khác nhau về nguồn nhân lực xã hội, 
tuy nhiên, có thể xác định nguồn nhân lực xã hội là dân sô 
trong độ tuổi lao động có khả năng lao động.

Các khái niệm khác nhau ở một số điểm:

- Trong từ điển thuật ngữ Pháp (1977 - 1985) quan niệm 
nguồn nhân lực hẹp hơn, không bao gồm những người có khả 
năng lao động nhưng không có nhu cầu làm việc.

- Theo quy định của Tổng cục Thống kê, khi tính toán 
nguồn nhân lực xã hội còn bao gồm những người ngoài tuổi 
lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế quốc dân.

- Có một số quốc gia quan niệm nguồn nhân lực quốc gia 
là toàn bộ những người từ độ tuổi bước vào tuổi lao động trở 
lên, có khả năng lao động, như vậy là không có giới hạn trên.
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Từ những sự khác nhau đó, dận đến một số sự khác nhau 
trong tính toán quy mô nguồn nhân lực, vấn đề là ở chỗ 
những chênh lệch đó không đáng kể vì số người trong độ tuổi 
lao động có khả năng lao động chiếm đa số tuyệt đối trong 
nguồn nhân lực.

b) Lực lượng lao động và nhân khẩu hoạt động kinh t ế

Theo quan niệm của Tổ chức Quốc tế về Lao động (ILO) 
và quan điểm của các nước thành viên của nó thì lực lượng 
lao động là dân số trong độ tuổi lao động thực tế có việc làm 
và những người thất nghiệp.

Giữa các quốc gia có sự khác nhau về quy định độ tuổi 
lao động. Gần đây, nhiều nước lấy độ tuổi tối thiểu là 15 tuổi, 
còn tuổi tối đa vẫn có nhiều sự khác nhau, có nước quy định 
là 60, có nước là 65, thậm chí có nước là 70 - 75 tuổi, tùy 
thuộc vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi nước. 
Đặc biệt, ở Úc không có quy định tuổi về hưu và do đó không 
có giới hạn tuổi tối đa.

Cũng có những nhà khoa học và giới thực tiễn cho rằng, 
lực lượng lao động gồm tất cả những người có việc làm và 
những người thất nghiệp. Theo quan điểm này thì lực lượng 
lao động gồm cả những người trước hoặc trên tuổi lao động 
thực tế đang làm việc. Quan điểm này thực tế hơn quan điểm 
ILO vì ở các nước đang phát triển như nước ta, số trẻ em vị 
thành niên, số người trên tuổi lao động thực tế đang làm việc 
chiếm tỷ lệ khá cao trong dân cư.

Vì vậy, ta có thể hiểu lực lượng lao động bằng công thức 
tổng quát sau:
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Lực lượng
lao động

Số người có Số người
việc làm thất nghiệp

Trong nhân khẩu học và kinh tế lao động, người ta còn 
xác định nhân khẩu hoạt động kinh tế và nhân khẩu không 
hoạt động kinh tế. Theo cách hiểu của Tổ chức khu vực châu 
Á - Thái Bình Dương (APR) và Tổng cục Thống kê Việt Nam 
thì nhân khẩu hoạt động kinh tế chính là lực lượng lao động 
xã hội, bao gồm những người có việc làm và những người thất 
nghiệp. Tuy nhiên, cũng có khác nhau trong tính toán. Theo 
quan điểm của APR thì khi xác định nhân khẩu hoạt động 
kinh tế không tính cận dưới của tuổi tham gia lao động. Trong 
khi đó, Tổng cục Thống kê (theo quy định của Ban chỉ đạo 
Tổng điều tra dân số trung ương 1/4/1989) lại quy định cận 
dưới của nhân khẩu hoạt động kinh tế là 15 tuổi và không bao 
gồm số người thất nghiệp dưới 1 tháng.

c) Nguổn nhân lực của tổ  chức

Nguồn nhân lực doanh nghiệp là lực lượng lao động của 
từng doanh nghiệp, là số người có trong danh sách của doanh 
nghiệp, do doanh nghiệp trả lương.

Theo cơ cấu chức năng, nguồn nhân lực doanh nghiệp 
chia làm hai loại:

- Viên chức quản lý.

- Công nhân.

Theo thời gian làm việc, nguồn nhân lực được phân ra 
thành lao động hợp đồng dài hạn, lao động hợp đồng ngắn 
hạn và lao động thời vụ.

Trong viên chức quản lý và công nhân, người ta còn chia



thành các loại khác nhau tạo thuận lợi cho việc qụản lý và 
phân tích nguồn nhân lực.

Trong khuôn khổ của giáo trình này, vấn đề quản lý

nguồn nhân lực doanh nghiệp không được đề cập. Vì vậy, tù
đây thuật ngữ nguồn nhân lực được sử dụng để chỉ nguồn 
nhân lực xã hội.

2. Việc íàm, thất nghiệp và người có việc làm, người 
thất nghiệp

a) Việc làm và người cỏ việc làm

Khái niệm và việc xác định số người có việc iàm là vấn 
đề có ỷ nghĩa quan trọng trong việc hoạch định cơ chế, chính 
sách quản lý nguồn nhân lực.

Theo Bộ Luật Lao động nước ta, khái niêrr. việc làm được 
xác định là: "Mọi hoạt động lao động tạo ra nguồn thu nhập, 
không bị pháp luật ngăn cấm đều được thừa nhận là việc làm" 
(Điều 13 Bộ Luật Lao động). Theo khái niệm này thì một việc 
làm phải hội đủ ba yếu tố:

- Là hoạt động lao động của con người.

- Hoạt động tạo ra thu nhập.

- Không bị pháp luật ngăn cấm.

Tuy khái niệm việc làm tương đối rõ nhưng việc xác định 
những ai là người có việc làm lại là một vấn đề phức tạp và ở 
các nước có những cách xác định khác nhau. Tuy có những 
khác nhau về tính toán cụ thể (như giới hạn tuổi, thời gian 
làm việc, lĩnh vực hoạt động) người có việc làm là người làm 
việc gì đó, được trả tiền công, lợi nhuận bằng tiền hay hiện 
vật hoặc tham gia vào các hoạt động mang tính chất tự tạo



việc làm vì lợi ích hay vì thu nhập gia đình, không nhận tiền 
công hay hiện vật, kể cả những người tạm nghỉ việc trong 
tuần lễ điểu tra nhưng sẽ tiếp tục trở lại làm việc sau thời gian 
tạm nghỉ việc. Ở nước ta, giới hạn tuổi dưới của người có việc 
làm là 15 tuổi và thời gian làm việc bình quân ít nhất là 16 
giờ hoặc 64 giờ trong tháng.

Số người có việc làm được phân chia ra làm hai loại: 
người có việc ỉàm đầy đủ và người thiếu việc làm.

Người có việc làm đầy đủ là người làm việc đầy đủ thời 
gian quy định, có mức thu nhập từ mức lương tối thiểu trở lên 
và không có nhu cầu làm thêm.

Người thiếu việc làm là những người có việc làm nhưng 
thời gian làm việc thấp hơn thời gian quy định và có nhu cầu 
làm thêm. Sự thiếu việc làm thể hiện dưới hai dạng:

- Có năng suất và thu nhập dưới mức thu nhập tối thiểu, 
có nhu cầu làm thêm.

- Thời gian làm việc dưới mức quy định, có nhu cầu làm 
thêm.

b) Thất nghiệp và người thất nghiệp

Thất nghiệp là tình trạng tồn tại khi một số người trong 
lực lượng lao động muốn làm việc nhưng không thể tìm được 
việc làm ở  mức tiền công đang thịnh hành.

Sự phát triển thị trường lao động ở nhiều nước đã chỉ ra 
các dạng thất nghiệp khác nhau:

- Thất nghiệp tự nguyện là tình trạng thất nghiệp của 
người lao động do không tích cực tìm kiếm việc làm ở mức 
lương hiện hành.
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- Thất nghiệp dài hạn. là tình trạng thất nghiệp có thời 
gian kéo dài từ một năm trở lên.

- Thất nghiệp chu kỳ là tình trạng thất nghiệp xảy ra 
trong giai đoạn trì trệ của chu kỳ sản xuất kinh doanh.

- Thất nghiệp cơ cấu là tình trạng thất nghiệp xảy ra do 
mất đồng bộ giữa cơ cấu lao động và cơ hội việc làm do sự 
thay đổi của nhu cầu tiêu dùng và công nghệ. Loại thất 
nghiệp này mang đặc điểm của thất nghiệp dài hạn.

- Thất nghiệp thời vụ là tình trạng thất nghiệp xảy ra khi 
xuất hiện mức độ kinh tế thấp ở một số ngành kinh tế trong 
một số khoảng thời gian trong năm. Loại thất nghiệp này 
mang đặc điểm của thất nghiệp ngắn hạn.

Khái niệm thất nghiệp nêu trên là cơ sở để xác định 
người thất nghiệp. Người thất nghiệp là người trong độ tuổi 
lao động, có khả năng lao động nhưng chưa có việc làm, có 
nhu cẩu tìm việc làm và đăng ký tìm việc làm.

Ớ nước ta, do thị trường lao động chưa phát triển, mạng 
lưới đăng ký, dịch vụ việc làm còn manh nha, hoạt động chưa 
có hệ thống và chưa có hiệu quả; mặt khác, chính sách hỗ trợ 
thất nghiệp chưa đồng bộ, cho nên, số người thất nghiệp đến 
đăng ký tìm việc làm thấp hơn nhiều so với số người thất 
nghiệp thực tế, phần lớn người thất nghiệp tự lo tìm việc làm. 
Vì vậv, trong điều kiện nước ta, phải tổ chức điều tra, thống 
kê số người thất nghiệp thực tế, không kể trường hợp họ 
không đăng ký tìm việc.

Từ các khái niệm nêu trên có thể biểu thị lực lượng lao 
động bằng sơ đồ sau đây:
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Sơ đổ: Cấu trúc lực lựợng lao động

II. VAI TRÒ NGUỒN NHÂN Lực TRONG PHÁT TRIEN
KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Nguồn nhân lực - mục tiêu và động lực của sự phát 
triển

Nói đến vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát triển 
là nói đến vai trò của con người trong sự phát triển. Vai trò 
của con người đối với sự phát triển thể hiện ở hai mặt, thứ 
nhất, con người với tư cách là người tiêu dùng sản phẩm, dịch 
vụ và kho tàng văn hóa, thứ hai, với tư cách là người lao 
động, tạo ra tất cả các sản phẩm đó với sức lực và óc sáng tạo 
vô hạn.

Để tồn tại và phát triển, con người phải được đáp ứng 
những nhu cầu về mặt vật chất. Sự tiêu dùng của con người 
không chỉ là sự tiêu hao kho tàng vật chất và văn hóa do con 
người tạo ra, mà chính là nguồn gốc của động lực phát triển 
xã hội. Để không ngừng thỏa mãn những nhu cầu vật chất,
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tinh thần ngày càng được nâng cao về số lượng và chất lượng 
trong điều kiện các nguồn lực đều có hạn, con người ngày 
càng phải phát huy đầy đủ hơn khả năng về thể lực và trí tuệ 
cho việc phát triển không ngừng kho tàng vật chất và tinh 
thần đó. Chính vì vậy, sự tiêu dùng của con người, sự đáp ứng 
ngày càng tốt hơn những nhu cầu của con người là động lực 
phát triển. Suy cho cùng, mục đích của sản xuất là để tiêu 
dùng. Trong nền kinh tế thị trường, khối lượng và cơ cấu tiêu 
dùng là một yếu tố quyết định quy mô và cơ cấu sản xuất 
kinh doanh, dịch vụ. Vì vậy, những khu vực đông dân cư, có 
mức nhu cầu cao và phong phú, thường là những điểm hấp 
dẫn cho đầu tư kinh doanh phát triển.

Với tư cách là người sản xuất, con người có vai trò quyết 
định đối với sự phát triển. Không thể không thừa nhận rằng, 
con người với khả năng thể lực và trí tuệ của mình là yếu tố 
cơ bản nhất, quyết định nhất của sự phát triển sản xuất xã hội. 
Tất cả các kho tàng vật chất và văn hóa đã có và còn tiếp tục 
được sáng tạo thêm làm phong phú sản phẩm lao động của 
con người đều là kết quả hoạt động lao động của con người. 
Trong bất kỳ một trình độ văn minh sản xuất nào, lao động 
của con người vẫn đóng vai trò quyết định. Vấn đề chỉ là, 
cùng với sự phát triển của văn minh sản xuất sẽ dẫn đến sự 
thay đổi vị trí của lao động chân tay và lao động trí tuệ, trong 
đó lao động trí tuệ ngày càng có vai trò quyết định.

Trong khi hoạch định chiến lược ổn định và phát triển 
kinh tế - xã hội nhằm thực hiện từng bước cương lĩnh xây 
dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. 
Đảng và nhà nước xuất phát từ quan điểm coi mục tiêu và 
động lực chính của sự phát triển là vì con người, do con
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người. Qụan điểm mục tiêu đó thể hiện những tư. tưởng cơ 
bản sau:

- Đặt con người vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát 
triển hay gọi là chiến lược con người, lấy lợi ích của con 
người làm điểm xuất phát của mọi chương trình, kế hoạch 
phát triển.

- Khơi dậy mọi tiềm năng của mỗi cá nhân, tập thể lao 
động và cả cộng đồng dân tộc trong việc thực hiện cương lĩnh 
xây dựng đất nước, ra sức làm giàu cho mình và cho đất nước.

- Coi lợi ích cá nhân là động lực trực tiếp của sự phát 
triển trong sự gắn bó hữu cơ giữa lợi ích của mỗi con người, 
của từng tập thể và toàn xã hội.

- Mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật, được 
bảo vệ quyền sở hữu và thu nhập hợp pháp.

Quan điểm mục tiêu và động lực chính của sự phát triển 
là vì con người và do con người phải được quán triệt trong 
mọi hoạt động của đời sống xã hội từ iãnh đạo của Đảng, hoạt 
động quản lý của Nhà nước, của các tổ chức quần chúng đến 
các chương trình phát triển kinh tế - xã hội và hoạt động của 
các doanh nghiệp.

Xuất phát từ vai trò của nguồn nhân lực đối với sự phát 
triển và đặc điểm cụ thể của nước ta trong khi phân tích và 
chỉ ra các nguồn lực phát triển trong chiến lược ổn định và 
phát triển kinh tế - xã hội nước ta. Đảng và Nhà nước ta xác 
định nguồn nhân lực và con người Việt Nam là lợi thế và 
nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển. Điều đó thể hiện 
ở chỗ:

- Nước ta có nguồn nhân lực dồi dào, và còn tăng lên
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nhanh trong tương lại. Bước vào thập kỷ 90 thế kỷ X X  nước 
ta có 66 triệu dân với hơn 30 triệu người trong độ tuổi lao 
động. Năm 1996 dân số nước ta trên 75 triệu và gần 37 triệu 
lao động. Đến năm 2009 có 85,7 triệu dân với 43,8 triệu lao 
động.

- Con người Việt Nam có truyền thống yêu nước, cần cù 
sáng tạo, có khả năng nắm bắt nhanh khoa học và công nghệ.

- Con người Việt Nam có nhiều năng khiếu, nhanh nhạy 
với cơ chế thị trường.

Trong điều kiện nguổn vốn đầu tư, vật chất và kỹ thuật 
còn nhiều hạn chế, với nguồn nhàn lực dồi dào ngày càng 
được đào tạo kỹ lưỡng, nước ta có lợi thế đặc biệt trong việc 
tham gia phân công lao động trên thị trường lao động quốc tế.

2. Vai trò nguồn nhân lực trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa

Về vai trò của nguồn nhân iực trong sự nghiệp công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nghị quyết Đại hội Đảng 
VIII đã khẳng định: "Nâng cao dân trí và phát huy nguồn lực 
to lớn của con người Việt Nam là nhân tố quyết định thắng 
lợi của công nghiệp hóa, hiện đại hóa".

Các công trình nghiên cứu và thực tế phát triển của các 
nước đều đã khẳng định vai trò có tính chất quyết định của 
nguồn nhân lực đối với phát triển kinh tế - xã hội nói chung 
và đặc biệt với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Sự khẳng định này cũng đã trải qua một thời gian kiểm 
nghiệm và đúc kết kinh nghiệm qua thực tiễn trong một thời 
gian dài.
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Sau Chiến tranh thế giới II, những thành tựu lớn lao của 
khoa học và kỹ thuật làm người ta hy vọng lực lượng sản xuất 
sẽ phát triển mạnh, tổ chức sản xuất sẽ mau chóng hoàn thiện, 
kinh tế phồn vinh sẽ đến. Các nước công nghiệp hóa đưa ra 
triết lý: công nghệ là trung tâm, tự động hóa là chìa khóa của 
sự phồn vinh. Hàng loạt nước định hướng vào đổi mới trang 
thiết bị công nghệ trong khi vẫn giữ nguyên cách tổ chức lao 
động truyền thống, nhân công được coi như yếu tố hao phí 
sản xuất. Những người áp dụng chiến lược này đã thất bại. 
Thực tế sản xuất cho thấy, con người sáng tạo ra công nghệ 
mới, nhưng vì thiếu đội ngũ lao động có trình độ, kỹ năng 
tương ứng, không kịp đổi mới cơ chế quản lý, điều hành, dần 
đến đã không thể phát huy được hiệu quả sản xuất, cho dù 
trang thiết bị hiện đại, tiên tiến. Nhiều tổ hợp sản xuất tự 
động hóa ở mức cao không chứng tỏ được hiệu quả so với các 
xí nghiệp chỉ cơ giới hóa. Từ bài học này, các nước này thay 
đổi căn bản các chiến lược phát triển của mình, trong đó điểm 
quan trọng là tìm kiếm mô hình mới nhằm phát huy và sử 
dụng nguồn nhân lực. Từ chỗ coi con người là yếu tố sản xuất 
và phụ thuộc vào máy móc, họ từng bước từ bỏ lối đào tạọ, sử 
dụng chuyên môn hẹp; ranh giới giữa các chuyên ngành trở 
lên ít cứng nhắc hơn; cơ cấu tổ chức ngày càng mang tính phi 
tập trung, ít tầng nấc. Chức năng người công nhân kỹ thuật 
được mở rộng hơn, khả năng thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng 
đơn giản hơn nhờ được đàó tạo tổng hợp; nhờ đó tăng tính 
ỉinh hoạt trong sử dụng cũng như thay đổi chỗ làm.

Cũng vào đầu những năm 80 của thế kỷ XX, nền kinh tế 
Mỹ ỉâm vào khủng hoảng trầm trọng nhất, kể từ sau Chiến 
tranh thế giới II, nhiều công ty Mỹ thua cuộc trong cạnh tranh 
về chất lượng và giá cả sản phẩm. Trả lời câu hỏi: Bí quyết
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quản lý kinh doanh thành công nằm ở đâu? Tại sao công việc 
kinh doanh ở một số công ty diễn ra trôi chảy và thành đạt, 
còn ở các công ty khác lại thua lỗ và lụn bại? Chìa khóa của 
sự thành công có phải là thiết bị cực kỳ tối tân hay kế hoạch 
dài hạn hoặc chiến lược sản xuất kinh doanh của công ty?

Người ta đã nghiên cứu, tổng kết và rút ra 8 bí quyết 
thành công của các công ty sản xuất kinh doanh thành đạt 
nhất nước Mỹ, trong 8 bí quvết đó có 4 bí quyết liên quan đến 
triết lý:

1) Trao cho người lao động quyền tự chủ nhất định và 
khuyến khích tinh thần sáng tạo của họ; 2) Coi con người là 
nguồn chủ yếu nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản 
xuất; 3) Gắn với đời sống, tập trung sự chú ý vào một (hay vài 
giá trị) của đời sống có ý nghĩa then chốt với ngành nghề 
kinh doanh; 4) Thường xuyên tiếp xúc với người tiêu dùng. 
Câu trả lời ở đây là việc đặt con người vào vị trí trung tâm, sử 
dụng triệt để, phát huy có hiệu quả tiềm năng con người đã 
dẫn đến thành công.

Vào những nãm 90 của thế kỷ XX, khi cuộc cách mạng 
khoa học kỹ thuật bước sang giai đoạn mới với bước tiến phi 
thường của công nghệ thông tin, việc áp dụng kỹ thuật tin học 
với những sản phẩm phần mềm tự động hóa đã liên tục làm 
biến đổi quá trình sản xuất và tăng năng suất lao động. Điều 
này làm nảy sinh mâu thuẫn giữa thực tiễn sản xuất và sự 
phân cồng lao động hiện tại; buộc hình thành một cơ chế mới 
về lao động trong sự thay đổi thang giá trị con người; đồng 
thời phải xem xét lại toàn bộ hệ thống đào tạo nhân công khi 
mối quan hệ chặt chẽ giữa các khía cạnh công nghệ, xã hội và 
kinh tế được hình thành. Triết lý kinh doanh chuyển từ coi
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công nghệ là trung tâm sang coi con người Ịà trung tâm với 
các ưu tiên tri thức, trình độ chuyên môn và động cơ lao 
động.

Trong quá trình đổi mới với sự kết hợp giữa cải tiến công 
nghệ và tổ chức sản xuất, đào tạo đội ngũ nhân công, người ta 
đã tìm được mô hình mới, có thể được định nghĩa là một hệ 
thống sản xuất lấy con người là trung tâm.

Hệ thống này bao hàm trong nó khả năng xóa bỏ từng 
bước các xung đột xã hội, khả năng đối thoại, hợp tác giữa 
nhân công với giới chủ, đặc biệt khi nhịp độ sản xuất ngày 
càng cao. Nhờ hệ thống này mức độ tham gia của công nhàn 
vào công việc chung của xí nghiệp tăng lên, người lao động 
quan tâm đến thành quả của xí nghiệp nhiều hơn, khoảng 
cách chênh lệch về vị trí và kinh tế giảm bớt.

Có thể nói, mô hình sản xuất lấy con người là trung tâm 
là bước chuyển lên trình độ văn minh cao hơn, ở đó con người 
là mục đích chứ không phải là phương tiện của sự phát triển 
xã hội. Mô hình sản xuất lấy yếu tố con người làm trung tâm, 
coi trọng và đề cao tri thức trở thành triết lý cơ bản của chiến 
lược phát triển của mọi quốc gia.

Như vậy tiến bộ của khoa học kỹ thuật đã không ỉàm 
giảm đi vai trò của yếu tô' con người, ngược lại nguồn nhân 
lực có chất lượng cao về trí tuệ và kỹ năng ngày càng trở 
thành lợi thế quan trọng nhất cho mỗi quốc gia.

Xem xét yếu tố con người với tư cách là nguồn lực cơ 
bản của sự phát triển kinh tế - xã hội, UNESCO nêu "Con 
người đứng ở  trung tâm của sự phát triển, là tác nhân và là 
mục đích của sự phát triển".
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Nghiên cứu các lý thuyết về tăng trưởng kinh tế, vại trò 
của yếu tố con người được đề cập là một trong những nhân tố 
quyết định sản xuất. Nhà kinh tế người Mỹ N. Gregory 
Mankivv, đã xây dựng mô hình tăng trưởng kinh tế Solow để 
giải thích quy mô và sự cải thiện hiệu quả của lao động đối 
với tăng trưởng. Trong mô hình này, lực lượng lao động được 
xem như một trong hai nhân tố của quá trình sản xuất ra sản 
phẩm xã hội. Ký hiệu Y là sản lượng, K chỉ khối lượng tư 
bản, L chỉ khối lượng lao động, hàm sản xuất có dạng:
Y = f(K, L).

Hàm sản xuất có ý nghĩa rằng sản lượng phụ thuộc vào ! 
khối lượng tư bản và lực lượng lao động. Nhưng ý nghĩa mô ị 
hình Solow không chỉ dừng lại ở sô' lượng lao động và tư bản. I 
Vấn đề ở đây là hiệu quả lao động và mối liên quan của nó ị 
với tiến bộ công nghệ. Để đưa tiến bộ công nghệ vào mô I 
hình, Mankiw đưa ra biến mới E (E là hiệu quả lao động). Ị 
Hiệu quả lao động phản ánh hiểu biết của xã hội về phương 
pháp sản xuất như: công nghệ hiện có được cải thiện, hiệu 
quả của lao động tăng lên. Hiệu quả của lao động còn phản 
ánh sức khỏe, trình độ giáo dục và tay nghề của lực lượng lao 
động. Biểu thức L X E là lực lượng lao động tính bằng đơn vị 
hiệu quả. Nó bao gồm số lượng công nhân L và hiệu quả của 
mỗi công nhân E. Như vậy hàm sản xuất mới này nói rằng 
tổng sản lượng Y phụ thuộc vào số đơn vị tư bản K và số đơn 
vị hiệu quả của lao động L X E.

Đề cập tới mô hình này thấy rằng, các nhà kinh tế học 
khi nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế 
đã chú ý tới chất lượng lao động và vai trò của tiến bộ công 
nghệ. Lao động chỉ đề cập tới khía cạnh số lượng và vai trò
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ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế đã chỉ đề cập tới khía cạnh 
số lượng không mang lại tăng trưởng, chỉ có tiến bộ công 
nghệ được lao động ứng dụng hiệu quả mới giải thích được sự 
gia tăng không ngừng của mức sống.

Trong học thuyết về tăng trưởng kinh tế của mình, 
Mankivv cũng đã đề cập đến một loại tư bản mới - vốn nhân 
lực. Theo ông "Vốn nhân lực là kiến thức, tay nghề mà người 
lao động tiếp thu được thông qua quá trình giáo dục đào tạo 
từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành, cũng như trong 
quá trình lao động". Xét theo nhiều phương diện, vốn nhân 
lực tương tự như tư bản hiện vật. "Cũng như tư bản hiện vật, 
nó làm tăng năng lực sản xuất hàng hóa và dịch vụ của chúng 
ta", việc nâng cao vốn nhân lực cần tới những khoản đầu tư 
vào giáo dục. Các công trình nghiên cứu gần đây về tăng 
trưởng kinh tế phát hiện rằng, vốn nhân lực không kém phần 
quan trọng so với tư bản hiện vật trong việc giải thích những 
khác biệt về mức sống. Theo Mankiw: "Sự đầu tư cho con 
người trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống của từng cá 
nhân làm nâng cao mức sống của toàn xã hội và nhờ đó tạo 
khả năng tăng năng suất lao động".

Đây là nhận định rất quan trọng và trong vài thập kỷ gần 
đây, các nước châu Á có nền tăng trưởng cao đã áp dụng quan 
điểm này vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của họ. 
Xuất phát điểm của các nước châu Á là những nước nghèo, 
chỉ có lao động đông và rẻ nhưng lại thiếu lao động có trình 
độ chuyên môn kỹ thuật không thể tiến hành công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa. Muốn nâng cao mức sống, đẩy nhanh tốc 
độ tăng trưởng kinh tế họ đã chọn con đường đầu tư nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực để biến nước họ thành xã hội có
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học vấn cao, họ đã đầu tư rất Ịớn cho giáo dục. Các nước Hàn 
Quốc, Hồng Kông, Singapo đã có khả năng đào tạo và cung 
cấp nguồn nhân lực cao cho đất nước họ phát triển, thu nhập 
bình quân đầu người gấp 4 hoặc 5 lần các nước Đông Nam Á. 
Nghiên cứu về nguyên nhân thành công của các nước này, các 
nhà kinh tế đều thống nhất nhận định rằng, nguồn nhân lực có 
trình độ cao là động lực chính thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa ở các nước này. Nguyên nhân quan trọng nhất dẫn tới 
thành công là các quốc gia này đã đầu tư phát triển nguồn 
nhân lực hợp lý và có hiệu quả, nhờ đó đã tạo nên lực lượng 
lao động lành nghề, đủ sức tiến hành công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa. Tuy đạt được những thành tựu lớn lao như vậy về 
phát triển nguồn nhân lực, nhưng chưa phải là không có sai 
lầm. Các nước châu Á cũng đã rút ra những bài học về chính 
sách phát triển nguồn nhân lực qua khủng hoảng tài chính, 
tiền tệ năm 1997. Một trong những nguyên nhân của cuộc 
khủng hoảng là do chưa chú ý đúng mức đến phát huy nội lực 
trong phát triển, thiếu sự độc lập về trí tuệ và năng lực quản 
lý.

Ớ nước ta, nhận thức vai trò động lực của nguồn nhân lực 
đối với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, 
Đảng ta đã chỉ đạo "Lấy việc phát huy yếu tô con người làm 
yếu tố cơ bản cho sự phát triển nhanh và bền vững". Nguồn 
lực con người được coi là nội lực cơ bản nhất cần được khai 
thác và phát huy để tiến hành công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
đất nước. Quan điểm này đã được thể hiện trong chiến lược 
phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (1996 - 2000), một trong 
những mục tiêu quan trọng đặt ra là: kết hợp hài hòa giữa 
mục tiêu kinh tế và xã hội, đặt con người vào vị trí trung tâm, 
phát triển nguồn nhân lực nhằm khơi dậy và khai thác mọi
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tiềm năng của từng con người để tham gia tốt nhất vào xây 
dựng đất nước.

Thế kỷ X XI là thế kỷ của trí tuệ và tri thức, các sáng tạo 
khoa học công nghệ sẽ tác động mạnh mẽ đến toàn nhân loại. 
Trong khi đó Việt Nam vẫn là nước nông nghiệp lạc hậu, đất 
hẹp, người đông, tài nguyên ít. Con đường để Việt Nam có 
thể đi lên cạnh tranh và hòa nhập là nhanh chóng nâng cao 
chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời người lao động phải 
phát huy phẩm chất, bản chất quý báu, tốt đẹp của dân tộc. 
Khâu đột phá quan trọng nhất phải cải tiến hệ thống giáo dục
- đào tạo để đào tạo nhân lực phục vụ CNH, HĐH.

III. NHŨNG ĐẶC ĐIỂM CHỦ YÊU c ủ a  NGUồN n h â n  
Lực VIỆT NAM
Để có cơ sở cho việc hoạch định đúng đắn các chính sách 

phát triển và sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, một vấn đề 
quan trọng là phải xuất phát từ những đặc điếm của nguồn 
nhân lực đất nước cũng như xu hướng biến đối của nó.

1. Việt Nam có nguồn nhân lực dồi dào và tăng nhánh

Việt Nam là một quốc gia có nguồn nhân lực dồi dào, 
đứng vào vị trí thứ 13 trên thê giới và thứ 2 trong khối 
ASEAN. Ở thập niên 90 thế kỷ XX, nước ta có trên 35 triệu 
lao động và đến đầu thế kỷ XXI là trên 40 triệu. Mật khác, do 
tốc độ tăng dân số từ thập niên 90 trở về trước cao (trên 2,2% 
năm) nên nguồn nhân lực tiếp tục tăng với tốc độ cao cho đến 
tận một số năm đầu thế kỷ XXI. Các số liệu thống kê sau đây 
nói rõ đặc điểm trên:
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Bảng 2.1: Tốc độ tăng dân sô' và nguồn nhân lực qụa các thời kỳ

Đơn vị: %

Thời kỳ Tỷ lệ tăng dân số 
bình quân năm

Tỷ lệ tăng nguồn nhân 
lực bình quân năm

1960-1975 3,05 3,20

1975-1980 2,45 3,37

1980-1985 2,25 3,28

1986-1990 2,05 3,55

1991-1995 1,75 2,80

1996-2000 1,53 2,70

2000-2005 1,37 2,60

Nguồn: Tổng cục Thống kê

Hàng năm bình quân có thêm trên 1 triệu người gia nhập 
vào nguồn nhân lực quốc gia.

Gắn với đặc điểm trên, nguồn nhân lực nước ta là nguồn 
nhân lực trẻ. Điều này được thê hiện ở bảng sau:

Bảng 2.2: Lực lượng lao động năm 2005 phân theo độ tuổi

Độ tuổi Sô lượng tuyệt đối 
(người) Tỷ lệ (%)

Từ 15- 24 9.386.872 21,15

Từ 25 -34 10.778.721 24,29

Từ 35 - 44 12.053.383 27,16

Từ 45 - 54 8.534.733 19,22

Từ 55 - 60 1.957.466 4,41

Trên 60 1.676.933 3,78

Tổng số 44.382.085 100

Nguồn: Tổng cục Thống kê
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Nguồn nhân lực dồi dào, trẻ và tăng nhanh là một lợi thế 
đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nước ta.

Lao động trẻ có sức bật nhanh, thuận lợi cho sự phát triển 
chuyên môn, kỹ thuật và có sức khỏe dồi dào, đáp ứng đòi hỏi 
của sự nghiệp CNH, HĐH.

Nhân lực dồi dào cũng tạo ra sự thuận lợi cho việc phát 
triển hoạt động xuất khẩu lao động, một dạng đặc thù của 
kinh tế đối ngoại mang lại hiệu quả cao. Tuy nhiên, điều đó 
cũng đặt ra sự thách đố gay gắt đối với vấn đề giải quyết việc 
làm trong điều kiện kinh tế nước ta còn kém phát triển, vốn 
đầu tư cho phát triển kinh tê' - xã hội, tạo việc làm còn hạn 
hẹp.

2. Tỷ lệ lao động được đào tạo kỹ thuật, chuyên môn 
vẫn còn thấp, phần lớn là lao động thủ công

Mặc dù sự nghiệp giáo dục, đào tạo đã đạt được những 
thành công to lớn nhưng do nước ta trải qua hai cuộc kháng 
chiến kéo dài, kinh tế còn chậm phát triển, ngân sách đầu tư 
cho lĩnh vực còn hạn hẹp trong khi dân số và nguồn nhân lực 
tăng nhanh, nên một bộ phận lớn lao động không qua đào tạo 
nghề nghiệp và chuyên môn, phần đông là lao động thủ công 
lạc hậu. Số liệu bảng 2.3 thể hiện rõ đặc điểm đó:

Sự nghiệp CNH, HĐH đất nước đòi hỏi một đội ngũ lao 
động có trình độ kỹ thuật và chuyên môn ngày càng một cao. 
Đặc điểm này của nguồn nhân lực nước ta đặt ra cho sự 
nghiệp giáo dục và đào tạo sứ mạng rất to lớn và cũng khó 
khăn ở một số nước có trình độ phát triển kinh tế còn thấp.
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Bảng 2.3: Cơ câu lao động xã hội theo 

trình độ văn hóa và chuyên môn kỹ thuật

Đơn vị: %

Năm Tổng
sô

Không 
đi học

Trưốc
giáo
dục
tiểu
học

Tiểu
học

Trung 
học 

cơ sở

Trung
học
phổ

thông

Trung
học

chuyên
nghiệp

Cao 
đẳng, 

đại học 
và trên 
đại học

1996 100 5,16 16,98 21,12 24,06 21,28 9,05 2,35

2000 100 4,09 16,77 29,09 31,25 10,64 4,75 3,41

2005 100 4,08 13,17 28,99 32,18 11,56 4,74 5,28

2008 100 5,8 20,9 27,8 32,1 14,1 4,01 6,51

Nguồn: Tổng cục Thống kê

3. Cơ cấu của nguồn nhân lực Việt Nam còn bất hợp 
lý và lạc hậu

Bảng 2.4: Lực lượng lao dộng phân bố theo 

các khu vực trong nền kinh tê quốc dân

Đơn vị: %

Ngành 2001 2002 2003 2005 2009

Nông, lâm, ngư nghiệp 60,54 60,67 59,04 56,79 54,7

Công nghiệp và xây dựng 14,41 15,13 16,41 17,88 20,83

Thương mại và dịch vụ 25,05 24,20 24,55 25,33 26,1

Nguồn: - Nguyễn Hữu Dũng: về nhiệm vụ phát triển việc làm giai đoạn 
2006 -2010. Tạp chi Lý luận chỉnh trị số 4 - 2004, trang 70; Bộ Lao động 
- Thương binh và Xã hội.

Cùng với sự nghiệp CNH, HĐH, cơ cấu lao động nước ta 
sẽ dần dần được cải tiến theo xu hướng chung của sự phát 
triển phân công lao động trên thế giới. Trong đó, lao động
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khu vực I ngày càng giảm xuống, lao động công nghiệp và 
dịch vụ tăng lên trong nguồn nhân lực xã hội.

Trên đây là ba đặc điểm cơ bản nhất của nguồn nhân lực 
nước ta và việc quán triệt chúng là rất cần thiết trong quá 
trình hoạch định và thực thi chính sách phát triển và sử dụng 
nguồn nhân lực xã hội nước ta.

Bên cạnh đó, cũng cần lưu ý đến các đặc điểm khác của 
nguồn nhân lực nước ta như người lao động Việt Nam giàu 
lòng yêu nước, cần cù làm việc, chịu khó học hỏi, thông 
minh, tiếp thu nhanh chóng những cái mới nhưng thể lực còn 
hạn chế, thói quen tác phong làm việc còn lạc hậu.

Việc thực hiện mục tiêu của công nghiệp hóa mà Đại hội 
Đảng VIII đã xác định "Xây dựng nước ta thành một nước 
công nghiệp, có cơ sở vật chất kỹ thuật tiến bộ, phù hợp với 
trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất 
và tinh thần cao, quốc phòng và an ninh vững chắc, dân giàu, 
nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành 
công chủ nghĩa xã hội". Với những đặc điểm của nguồn nhân 
lực nước ta nêu ở trên, đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng 
trong việc quản lý nguồn nhân lực quốc gia, trước hết lấ:

- Việt Nam phải nhanh chóng tạo ra một đội ngũ đông 
đảo những người lao động có kỹ thuật, có chuyên môn, có sức 
khỏe để phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 
Thiếu đội ngũ này, rõ ràng, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa không thể tiến triển được. Do đó, phải tìm kiếm mọi 
hình thức và biện pháp thích hợp để làm thay đổi chất lượng 
lực lượng lao động để sử dụng. Đến năm 2020, phần lớn lao 
động thủ công được thay thế bằng lao động sử dụng máy 
móc, điện khí hóa cơ bản được thực hiện trong cả nước, năng
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suất lao động xã hội và hiệụ quả sản xuất kinh doanh cao hơn 
nhiều so với hiện nay như các nghị quyết Đại hội Đảng VIII 
đã xác định.

Phải tạo ra một sự chuyển biến trong cơ cấu lao động xã 
hội, trong đó lao động công nghiệp và dịch vụ tăng lên về 
tuyệt đối và tương đối trong khi lao động nông nghiệp chuyển 
hướng ngược lại.

Phải tiến hành sự phân bố dân số và nguồn nhân lực hợp 
lý theo lãnh thổ với tư cách là lực lượng lao động chủ yếu, 
nhằm khai thác tối đa tiềm năng của đất nước, làm thay đổi 
bộ mặt và sức sống của nền kinh tế.

Hình thành hệ thống những giá trị văn hóa, nhân văn mới 
phù hợp với tiến trình CNH, HĐH đất nước trên nền tảng bản 
sắc văn hóa truyền thống, giá trị nhân văn của dân tộc Việt 
Nam.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khái niệm về nguồn nhân lực xã hội. Phân biệt nguồn 
nhân lực xã hội với nguồn nhàn lực doanh nghiệp?

2. Lực lượng lao động xã hội là gì? Các bộ phận cấu 
thành của lực lượng lao động xã hội?

3. Vai trò của nguồn nhân lực xã hội trong phát triển 
kinh tế - xã hội nước ta?

4. Những đặc điểm chủ yếu của nguồn nhân lực Việt 
Nam?
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Chương UI

PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN Lực PHỤC vụ 
Sự NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA*  *  « '  ■ I

I. KHÁI NIỆM VÀ YÊU CẦU PHÁT TRIEN NGUồN 
NHÂN Lực

1. Khái niệm về phát triển nguồn nhân lực

Cũng tương tự như trong các thuật ngữ tăng trưởng và 
phát triển kinh tế, thuật ngữ phát triển nguồn nhân lực gắn 
liền với sự hoàn thiện, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, 
được biểu hiện ở việc nâng cao trình độ giáo dục quốc dân, 
trình độ kỹ thuật, chuyên môn, sức khỏe và thể lực cũng như 
ý thức, đạo đức của nguồn nhân lực. Còn sự tăng trưởng 
nguồn nhân lực gắn với việc tăng về số lượng sức lao động xã 
hội, kết quả của quá trình tái sản xuất mở rộng của dân số.

Có thể hiểu phát triển nguồn nhân lực là tổng thể các 
hình thức, phương pháp, chính sách và biện pháp nhằm hoàn 
thiện và nâng cao chất lượng cho nguồn nhân lực nhằm đáp 
ứng đòi hỏi về nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội trong từng giai đoạn phát triển. Phát triển nguồn nhân lực 
có vai trò và ý nghĩa quyết định hơn so với sự tăng trưởng 
nguồn nhân lực, nhất là trong bối cảnh dân số, lao động và 
kinh tế như ở nước ta.
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2. Chặt lượng nguồn nhân lực và các chỉ tiêu chủ yếu 
đánh giá chất lượng nguồn nhân lực

Chất lượng nguồn nhân lực là trạng thái nhất định của 
nguồn nhân lực tnể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố cấu 
thành nên bản chất bên trong của nguồn nhân lực. Đó là các 
yếu tố: thể lực, trí lực, phẩm chất tâm lý -  xã hội.

a) T kể  lực của nguồn nhân lực

Sức khỏe vừa là mục đích của phát triển, đổng thời nó 
cũng là điều kiện của sự phát triển. Sức khỏe là sự phát triển 
hài hòa của con người cả về vật chất và tinh thần. Đó là sức 
khỏe cơ thể và sức khỏe tinh thần. Sức khỏe cơ thể là sự 
cường tráng, là năng lực lao động chân tay. Sức khỏe tinh 
thần là sự dẻo dai của sự hoạt động thần kinh, là khả năng 
vận động trí tuệ, biến tư duy thành hoạt động thực tiễn. Tổ 
chức Y  tế thế giới đã nêu ra định nghĩa: "Sức khỏe là một 
trạng thái hoàn toàn thoải mái về thể chất, tâm thần và xã hội, 
chứ không chỉ là không có bệnh hay thương tật". Sức khỏe 
của con người chịu tác động của nhiều yếu tố: tự nhiên, kinh 
tế, xã hội và được phản ánh bằng một hệ thống các chí tiêu 
bao gồm các chi tiêu cơ bản về sức khoẻ, các chỉ tiêu vể bệnh 
tật; các chỉ tiêu về cơ sở vật chất và các điều kiện bảo vệ và 
chăm sóc sức khoẻ.

Trong mối quan hệ với phát triển kinh tế, việc đảm bảo 
các dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe làm tăng chất lượng 
nguồn nhân lực cả trong hiện tại lẫn tương lai. Người lao 
động có sức khỏe tốt có thể mang lại nãng suất lao động cao 
nhờ sự bền bỉ, dẻo dai và khả năng tập trung trong khi làm 
việc. Việc nuôi dưỡng và chăm sóc sức khỏe tốt cho trẻ em là
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yếu tố làm tăng năng suất lao động trong tương lai, giúp trẻ 
em phát triển thành những người lớn khỏe mạnh về thể chất, 
lành mạnh về tinh thần. Hơn thế nữa, nhờ thể lực tốt, trẻ em 
có thể tiếp thu nhanh chóng những kiến thức, kỹ năng, kỹ xảo 
trong quá trình giáo dục. Việc chăm sóc tốt sức khỏe làm 
tăng nguồn nhân lực trong tương iai bằng việc kéo dài tuổi 
lao động. Sức khỏe và trình độ giáo dục của bà mẹ ảnh hưởng 
tốt đến giáo dục trẻ em. Ảnh hưởng học vấn của người mẹ bắt 
đầu từ ngay trong bụng mẹ và tiếp tục qua thời kỳ trước tuổi 
đi học và xa hơn nữa. Hơn 30 năm qua, số đo những chỉ số 
thông minh của trẻ em trong toàn cầu đã tăng khoảng 20 
điểm. Mức tăng quá nhanh để có thể coi được là di truyền, 
gợi ý cho rằng những thực hành mới về nuôi dưỡng trẻ em đã 
tác động đến khả năng bẩm sinh và sự phát triển nhận thức và 
như vậy đã cải tiến những kết quả của giáo dục. Kết quả này 
giúp thêm cơ sở cho các quyết định của Chính phủ về hỗ trợ 
các chương trình chăm sóc trẻ em, cung cấp đầy đủ dinh 
dưỡng cho trẻ em, cung cấp, hỗ trợ những người làm công tác 
chãm sóc giáo dục trẻ em.

Ngoài ra, việc đầu tư cho chăm sóc sức khỏe cũng có thể 
cải thiện hoặc nâng cao hiệu quả của các nguồn lực khác. Ví 
dụ như ở những vùng đất không định cư được, hoặc không thể 
sử dụng được vì những loại bệnh địa phương, nhưng nhờ có 
những phương tiện y tế hữu hiệu, điều trị có hiệu quả các 
bệnh đó mà các nguồn tài nguyên nơi đó được khai thác. Môi 
trường sống của con người được đảm bảo tốt, vệ sinh đã làm 
giảm bệnh tật, tăng tuổi thọ và thúc đẩy phát triển.

Sức khỏe vừa là mục đích vừa là điều kiện của sự phát 
triển nên yêu cầu bảo vệ và nâng cao sức khỏe con người là
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I một đòi hỏi chính đáng mà xã hội phải đảm bảo. Tổ chức Y tế 
I thế giới đã đề ra mục tiêu chung đến năm 2000, ngành y tê 
I các nước cố gắng đảm bảo cho mỗi người dân một sức khỏe 
! tốt về thể lực và về tinh thần, nghĩa là chăm sóc sức khỏe cho 
I toàn dân. Tuy nhiên, mức độ đảm bảo sức khỏe cho dân cư ở 
Ị mỗi quốc gia rất khác nhau bởi sự khác nhau về tình hình dân 
I số và các điều kiện kinh tế - xă hội, tự nhiên khác.

ị Để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực về mặt thể lực, có 
Ị nhiều chỉ tiêu được áp dụng, trong đó các chỉ tiêu cơ bản sau 
1 đây thường được sử dụng:

- Chiều cao trung bình của thanh niên từ 18 đến 35 tuổi 
(đơn vị: cm).

- Cân nặng trung bình của thanh niên (đơn vị: kg).

b) Trí lực của nguồn nhân lực

Khi tham gia vào quá trình sản xuất, con người không chỉ 
sử dụng chân tay mà còn sử dụng cả trí óc. Bên cạnh sức khỏe 
là trí lực, một yếu tố không thể thiếu của nguồn nhân lực. Sự 
phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ yêu cầu người 
lao động phải có trình độ học vấn cơ bản, trình độ chuvên - 
môn kỹ thuật và kỹ năng lao động tốt đé có khả năng tiếp thu 
và áp dụng công nghệ mới; làm việc chủ động, linh hoạt và 
sáng tạo, sử dụng được các công cụ, phương tiện lao động 
hiện đại, tiên tiến.

Nhân tố trí lực của nguồn nhân lực thường được xem xét 
đánh giá trên hai giác độ: trình độ văn hóa, chuyên môn kỹ 
thuật và kỹ năng lao động thực hành của người lao động. Việc 
đánh giá hai yếu tố này thường dựa trên một số tiêu chí cơ 
bản sau:

I
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- v ề  trình độ văn hoá:

Trình độ văn hóa là khả năng về tri thức và kỹ năng để có 
thể tiếp thu những kiến thức cơ bản, thực hiện những việc đơn 
giản để duy trì cuộc sống. Trình độ văn hóa được cung cấp 
qua hệ thống giáo dục chính quy, không chính quy, qua quá 
trình học tập suốt đời của mỗi cá nhân.

Đánh giá qua hệ thống chỉ tiêu:

+  Tỷ lệ dân số biết chữ là số % những người 10 tuổi trở 
lên có thể đọc viết và hiểu được những câu đơn giản của tiếng 
Việt, tiếng dân tộc hoặc tiếng nước ngoài so với tổng dân số 
10 tuổi trở lên.

Phương pháp tính:

Số người 10 tuổi trở lên biết 
Tỷ lệ biết chữ cùa ch“ trons nâm xác đinh
dân số từ 10 tuổi =  X 100

Jgn Tổng dân số 10 tuổi trở lên
trong cùng năm

Chỉ tiêu này được sử dụng để đánh giá trình độ văn hóa ở 
mức tối thiểu của một quốc gia. Các thống kê giáo dục trong 
nước và thế giới hiện nay đều sử dụng chỉ tiêu này.

+  Số năm đi học trung bình của dân số tính từ 25 tuổi trở 
lên: Là số năm trung bình một người được đi học.

Đây là một trong những chỉ tiêu được Liên Hợp Quốc sử 
dụng để đánh giá chất lượng nguồn nhân lực của các quốc 
gia:

Phương pháp tính:

A = Z aixi
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Trong đó:

A - số năm đi học trung bình

aj - các hệ số được chọn theo hệ thống giáo dục của mỗi 
vùng hoặc mỗi nước.

Xị - (%) trình độ văn hóa theo hệ thống giáo dục tương 
đương.

Ví dụ: trong tổng điều tra dân số năm 1989, hệ thống 
trình độ văn hóa của nhân dân được tổng hợp theo 7 loại như 
sau:

o Chưa biết chữ.

o Chưa tốt nghiệp phổ thông cơ sở.

o Tốt nghiệp phổ thông cơ sở.

o Tốt nghiệp phổ thông trung học.

o Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp.

o Tốt nghiệp cao đẳng, đại học.

o Tiến sĩ chuyên ngành.

Từ đó có các hệ thống ãị như sau:

a, =  0, tương ứng với những người không biết chữ, chưa 
bao giờ đi học.

a2 = 4,5, tương ứng với những người chưa tốt nghiệp phổ 
thông cơ sở.

a, =  9, tương ứng với những người tốt nghiệp phổ thông 
cơ sở, thời gian tối thiểu để học hết phổ thông cơ sở. Tương tự 
cho đến:

a6 = 20, tương ứng với những người có bằng phó tiến sĩ, 
tiến sĩ.
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X, (1=1.6) = % çàc trình độ văn hóa tương đương trong tổng 
số dân từ 15 tuổi trở lên.

Kết quả tính số năm đi học trung bình năm 1989 của một 
số địa phương như sau: Hà Nội: 5,4; Cao Bằng: 2,8; Thành 
phố Hổ Chí Minh: 4,7.

- Về trình độ chuyên môn kỹ thuật:

Trình độ chuyên môn kỹ thuật là kiến thức và kỹ năng 
cần thiết để đảm đương các chức vụ trong quản lý, kinh 
doanh và các hoạt động nghề nghiệp. Lao động kỹ thuật bao 
gồm những công nhân kỹ thuật từ bậc 3 trở lên (có hoặc 
không có bằng) cho tới những người có trình độ đại học trở 
lên. Họ được đào tạo trong các trường, lớp dưới các hình thức 
khác nhau và có bằng hoặc không có bằng (đối với công nhân 
kỹ thuật không có bằng), song nhờ kinh nghiệm thực tế trong 
sản xuất mà trình độ tương đương từ bậc 3 trở lên.

- Các chỉ tiêu chủ yếu đánh giá trình độ chuyên môn kỹ 
thuật của nguồn nhân lực:

+ Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo là % số lao động đã qua 
đào tạo so với tổng số lao động.

TpỴ : Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo so với tổng số lao 

động đang làm việc.

LjyÇ : Số lao động đã qua đào tạo đang làm việc.

LLV : Số lao động đang làm việc.
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Chỉ tiêu dùng để đánh giá khái quát về trình độ chuyên 
: môn của lực lượng lao động mỗi quốc gia, của các vùng lãnh 

thổ. Ví dụ, năm 1998, tỷ lệ lao động có chuyên môn kỹ thuật 
của Việt Nam là 13,3%.

Tỷ lệ lao động theo cấp bậc đào tạo (CNKT: công nhân 
kỹ thuật; THCN: trung học chuyên nghiệp; ĐH&SĐH: đại 

ỉ học và sau đại học).

I rp  __ LCBĐTi
I CBĐT, -
I Z L lv

Ị Trong đó:

ị Tcb đ t : Tỷ lệ lao động được đào tạo ở cấp bậc đào tạo i

Ị đang làm việc so với tổng số lao động đang làm việc.

L cbđt : Tổng số lao động được đào tạo ở cấp bậc đào 

tạo i đang làm việc.

Z L l v : Tổng số lao động đang làm việc.

Ví dụ, năm 1999, tỷ lệ lực lượng lao động có chuyên 
môn kỹ thuật (được đào tạo) là 13,8%. Trong đó:

Cử nhân: 5,44%;

Sơ cấp: 1,76%;

Trung cấp: 4,9%;

CĐ, ĐH, trên đại học: 3,5%.

Cơ cấu bậc đào tạo tính theo Đại học - Cao đẳng/Trung 
cấp/Dạy nghề cho ta thấy được cơ cấu nàv có cân đối với nhu 
cầu của thực tế sản xuất không. Trên cơ sở đó có kế hoạch 
điều chỉnh nhu cầu đào tạo tổng thể của cả nước.
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Các tỷ lệ này được tính toán, cho cả nước, theo vùng, theo 
ngành kinh tế. Qua các chỉ tiêu tính toán cho từng vùng lãnh 
thổ, từng ngành kinh tế có thể phát hiện ra những bất hợp lý 
về cơ cấu bậc đào tạo, sự chênh lệch về trình độ chuyên môn 
kỹ thuật của lao động từng vùng, từng ngành. Từ đó có cơ sở 
điều chỉnh kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của vùng, 
ngành.

c) Vé phẩm chất tâm lý - xã hội của nguồn nhân lực

Ngoài yếu tố thể lực và trí tuệ, quá trình lao động đòi hỏi 
người lao động hàng loạt phẩm chất như tính kỷ luật, tự giác, 
có tinh thần hợp tác và tác phong lao động công nghiệp, có 
tinh thần trách nhiệm cao... Những phẩm chất này gắn liền 
với truyền thống văn hóa dân tộc. Người lao động Việt Nam 
cần cù, sáng tạo và thông minh, nhưng về kỷ luật lao động và 
tinh thần hợp tác lao động còn nhiều nhược điểm, đang gây 
trở ngại lớn cho tiến trình hội nhập nước ta.

Để đánh giá yếu tố này rất khó dùng phương pháp thống 
kê và xác định các chỉ tiêu định lượng như các yếu tố về thể 
lực và trí tuệ của nguồn nhân lực. VI vậy, phương pháp đánh 
giá chất lượng nguồn nhân lực về yếu tố phẩm chất tâm lý xã 
hội thường được tiến hành bằng các cuộc điều tra tâm lý và 
xã hội học và được đánh giá chủ yếu bằng các chỉ tiêu định 
tính. Tuy nhiên trong từng khía cạnh của phẩm chất này 
người ta cũng có thể đánh giá bằng phương pháp thống kê và 
xác định bằng các chỉ tiêu định hướng như tỷ lệ người lao 
động vi phạm kỷ luật về thời gian lao động (đi muộn, về sớm, 
không chấp hành đúng quy định giờ giấc lao động trong thời 
gian làm việc), tỷ lệ số người vi phạm kỷ luật công nghệ, tỷ lệ 
số người bị thi hành kỷ luật trong năm, v.v...
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d) Chỉ tiêu tổng hợp

Tổ chức phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) đã khuyến 
nghị và đưa ra áp dụng nhiều phương pháp để đánh giá sự 
phát triển con người, trong đó phương pháp xác định chỉ số 
phát triển con người (HDI) được sử dụng phổ biến. Theo 
phương pháp này thì sự phát triển con người được xác định 
theo ba yếu tố cơ bản nhất và tổng hợp nhất: sức khoẻ, trình 
độ học vấn và thu nhập.

Về sức khỏe được xác định qua chỉ tiêu tuổi thọ bình 
quân của dân số;

Về học vấn được xác định qua hai chỉ tiêu: Tỷ lệ dân sô' 
biết chữ; số năm đi học của một người (tính từ 25 tuổi trở 
lên);

Về thu nhập được xác định qua chỉ tiêu tổng sản phẩm 
trong nước GDP/người.

Chỉ số HDI được tính 0,1 - 1,0.

Vì chỉ số HDI đề cập đến những yếu tố cơ bản của chất 
lượng nguồn nhân lực nên có thể dùng nó làm chỉ tiêu tổng 
hợp đánh giá chất lượng nguồn nhân lực các quốc gia.

3. Yêu cầu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng đòi hỏi 
của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Thực chất CNH-HĐH là áp dụng các phương pháp sản 
xuất công nghiệp và áp dụng các phương tiện kỹ thuật và 
công nghệ hiện đại vào tất cả các ngành, lĩnh vực của nền 
kinh tế quốc dân.

Để thực hiện thắng lợi sự nghiệp đó đòi hỏi phải khai
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thác và phá.t huy cao độ tất cả các nguồn lực trong xậ hội, đặc 
biệt là nguồn lực con người, yếu tố có tính quyết định nhất.

Sự nghiệp CNH-HĐH đặt ra những yêu cầu cao đối với 
sự phát triển nguồn nhân lực, trên cả ba phương diện thể lực, 
trí lực và cả phẩm chất tâm lý xã hội.

1) Về mặt thể lực: CNH-HĐH gắn liền với việc áp dụng 
phổ biến các phương pháp sản xuất công nghiệp; các thiết bị 
và công nghệ hiện đại, do đó đòi hỏi sức khỏe và thể lực 
cường tráng của người lao động trên các khía cạnh:

- Có sức chịu đựng dẻo dai, đáp ứng những quá trình sản 
xuất liên tục, kéo dài.

- Có các thông số nhân chủng học đáp ứng được các hệ 
thống thiết bị công nghệ được sản xuất phổ biến và trao đổi 
trên thị trường khu vực và thế giới. Việc thiết kế và sản xuất 
riêng các thiết bị công nghệ đáp ứng các yếu tố nhân chủng 
học của từng quốc gia thường có giá thành cao, và mặt khác 
nếu các yếu tố nhân chủng học của người lao động không đáp 
ứng được kích thước của các thiết bị công nghệ phổ biến trên 
thị trường thì sẽ không phát huy được công suất của thiết bị 
và làm tăng tai nạn lao động, giảm chất lượng sản phẩm.

- Luôn luôn có sự tỉnh táo, sảng khoái tinh thần, những 
điều này lại phụ thuộc chủ yếu vào trạng thái sức khỏe của 
người lao động. Kỹ thuật và công nghệ ngày càng tinh vi, đòi 
hỏi sự chính xác và an toàn cao độ; mặt khác giá trị của nhiều 
loại sản phẩm rất lớn, chỉ một sơ suất nhỏ trong động tác lao 
động có thể gây tổn thất to lớn.

2) Về mặt trí lực: Một lực lượng lao động đông đảo có
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trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao là đòi hỏi hàng 
đầụ và là nhân tố quyết định sự thành công của sự nghiệp 
CNH-HĐH đất nước. Đi vào CNH-HĐH thì không có lĩnh 
vực hoạt động nào lại không đòi hỏi người lao động phải có 
trình độ văn hóa, chuyên môn, kỹ thuật cao; nhất là lĩnh vực 
công nghệ cao, công nghệ tin học, tự động hóa và công nghệ 
sinh học hiện đại. Vì vậy, một mặt đòi hỏi mặt bằng dân trí 
của nguồn nhân lực phải cao: đại bộ phận lao động xã hội 
phải có trình độ văn hóa tối thiểu ở cấp phổ thông trung học. 
Mặt khác, đại bộ phận nguồn nhân lực xã hội phải được đào 
tạo về chuyên môn kv thuật. Ở một số lĩnh vực, ngay cả công 
nhân kỹ thuật cũng phải có trình độ tương đương kỹ sư. Sự 
nghiệp CNH-HĐH đòi hỏi một đội ngũ đông đảo lực lượng 
lao động xã hội có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, trước 
hết là các loại lao động sau:

Thứ nhất, một đội ngũ ngày càng đông đảo lao động trí 
tuệ có trình độ quản lý, chuyên môn và kỹ thuật cao có khả 
năng đảm nhiệm các chức năng quản lý ngày càng phức tạp 
và các phương pháp quản lý hiện đại, nắm bắt và phát triển 
các công nghệ hiện đại trong tất cả các lĩnh vực của sản xuất 
xã hội. Nâng tỷ lệ người lao động được đào tạo ngành nghề 
lên 55% vào năm 2015. Trong đội ngũ đó, những người lao 
động trí tuệ sau đây cần đặc biệt quan tâm đào tạo:

- Các nhà khoa học đầu ngành trong mọi lĩnh vực.

- Các kỹ sư nắm bắt và điều khiến các công nghệ hiện 
đại, đặc biệt trong các ngành mũi nhọn và quan trọng của nền 
kinh tế quốc dân.
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- Các nhà quản lý kinh doanh có năng lực quản lý doanh 
nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường có sự cạnh tranh 
trong khu vực và thế giới ngày càng gay gắt.

Thứ hai, đội ngũ đông đảo công nhân kỹ thuật được đào 
tạo kỹ lưỡng, có chất lượng, tay nghề cao. Các trung tâm công 
nghiệp, các cơ sở sản xuất với công nghệ hiện đại và sự hiện 
đại hóa nền nông nghiệp sẽ thu hút hàng chục vạn công nhân 
kỹ thuật được đào tạo ở các trường, lớp dạy nghề. Tại nước ta 
hiện nay phần đông lao động còn là lao động phổ thông, 
không qua đào tạo. Số lao động được đào tạo nghề chỉ khoảng 
10% tổng số lao động chân tay. Hướng phấn đấu sẽ đạt tỷ ỉộ 
này ở mức 55% năm 2015, và 70% vào năm 2020 .

Thứ ba, sự phát triển nguồn nhân lực trước hết phải dựa 
vào đội ngũ những nhà huấn luyện có số lượng đông và có 
chất lượng cao. Đây là một đòi hỏi bức xúc trong sự phát 
triển nguồn nhân lực nước ta. Lực lượng những người làm 
công tác giáo dục và đào tạo hiện nay không chỉ thiếu về số 
lượng mà còn có chỗ bất cập về chất lượng. Mặc dù đã có 
những cải thiện nhất định về chất lượng đội ngũ giáo viên của 
các cơ sở đào tạo nhưng trình độ chuyên môn và phương pháp 
sư phạm vẫn còn nhiều vấn đề phải đổi mới để bắt kịp trình 
độ quốc tế. Việc tiếp xúc, làm việc bằng tiếng nước ngoài với 
các phương tiện hiện đại còn rất hạn chế. Vì vậy, việc nâng 
cao chất lượng của đội ngũ giáo viên thông qua các hình thức 
đào tạo mới, đào tạo lại và bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, 
phương pháp sư phạm là yêu cầu hàng đầu của việc phát triển 
nguồn nhân lực nước ta.

3) Về phẩm chất tâm lý xã hội của nguồn nhân lực
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Cùng với sự tiến triển của quá trình CNH-HĐH đất nước 
đòi hỏi có sự chụyển biến căn bản về phẩm chất tâm lý xã hội 
của nguồn nhân lực. Tác phong chậm chạp, lề mề, ý thức kỷ 
luật kém, tự do vô tổ chức... sản phẩm của nền sản xuất tiểu 
nông, thủ công, lạc hậu, phân tán cần phải được khắc phục 
khi đi vào CNH-HĐH. Nó đòi hỏi người lao động phải có 
những phẩm chất tâm lý xã hội cơ bản sau:

- Có tác phong công nghiệp (khẩn trương, đúng giờ 
giấc...).

- Có ý thức kỷ luật tự giác cao.

- Có niềm say mê nghề nghiệp, chuyên môn.

- Sáng tạo, năng động trong công việc.

- Có khả năng chuyển đổi công việc cao, thích ứng với 
những thay đổi trong lĩnh vực công nghệ và quản lý.

Một yêu cầu không kém phần quan trọng của sự phát 
triển nguồn nhân lực nước ta là nâng cao ý thức công dân, 
lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và phong cách làm việc 
công nghiệp của người lao động. Những phẩm chất đó của 
nguồn nhân lực sẽ giúp con người không bị cám dỗ bởi những 
mặt trái của kinh tế thị trường, nơi đồng tiền và lợi ích có thể 
làm đảo lộn luân thường đạo lý và chà đạp lên lương tâm, 
phẩm hạnh của con người.

Tóm lại, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước đặt ra những yêu cầu cao đối -với sự phát triển nguồn 
nhân lực trên ba yếu tố: trí tuệ, sức khỏe và phẩm chất tâm lý 
xã hội.
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II. . CÁC HÌNH THỨC PHÁT TRIEN NGƯQN n h â n  Lực

1. Hệ thống các trường lớp dạy nghề

Đây là hình thức phát triển nguồn nhân lực chủ yếu của 
xã hội. Bởi lẽ lao động xã hội hoạt động trong các nghề, các 
cơ sở sản xuất, dịch vụ chiếm phần đông lao động xã hội (70- 
80%). Các hình thức đào tạo và đào tạo lại nghề rất phong 
phú và đa dạng. Sau đây là những hình thức chủ yếu đang 
được thực hiện ở nước ta.

a) Các trường, các trung tâm dạy nghề của Nhà nước 
(gọi chung là trường dạy nghề)

Các trường dạy nghề này do Nhà nước đầu tư và quản lý. 
Có hai loại: trường do Chính phủ, trực tiếp là Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội (Tổng cục dạy nghề) đầu tư và quản 
lý; loại trường do các cán bộ, ngành Trung ương trực tiếp đầu 
tư và quản lý. Trước kia, trong thời kỳ thực hiện cơ chế kế 
hoạch hóa tập trung, hệ thống trường này gần như độc quyền 
trong việc đào tạo công nhân kỹ thuật. Trong điều kiện cơ chế 
thị trường, hệ thống trường này vẫn phát triển mạnh tuy tính 
độc quyền không còn nữa. Đây là hệ thống đào tạo chính quy 
đội ngũ công nhân kỹ thuật có trình độ cao phù hợp với quá 
trình chuyển đổi công nghệ. Các trường được trang bị tương 
đối đầy đủ và hiện đại, có đội ngũ những nhà huấn luyện có 
nhiều kinh nghiệm và thành thạo trong công tác huấn luyện. 
Đây là hình thức đào tạo nghề có nhiều ưu điểm: công nhân 
được đào tạo có trình độ lý thuyết và tay nghề cao đáp ứng 
được đòi hỏi của CNH-HĐH; nhà trường có điều kiện nắm 
bắt nhanh đòi hỏi của nghề mới đi liền với công nghệ mới;
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học viên ra trường có thế mạnh trong việc tham gia xuất khẩu 
lao động vì có trình độ tay nghề cao. Tuy nhiên, kinh phí cho 
đào tạo cao nên khó đáp ứng được một số lượng lớn công 
nhân kỹ thuật và mặt khác, không đáp ứng được nhu cầu của 
các nghề trong xã hội. Các trường này đã từng bước thực hiện 
xã hội hóa trong đào tạo.

b) Các trung tâm, trường, lớp dạy nghề tư nhân (gọi 
chung là trung tâm)

Đây là hình thức đào tạo nghề phổ biến ở  nước ta, đặc 
biệt phát triển nhanh từ khi chuyển sang cơ cấu kinh tế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Ưu điểm nổi bật của 
hình thức đào tạo nghề này là đáp ứng được nhanh chóng nhu 
cầu cao về số lượng và tính đa dạng của ngành nghề cho sự 
phát triển kinh tế nhiều thành phần và tạo cơ hội có việc làm 
cho đông đảo thanh niên bước vào tuổi lao động. Tuy nhiên, 
hình thức đào tạo qua các trung tâm dạy nghề này còn nhiều 
hạn chế. Do các điều kiện vật chất - kỹ thuật cho đào tạo 
nghề còn yếu kém, chưa có đội ngũ những người huấn luyện 
có trình độ cao nên những công nhân được đào tạo ở các 
trung tâm dạy nghề tư nhân thường yếu kém về lý thuyết và 
tay nghề, chưa đủ điều kiện để tham gia vào thị trường lao 
động quốc tế. Hơn nữa, một phần còn do nhiều trung tâm 
trong quá trình hoạt động theo lợi nhuận; sự quản lý của Nhà 
nước đối với hoạt động của các trung tâm này còn lỏng lẻo.

c) Các trường lớp dạy nghề cạnh doanh nghiệp

Tại những doanh nghiệp lớn thường tổ chức các trường, 
lớp dạy nghề tại chỗ nhằm đáp ứng trực tiếp nhu cầu lao động
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cho doanh nghiệp và bổ túc nghề cho công nhân nhằm đáp 
ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Hình thức đào tạo này có ưu 
điểm đáp ứng nhanh chóng nhu cầu về số lượng và chủng loại 
nghề của công nhân cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, đào tạo 
theo hình thức này có chất lượng lý thuyết và tay nghề không 
cao, hiệu quả đào tạo thấp vì quy mô đào tạo thường nhỏ. Để 
tăng hiệu quả đào tạo nghề, một số doanh nghiệp có công 
nghệ tương tự thường liên kết với nhau tó chức các trường, 
lớp chung. Các trường lớp này rất cần cho các doanh nghiệp 
có đặc điểm công nghệ đặc thù.

d) Các trường, lớp dạy nghê thuộc các trung tâm giới 
thiệu việc làm (thường gọi là trung tâm giới thiệu việc làm và 
dạy nghề)

Một trong những biện pháp phát triển thị trường lao động 
ở nước ta là Nhà nước khuyến khích hình thành các trung tâm 
giới thiệu việc làm. Tại Việt Nam, các trung tâm này ngoài 
chức năng là một điểm của thị trường lao động có tổ chức 
(môi giới, giói thiệu việc làm) còn tổ chức các lớp dạy nghề 
xã hội (thêu ren, làm tóc, nữ công gia chánh...). Việc kết hợp 
giới thiệu việc làm với tổ chức dạy nghề xã hội nâng cao hiệu 
quả hoạt động của các trung tâm. Phần đông học sinh các 
trường, lớp dạy nghề này sau khi học xong làm việc trong khu 
vực kinh tế không kết cấu, góp phần giải quyết việc làm và 
nâng cao chất lượng cuộc sống cho bản thân họ. Thời gian 
đào tạo ở các trường, lớp dạy nghề này thường là ngắn, trong 
3 tháng, thậm chí có lớp chỉ 1 tháng.

e ) Kèm cặp tại nơi làm việc

Với hình thức này, việc đào tạo và huấn luyện công nhân
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được tiến hành tại nơi làm việc, trong, đó một hoặc một sô 
công nhân học nghề được giao cho một thợ cả hoặc thợ có tay 
nghề cao, có kinh nghiệm nghề nghiệp đảm nhận kèm cặp. 
Công nhân học nghề vừa được thợ cả chỉ dẫn về lý thuyết và 
kỹ năng, kỹ xảo cũng như trực tiếp tạo ra sản phẩm. Tuy 
nhiên, công nhân được đào tạo theo hình thức này thường yếu 
về lý thuvết, trong nhiều trường hợp tiếp thu cả những khuyết 
tật về nghề nghiệp và tác phong của người dạy nghề; đồng 
thời, kiến thức về nghề nghiệp thường rất hẹp.

3. Hệ thông các cơ sở đào tạo chuyên nghiệp

Đây là hệ thống đào tạo lực lượng lao động tinh túv nhất 
của xã hội, đội ngũ những người có trình độ chuyên môn, 
khoa học kỹ thuật có một vai trò quyết định đến sự nghiệp 
CNH-HĐH đất nước. Nước ta. hệ thống đào tạo chuyên 
nghiệp được tổ chức theo quy định tại Nghị định của Chính 
phủ số 90/CP ngày 24 tháng 11 năm 1993. Theo đó, hệ thống 
này bao gồm:

- Các trường trung học công nghiệp và dạy nghề.

- Các trường cao đẳng.

- Các trường đại học.

- Các cơ sở đào tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ).

a) Các trường trung học chuyên nghiệp (THCN) và trung 
học dạy nghề, gọi là trưng tâm THCN

Đây là hệ thống đào tạo ra các lực lượng lao động đảm 
nhiệm các công việc thực hành về khoa học, kỹ thuật và 
nghiệp vụ, cầu nối giữa lực lượng công nhân kỹ thuật (trực
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tiếp sản xuất) và ỉực lượng ỉao động có trình độ cạo đẳng, kỹ 
thuật và sau đại học. Trong hệ thống công chức, họ được xếp 
vào ngạch cán sự, còn trong các doanh nghiệp họ còn được 
xếp vào chức danh nhân viên kỹ thuật, nghiệp vụ.

Vì chức năng hoạt động của lực lượng lao động này là 
thừa hành các công việc khoa học, kỹ thuật và nghiệp vụ (như 
căn ke bản vẽ, thu thập thông tin, tư liệu, thống kê viên, kế 
toán viên...) mà lực lượng lao động có trình độ chuyên môn 
cao (cử nhân trở lên) giao cho họ thực hiện. Họ được đào tạo 
nghiêng nhiều về thực hành chứ không phải về lý thuyết. 
Cũng vì lẽ đó, đối tượng tuyển chọn vào các trường trung học 
chuyên nghiệp chủ yếu là nhắm vào các học sinh đã tốt 
nghiệp trung học cơ sở (9/12). Các kỹ năng thực hành được 
chú trọng trong chương trình đào tạo loại lao động này.

b) Các trường cao đẳng và đại học

Lực lượng lao động có trình độ cao đẳng và đại học 
thường giữ vai trò thiết kế, tổ chức, hướng dẫn và điều hành 
mọi hoạt động của đời sống xã hội. Đất nước ta đang từng 
bước chuyển từ nền văn minh nông nghiệp sang nền văn minh 
công nghiệp và vãn minh trí tuệ (thông tin, xử lý thông tin). 
Trong quá trình chuyển tiếp đó, đào tạo cao đẳng, đại học có 
một vai trò hết sức to lớn:

- Đào tạo ra một đội ngũ cán bộ chuyên môn. kỹ thuật và 
quản lý có trình độ cao.

- Phát triển những kiến thức mới thông qua nghiên cứu và 
đào tạo ở trình độ cao; đồng thời chuyển giao, thích nghi và 
phổ biến những kiến thức mới.
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- Tạo cơ sở cho các diễn đàn, các cuộc thảo luận rộng rãi 
những vấn đề phát triển và đổi mới đất nước.

- Tạo ra những thay đổi về chất trong đời sống xã hội.

Những người lao động có trình độ cao đẳng, đại học được 
đào tạo kỹ lưỡng về tri thức khoa học kỹ thuật và quản lý, 
thời gian đào tạo thường dài (4-6 năm). Họ không những am 
hiểu sâu sắc về lý thuyết (là một cơ sở của sức sáng tạo) mà 
còn có khả năng hướng dẫn, tổ chức các hoạt động thực tiễn.

c) Các cơ  sở  đào  tạo sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)

Các cơ sở đào tạo sau đại học tạo ra những nhà khoa học 
có học vị khoa học cao nhất trong xã hội, đội quân kế cận của 
những nhà khoa học đầu ngành trong tương lai. Trình độ khoa 
học công nghệ của đất nước ngày càng cao đòi hỏi sô' lượng 
các nhà khoa học có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ ngày càng 
nhiều. Họ không chỉ có trình độ am hiểu cao về lý luận, 
phương án luận mà còn có khả năng sáng tạo, tham gia tích 
cực vào phát triển khoa học - công nghệ, hoạch định chính 
sách, tổ chức nghiên cứu khoa học.

Tại Việt Nam, từ thập niên 70 của thế kỷ XX trở về 
trước, việc đào tạo lực lượng lao động này chủ yếu dựa vào 
các cơ sở đào tạo của nước ngoài thông qua con đường viện 
trợ và hợp tác. Từ thập niên 80 của thế kỷ X X  trở lại đây, 
phần đông lực lượng lao động có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ 
được đào tạo tại các cơ sở đào tạo trong nước, đánh dấu một 
bước tiến quan trọng trong sự nghiệp phát triển nguồn nhân 
lực nước ta.
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III. CHÍNH SÁCH VẠ QUẢN LÝ s ự  PHÁT TRIEN 
NGUỒN NHÂN Lự c

Sự phát triển nguồn nhân lực phụ thuộc rất nhiều vào 
chính sách và sự quản lý của Nhà nước cũng như của các cơ 
sở đào tạo. Trong khuôn khổ chương này chúng ta chỉ đề cập 
đến các chính sách vĩ mô và vai trò quản lý của Nhà nước đối 
với phát triển nguồn nhân lực.

1. Các chính sách vĩ mô phát triển nguồn nhân lực

a) Các chính sách vĩ mô, bao trùm nhất vê giáo dục - đào
tạo

Thể hiện ở chủ trương, đường lối của Đảng Cộng sản 
Việt Nam được ghi nhận trong các nghị quyết của Đại hội 
Đảng và các Nghị quyết của Hội nghị toàn thể Ban chấp hành 
Trung ương Đảng, gần đây nhất là các nghị quyết Đại hội VI,
VII, VIII, IX và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa 
VII) và 2 (khóa VIII). Nội dung chính sách giáo dục, đào tạo 
của Đảng tập trung vào những vấn đề cơ bản sau:

- Xác định vị trí của giáo dục - đào tạo trong tổng thể 
những vấn đề kinh tế - xã hội trong sự phát triển đất nước. 
Giáo dục đào tạo là vấn đề quốc sách hàng đầu của sự phát 
triển nước ta.

- Xác định mục tiêu phát triển sự nghiệp giáo dục - đào 
tạo ở nước ta. Đó là nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, 
bồi dưỡng nhân tài, đào tạo ra một lớp người có trí tuệ, sức 
khỏe và đạo đức trong sáng.

- Xác định trách nhiệm của Nhà nước, của tổ chức xã hội 
và toàn xã hội đối với sự nghiệp giáo dục - đào tạo. Trong đó
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nhấn mạnh vai trò của Nhà nước trong quản lý và đầu tư, sự 
cần thiết xã hội hóa sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

- Xác định phương hướng mở rộng các hình thức giáo 
dục - đào tạo theo hướng đa dạng hóa tạo mọi điều kiện, cơ 
hội cho người dân tham gia giáo dục - đào tạo.

Trên nền tảng những định hướng lớn trong chính sách 
ị giáo dục -  đào tạo nói trên. Nhà nước, trước hết là Chính phủ,
Ị phải hoạch định hàng loạt các chính sách cụ thể về giáo dục - 

đào tạo nhằm phát triển sự nghiệp này. Sau đây có thể kể ra 
những chính sách quan trọng:

+ Các chính sách nhằm nâng cao dân trí như: phổ cập 
Ị giáo dục tiểu học, chính sách xóa nạn mù chữ và tái mù chữ.
I chính sách giáo duc ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu
ị số, cải cách giáo dục.I
ị. + Chính sách cơ cấu đào tạo: cơ cấu theo trình độ và cơ 
í cấu theo ngành nghề, chuvên môn đào tạo.

+ Chính sách ưu đãi đối với lực lượng làm công tác giáo 
dục - đào tạo, chính sách thu học phí, cấp học bổng.

+ Chính sách thi tuyển vào các cơ sở giáo dục - đào tạo" 
trong và ngoài nước.

b) Chính sách vê báo  vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân

Cũng như lĩnh vực giáo dục - đào tạo, chính sách bao 
trùm về y tế - chăm sóc sức khỏe nhàn dân trước hết được thể 
hiện ở các chủ trương, đường lối phát triển sự nghiệp y tế - 
chăm sóc sức khỏe nhân dân của Đảng được ghi nhận trong 
nhiều nghị quyết của Đảng. Trên giác độ phát triển nguồn 
nhân lực, chính sách này hướng vào việc tạo ra một lớp người 
cường tráng về thể lực, một yêu cầu cơ bản của nguồn nhân
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lực, đáp ứng yêu cầu của công nghiệp hóạ, hiện đại hóa đất 
nước.

Tiếp theo chính sách bao trùm trên là hàng loạt chính 
sách cụ thể của Nhà nước về y tế, chăm sóc sức khỏe nhân 
dân như:

- Chính sách chương trình phát triển y tế cơ sở, chăm sóc 
sức khỏe ban đầu và sức khỏe cộng đồng.

- Chính sách đa dạng hóa các hoạt động y tế chăm sóc 
sức khỏe nhân dân, thực hiện xã hội hóa sự nghiệp y tế - 
chăm sóc sức khỏe nhân dân.

- Chính sách đầu tư cho y tế và sử dụng ngân sách sự 
nghiệp.

- Chính sách bảo hiểm y tế và các hình thức bảo trợ sức 
khỏe khác.

- Chính sách phòng trừ các tệ nạn xã hội và các dịch 
bệnh.

c) Các chính sách về thể dục, thể thao, phát triển thể dục 
thể thao cộng đồng

Trong chính sách phát triển nguồn nhân lực, các quốc gia 
nói chung và nước ta nói riêng, đều coi trọng việc phát triển 
thể dục thể thao, đặc biệt là phong trào luyện tập, tham gia 
thể dục thể thao cộng đồng. Rèn luyện và tham gia thể dục và 
thể thao không chỉ có tác dụng nâng cao thể lực, phát triển 
giống nòi mà còn có tác dụng giáo dục ý chí và tinh thần tập 
thể, đổng đội, một phẩm chất quan trọng cúa nguồn nhân lực 
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa 
ỏ nước ta.
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Trện nền tảng những định hướng phát triển, thể dục, thể 
thao do Đảng vạch ra qua các kỳ đại hội, Nhà nước thể chế 
hóa thành các chính sách nhằm phát triển sự nghiệp đúng 
hướng và mục tiêu đã được xác định, trước hết là các chính 
sách:

- Chính sách phát triển các môn thê thao đỉnh cao nhằm 
nâng cao trình độ thể thao nước nhà ngang tầm khu vực và thế 
giới.

- Chính sách từng bước chuyển sang bán chuyên nghiệp, 
chuyên nghiệp các hoạt động thể dục thể thao đỉnh cao.

- Chính sách khuyến khích tài trợ cho hoạt động thê dục, 
thê thao như là trách nhiệm của toàn xã hội.

- Chính sách tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện, đãi ngộ 
các vận động viên có đẳng cấp cao, tuyên dương công lao của 
những người có nhiều cống hiến cho sự nghiệp thể dục, thể 
thao...

2. Quản lý chất lượng giáo dục, đào tạo - nội dung 
hàng đầu của quản lý chất lượng nguồn nhân lực

Như ở trên đã trình bày, chất lượng nguồn nhân lực thể 
hiện ở cả ba khía cạnh cơ bản: thể lực, trí lực và phẩm chất 
tâm lý xã hội, trong đó chất lượng về trí lực đang trở thành 
đối tượng quan tâm hàng đầu của các quốc gia - mặt khác 
chất lượng giáo dục cũng đã bao gồm một phần về thể lực và 
phẩm chất đạo dức của những người được giáo dục - đào tạo.

a) C ác nhân tố  cơ  bản quyết định chất lượng giáo dục - 
đào tạo

Để định hướng sự tác động của Nhà nước vào chất lượng
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giáo dục - đào tạp, trước hết cần xác định những nhân tố tác 
động đến nó. Chất lượng giáo dục - đào tạo phụ thuộc vào 
nhiều nhân tố, sau đây là các nhân tố cơ bản:

- Sự đúng đắn và sáng tạo của các chính sách, mục tiêu, 
chương trình giáo dục - đào tạo của Chính phủ trong từng thời 
kỳ nhất định.

- Sự quan tâm đầu tư đúng mức của Nhà nước và xã hội 
cho sự nghiệp giáo dục - đào tạo.

- Sự quản lý có hiệu quả của Nhà nước, trước hết là sự 1

quản lý và hoạt động của hệ thống bộ máy quản lý nhà nước Ị 
về giáo dục - đào tạo từ Trung ương đến địa phương. Ị

- Sự đáp ứng về số lượng và đặc biệt là chất lượng và 
phẩm chất của đội ngũ giảng viên và các nhà quản lý trong hệ 
thống các cơ sở giáo dục - đào tạo.

- Chất lượng của hệ thống các chương trình, giáo trình 
được sử dụng trong hệ thống các cơ sở giáo dục - đào tạo.

b) Những nội dung cơ  bản quản lý nhà nước về chất 
lượng giáo dục - đào tạo

Thường xuyên hoàn thiện và đổi mới hệ thống chính 
sách, mục tiêu, chương trình giáo dục - đào tạo, đáp ứng đòi 
hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trong từng giai 
đoạn và thích ứng với những biến đổi trong nước và trên thế 
giới.

Quản lý chặt chẽ các điều kiện hoạt động và phát triển 
của các trường lớp giáo dục - đào tạo. Không đảm bảo những 
điều kiện trên theo tiêu chuẩn của Nhà nước chắc chắn không 
thể đảm bảo được chất lượng giáo dục - đào tạo.
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Quản lý chặt chẽ đầu vào của các trường, lớp giáo dục - 
đào tạo. Việc tạo cơ hội cho mọi người được tham gia giáo 
dục - đào tạo là chính sách nhất quán của Nhà nước ta, nhưng 
điều đó không có nghĩa bỏ qua hoặc xem nhẹ yêu cầu về tiêu 
chuẩn đầu vào của những người có nguyện vọng theo học các 
trường lớp giáo dục - đào tạo.

- Quản lý chặt chẽ các quy trình giáo dục - đào tạo của 
các trường, lớp giáo dục đào tạo.

- Tổ chức đánh giá chất lượng giáo dục - đào tạo thông 
qua các tổ chức thẩm định chất lượng giáo dục đào tạo các 
cấp.

- Tổ chức tốt công tác thanh tra giáo dục ở tất cả các cấp 
và tất cả các cơ sở giáo dục - đào tạo.

3. Phát triển thị trường lao động, hình thành các 
thang bậc giá trị sức lao động trong xã hội

Thị trường sức lao động (thường gọi là thị trường lao 
động) là không gian diễn ra sự mua bán (thuê mướn) hàng 
hóa đặc biệt - hàng hóa sức lao động, là nơi thực hiện giá trị 
sức lao động. Thông qua thị trường sức lao động, chất lượng 
nhân lực được đánh giá và hình thành nên các thang bậc giá 
trị sức lao động trong xã hội.

Các nhà kinh tế cho rằng, thị trường hoàn hảo là một thị 
trường mà ở đó hàng hóa được phân phối một cách có hiệu 
quả thông qua giá cả. Thế nhưng, các thị trường lao động ở 
mọi nơi rõ ràng đều chưa hoàn hảo, nhất là ở những nước 
chậm phát triển. Vì vậy, tiền lương không phải hoàn toàn do 
các lực lượng cạnh tranh quyết định. Ở các nước chậm phát 
triển, thị trường lao động có thể được đặc trưng bởi một cơ
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cấu việc làm ba bậc: khu vực thành thị chính thức, khu vực 
thành thị không chính thức và khu vực nông thôn. Tùy theo 
mức độ phát triển của từng nước mà khi nghiên cứu thị trường 
lao động ở nước đó, các nhà kinh tế còn chia ra làm hai khu 
vực: khu vực nông nghiệp và các khu vực hiện đại (công 
nghiệp và dịch vụ).

Đồ thị 3.1. Cung - cầu lao động và tiền lương 

trên thị trường chính thức

Chú thích: 
s  (supply): cung 
D (demand): cầu 
W F (wage): lương trên mức thị 
trường định
Lf-Ef (labour, employment): 
người xin việc 
F (Formal): chính thức.

Ep Lf

- Khu vực thành thị chính thức là nơi hầu hết mọi người 
đều thích làm việc nếu như có khả năng. Khu vực này bao 
gồm các tổ chức kinh doanh lớn của Chính phủ như ngân 
hàng, công ty bảo hiểm, nhà máy và các cửa hàng bán buôn. 
Khu vực này còn bao gồm cả các hãng lớn của tư nhân, kể cả 
các công ty nước ngoài. Người lao động chờ đón cơ hội được 
làm việc cho một cơ sỏ hiện đại, song sức hấp dẫn chủ yếu là 
do những người chủ ở khu vực này trả lương cao nhất (đồ thị 
1) và thường cung cấp việc làm ổn định. Một trong những lý 
do để họ trả lương nhiều hơn là do họ thuê tất cả những lao
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động có trình độ đại học, trung học chuyên nghiệp, công 
nhân kỹ thuật giỏi nhất.

- Khu vực thành thị không chính thức: (dịch vụ phục vụ) 
tự tạo việc làm.

Đố thị 3.2. Cung - cẩu lao động và tiền !ương 
trên thị trường lao động nông thôn

Chú thích:

Wr - Lương thông qua thị trường 
nhưng thấp hơn lương trong khu 
vực thành thị không chính thức. 
Nguồn lao động có sự co giãn 
cao

R (Rural): Nông thôn

Như vậy mức lương từ thấp lên cao là thị trường lao động 
nông thôn, thị trường không chính thức và thị trường chính 
thức. Có thể giải thích một phần sự chênh lệch lương này là 
thực tế, bởi vì những người thành thị phải trả tiền ăn, tiền thuê 
nhà, tiền điện nước, tiền chất đốt... với giá cao hơn. Tại nông 
thôn, tiền nước, tiền chất đốt thậm chí không mất tiền mua. 
Tuy nhiên, kể cả khi có tính đến sự chênh lệch về giá sinh 
hoạt, các kết quả nghiên cứu vẫn cho thấy đa số dân thành thị 
vẫn có thể có mức thu nhập bình quân cao hơn.

Lực lượng lao động được đào tạo, có trình độ cao (công 
nhân kỹ thuật, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng đại học và 
trên đại học) được thu hút chủ yếu vào khu vực kinh tế chính
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thức, tiếp đó là khu vực kinh tế không chính thức thành thị. 
Trong khi đó, thị trường lao động nông thôn ở các nước đang 
phát triển như chúng ta lại thu hút chủ yếu lao động phố 
thông hầu như không qua đào tạo.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khái niệm phát triển nguồn nhân lực? Các yêu cầu 
phát triển nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH đất 
nước?

2. Các hình thức phát triển nguồn nhân lực về nghề 
nghiệp, chuyên môn?

3. Các chính sách vĩ mô phát triển nguồn nhân lực?
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4. Chương trình phát triển LHQ (2000). Báo cáo phát 
triển con người 1999. NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
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Chương IV

SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ 
NGUỒN NHÂN Lực XÃ HỘI

I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC s ử  DỤNG CÓ
HIỆU QUA NGUỒN NHÂN Lự c XÃ HỘI

1. Khái niệm

Theo nghĩa rộng, sử dụng nguồn nhân lực xã hội là quá 
trình thu hút và phát huy lực lượng lao động xã hội vào hoạt 
động xã hội nhằm tạo ra của cải vật chất và vãn hóa đáp ứng 
nhu cầu của xã hội và mỗi thành viên trong xã hội. Thước đo 
chung nhất biểu hiện trình độ sử dụng nguồn nhân lực xã hội 
là tỷ lệ người có việc làm, và ngược lại là tỷ lệ người thất 
nghiệp trong nguồn nhân lực so với lực lượng lao động xã 
hội. Vì vậy, nói đến vấn để sử dụng nguồn nhân lực xã hội là 
đề cập đến tình trạng có việc làm và thất nghiệp trong xã hội.

Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội không chỉ là 
mức độ thu hút lao động sản xuất xã hội mà còn thể hiện ở 
trình độ phát huy mọi tiềm năng sẩn có của mọi lực lượng ỉao 
động trong quá trình hoạt động (tri thức, tiềm năng, kỹ xảo, 
kinh nghiệm, sự sáng tạo). Điều đó có nghĩa là phát huy cao 
độ mọi tiềm năng của con người vào hoạt động sản xuất xã 
hội. Chỉ tiêu tổng hợp nói lên hiệu quả sử dụng nguồn nhân
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lực xã hội là tốc độ tăng năng suất lao động xã hội và tỷ lệ 
thất nghiệp. Theo nghĩa hẹp, sử dụng nguồn nhân lực là quá 
trình kết hợp sức lao động với tư liệu lao động và đối tượng 
lao động nhằm tạo ta sản phẩm, dịch vụ có ích đã được xác 
định. Theo nghĩa này thì việc sử dụng có hiệu quả nguồn 
nhân lực được biểu thị bởi các chỉ tiêu chủ yếu như mức độ sử 
dụng nhân lực được biểu thị bởi các chỉ tiêu chủ yếu như mức 
độ sử dụng thời gian lao động trong quá trình làm việc (ví dụ: 
tỷ lệ số giờ, ngày lao động thực tế so với tổng số giờ, ngày 
lao động theo chế độ hoặc theo kế hoạch) và mức tăng năng 
suất lao động cá nhân. Tức là, đề cập đến việc sử dụng và sử 
dụng có hiệu quả nguồn nhân lực doanh nghiệp, công sở tại 
những nơi ỉàm việc cụ thể. Trong chương này, với mục tiêu 
nghiên cứu quản lý tầm vĩ mô nên chỉ đề cập đến việc sử 
dụng có hiệu quả nguồn nhân lực theo nghĩa rộng.

2. Sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội - một 
nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế  - xã hội

Tận dụng tối đa tiềm năng lao động xã hội và sử dụng có 
hiệu quả các tiềm năng đó là vấn đề quan tâm của tất cả các 
quốc gia, từ các quốc gia chậm phát triển đến các quốc gia 
phát triển. Điều đó xuất phát từ cội nguồn vai trò của con 
người đối với sự phát triển như đã đề cập. Trong điều kiện 
hiện đại, vai trò quyết định của việc sử dụng có hiệu quả 
nguồn nhân lực đối với sự phát triển của một quốc gia thường 
được nhấn mạnh ở các khía cạnh sau:

Thứ nhất, các công nghệ và phương tiện sản xuất hiện đại 
luôn luôn đòi hỏi một đội ngũ lao động biết phát huy cao độ 
trí tuệ và óc sáng tạo trong hoạt động. Điều đó phụ thuộc rất 
lớn vào cách thức và hình thức sử dụng nguồn nhân lực một
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cách có hiệu quả. Tổ chức sử dụng lao động không tốt sẽ làm 
cho người lao động không phát huy được trí tuệ đã được bồi 
đắp qua quá trình đào tạo và thiếu sự sáng tạo.

Thứ hai, cùng với vai trò ngày càng tăng của khoa học - 
công nghệ, nguồn nhân lực, đặc biệt là lao động trí tuệ, ngày 
càng có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển sản xuất xã 
hội. Tuy nhiên, lực lượng lao động trí tuệ có được đưa vào 
phát triển kinh tế - xã hội hay không và có đúng chỗ không 
lại phụ thuộc đáng kể vào tổ chức lao động xã hội. Thực tiễn 
của nhiều quốc gia cho thấy hiện tượng rò rỉ chất xám, sự 
lệch lạc trong phân công lao động xã hội (giữa các vùng lãnh 
thổ trong nước, giữa lao động có trình độ đào tạo khác nhau) 
gây ra những tổn thất đáng kể các nguồn lực, đặc biệt là 
nguồn nhân lực trí tuệ.

Thứ ba, tính tích cực và hoạt động sáng tạo của con 
người lao động - một yếu cơ bản của tăng năng suất lao động 
và là một yếu tố không thể thiếu được của phát triển hiện đại, 
chỉ có được bởi việc quản lý và sử dụng con người một cách 
khoa học, dân chủ và nhân văn. Một cơ chế sử dụng lao động 
từ chế độ tuyển chọn, bố trí, đánh giá đến đãi ngộ đúng đắn 
và một sự chú ý đúng mức đến việc giải quyết những vấn đề 
xã hội của lao động (như bảo hiểm, bảo hộ lao động, thất 
nghiệp, cuộc sống lao động, cuộc sống gia đình) là nhân tố 
nâng cao tính tích cực và óc sáng tạo, tạo ra những bước tiến 
thần kỳ của sự phát triển.

Thứ tư, một trong những con đường tạo nên sức cạnh 
tranh của hàng hóa trên thị trường trong nước, khu vực và thế 
giới là hạ thấp chi phí tiền lương trong giá thành sản phẩm. 
Điều đó chỉ có thể thực hiện được nhờ sử dụng ngày càng có
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hiệu quả hơn sức lao động xã hội. Chỉ có như vậy mới có thể 
giải quyết hai đòi hỏi tưởng như là đối nghịch nhau, đó là: 
một mặt, Nhà nước phải luôn luôn quan tâm cải thiện thu 
nhập và qua đó, cải thiện mức sống cho người lao động (ví dụ 
tãng lương); nhưng mặt khác lại phải phấn đấu hạ thấp chi phí 
tiền lương trong giá thành các loại sản phẩm, dịch vụ để tăng 
sức cạnh tranh cho chúng. Điều này càng có ý nghĩa đối với 
những hoạt động sản xuất dịch vụ có hàm lượng lao động 
sống cao hơn hoặc sử dụng nhiều lao động trí tuệ thường có 
mức tiền lương cao.

Để có được những điều trên thì nguồn nhân lực hay là 
con người không chỉ được khai thác với tư cách là động lực 
phát triển mà điều quan trọng là phải lấy con người là mục 
tiêu của sự phát triển. Chính vì vậy mà ngày nay, các quốc 
gia thường quan tâm ngày một nhiều hơn đến Việc giải quyết 
những vấn đề xã hội của lao động, trong đó đặc biệt chú ý 
đến các chính sách nâng cao giá trị đích thực của con người 
và đáp ứng ngày càng tốt hơn lợi ích vật chất, tinh thần của 
con người.

Như đã đề cập ở trên, chỉ tiêu tổng hợp nhất của việc sử 
dụng có hiệu quả nguồn nhân lực xã hội là. rpức độ thu hút 
các lực lượng lao động vào sản xuất xã hội. Tứq là, nâng cao 
tỷ lệ có việc làm và hạ thấp tỷ lệ thất nghiệp.trong lực lượng 
lao động xã hội. Ngoài ra, khi xem xét hiệu quả sử dụng 
nguồn nhân lực người ta còn phân tích sự biến đổi tích cực 
của sự phân công lao động theo ngành và theo lĩnh vực, cũng 
như theo nghề và chuyên môn của lực lượng lao động.

Sau đây là nội dung cơ bản của sử dụng và sử dụng có 
hiệu quả nguồn nhân lực xã hội.
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II. TẠO VIỆC LÀM, THU HÚT NGÀY CÀNG ĐÔNG
ĐAO L ự c LƯỢNG LAO ĐỘNG VÀO SẢN XUẤT x ã
HỘI

1- Những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm

a) Những đặc điểm tự nhiên

Trong những nhân tố ảnh hưởng đến điều kiện để mở 
rộng nguồn công việc, tạo việc làm cho người lao động, trước 
hết, phải nói đến những nhân tố có tính chất tự nhiên, vốn có 
sẩn ở mỗi quốc gia, mỗi địa phương.

Vị trí địa lý: Mỗi quốc gia, mỗi địa phương nằm trên 
những vị trí địa lý nhất định, có thể thuận lợi hoặc khó khăn 
về mặt khí hậu, thời tiết, nhiệt độ, lượng gió, lượng mưa, bão 
lụt, hạn hán. Những yếu tố này ảnh hưởng đến sản xuất, đặc 
biệt là sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp. Vì thế, chúng có thể 
cho phép mỗi nước, mỗi địa phương một phương thức, biện 
pháp tổ chức sản xuất lao động khác nhau. Với những vùng 
có vị trí địa lý thuận lợi về thời tiết khí hậu như nước ta: cây 
cối xanh tươi, hoa quả bốn mùa; các loại cây, con, hải sản đa 
dạng phong phú; đất đai màu mỡ, chúng ta có thể phát triển 
sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, công nghiệp bảo quản chế 
biến, xuất khẩu các mặt hàng đặc sản quý hiếm trên thị 
trường quốc tế. Đây cũng là những lợi thế nhất định của mỗi 
quốc gia, mỗi địa phương trong việc tạo việc làm, mở rộng số 
lượng loại việc làm thu hút người lao động. Tuy nhiên, cũng 
không thể loại trừ những khó khăn ảnh hưởng xấu đến sản 
xuất, lao động. Mưa nắng nhiều, lũ lụt, hạn hán, bão, những 
cơn sóng thần gây không ít khó khăn cho việc tổ chức sản 
xuất, làm giảm sút, thậm chí cướp đi không ít những thành
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quả lao động.. Vì lẽ đó, tổ chức tạo việc làm cho ngựời lao 
động ở mỗi nước, mỗi địa phương phải căn cứ vào những yếu 
tố của thiên nhiên ở nước mình, địa phương mình sao cho có 
hiệu quả cao nhất.

Đất đai, hầm mỏ, sông ngòi, bờ  biển: Trước hết nói về 
đất đai. Như William Petty đã viết: "Lao động là cha, đất là 
mẹ của của cải". Vai trò của đất đối với lao động - việc làm là 
cực kỳ quan trọng. Đặc biệt trong sản xuất nông nghiệp, đất 
canh tác là tư liệu lao động, đồng thời là đối tượng lao động 
của người nông dân. Tỷ lệ đất canh tác ở Việt Nam chỉ chiếm 
21% đất tự nhiên nên bình quân diện tích canh tác trên một 
lao động nông nghiệp rất thấp đã ảnh hưởng đến việc làm và 
năng suất của lao động nông nghiệp.

Đất đai, hầm mỏ, sông ngòi, bờ biển, rừng núi là những 
đối tượng lao động sẵn có của thiên nhiên "ban" cho mỗi 
nước, mỗi địa phương.

Về tài nguyên dưới lòng đất, chúng ta hiện đã khai thác 
được mỗi năm gần 10 triệu tấn than sạch, 10 triệu tấn dầu 
thô; hàng trăm mỏ quặng kim loại và phi kim đang hoạt động. 
Tương lai, công nghiệp dầu mỏ vẫn còn khả năng tiếp tục 
tăng trưởng trong nhiều năm. Từ tài nguyên mỏ chuyển sang 
phát triển công nghiệp chế biến là hướng đi tất yếu của ngay 
bản thân công nghiệp, đồng thời, tạo việc làm rộng rãi cho 
lao động xã hội.

Với 3.200 km bờ biển, cả một nửa biên giới đất nước 
hướng ra biển, nằm trên các tuyến giao thông quốc tế quan 
trọng, có nhiều cửa ngõ thông ra biển thuận lợi, vùng biển 
nước ta chứa đựng rất nhiều tiềm năng đa dạng, phong phú. 
Các nguồn lợi về sinh vật biển như tôm, cá, rau câu - nguồn
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lợi về muối và các sản phẩm từ muối; cát thủy tinh, dầu khí 
và chất đốt than đá, quặng titan; rừng cây nước lợ, sú vẹt, phi 
lao. Đấy là chưa kể đến hàng trăm bãi biển có thể phát triển 
được du lịch tham quan, thu hút khách trong nước và quốc tế 
và những cảng biển có ưu thế đặc biệt. Những tiềm năng trên 
cho phép chúng ta tổ chức phân công lao động, tạo ra hàng 
trăm nghìn ỉoại hình công việc khai thác lợi thế sông, biển, 
rừng ven biển và các tài nguyên thiên nhiên.

b) Sự biến đổi dân s ố

Dân số và kinh tế - xã hội là những yếu tố vận động theo 
các quy luật khách quan trong quá trình tái sản xuất xã hội, 
nhưng lại có quan hệ hữu cơ với nhau. Một trong những mối 
liên hệ quan trọng giữa dân số và lao động là vấn đề tăng 
trưởng lực lượng lao động và cơ hội tạo việc làm phù hợp.

Khi dân số thay đổi, một vấn đề được đặc biệt quan tâm 
là sự thay đổi lực lượng lao động trong dân số. Chúng ta đều 
biết rằng, quy mô, cơ cấu và sự phân bố dân số có quan hệ 
ảnh hưởng quyết định đến quy mô, cơ cấu, phân bố sử dụng 
lực lượng lao động.

Dân số tăng nhanh là áp lực đối với vấn đề tạo việc làm 
cho lực lượng lao động. Quan sát cho thấy, ở tất cả các nước 
trên thế giới, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nhóm tuổi 
15 - 60 là cao nhất trong lực lượng lao động so với các nhóm 
tuổi khác. Nếu tỷ lệ dân số trong độ tuổi 1 5 - 6 0  tăng thì lực 
lượng lao động sẽ tăng ngay cả khi sự tham gia lực lượng lao 
động theo nhóm tuổi không tăng.

Đối với nước ta, một vấn đề quan trọng cần được chú ý 
là, trong nhiều vòng năm tới, cho dù mức sinh có đạt đến tỷ lệ 
giới hạn nào đó thì tốc độ gia tăng nguồn nhân lực sẽ vẫn còn
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cao, Các nhà quản lý cần phải thấy trước đê tạo việc làm cho 
người lao động. Số lượng việc làm trong xã hội ngày càng 
phải mở rộng để khai thác tốt lực lượng lao động này.

Theo chiến lược dân số và kế hoạch hóa gia đình, đến 
năm 2020, Việt Nam sẽ có một lực lượng lao động khoảng 56 
triệu người. Vì vậy, nhu cầu việc làm ngày càng lớn. v ề  mặt 
kinh tế - xã hội, đây là một điều vừa có lợi và vừa bất lợi: lực 
lượng lao động dồi dào là một lợi thế trong phát triển kinh tế
- xã hội nếu biết khai thác, sử dụng có hiệu quả. Nhưng nếu 
không tạo được việc làm thì sẽ gây nên những hậu quả khó 
lường.

c) Vốn đầu tư cho một chỗ làm việc

Vấn đề tạo việc làm, thu hút cho người tham gia vào lao 
động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội phụ thuộc vào nhiều 
yếu tố. Trong lĩnh vực sản xuất vật chất, muốn tạo việc làm, 
tăng thu nhập cho người lao động phải xét đến hàng loạt các 
yếu tố có liên quan như: tư liệu lao động, đối tượng lao động 
bao gồm đất đai, nhà xưởng, máy móc thiết bị, nguyên, nhiên 
vật iiệu, năng lượng, chi phí huấn luyện lao động. Trong kinh 
tế thị trường, nhà quản lý cần đặc biệt chú ý đến vốn đầu tư, 
công nghệ mới và thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Mối quan hệ của tạo việc làm với các yếu tố đó có thể 
biểu thị ở một hàm số có nhiều biến như sau:

Y =  f(x, z, u , n )

Trong đó:

Y - Số lượng công việc được tạo ra.

X  -  Vốn đ ầ u  tư đ ể  mua s ắ m  t h i ế t  b ị ,  n h à  xưởng.
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u - Nhu cầu của thị trường đối với từng loại sản phẩm.

Tạo việc làm tất yếu phải dựa trên cơ sở hoạt động sản 
xuất kinh doanh phát triển. Chỉ có không ngừng mở rộng phát 
triển sản xuất - kinh doanh mới thu hút được lao động, tạo 
được việc làm. Theo công thức mối quan hệ hàm số trên, ta 
thấy rằng, số lượng công việc làm có thể phụ thuộc chủ yếu 
vào tổng số lượng vốn đầu tư cho việc tạo việc làm.

Như vậy, nếu tổng số vốn đầu tư càng ỉớn thì càng có 
điều kiện để tạo ra nhiều chỗ làm việc. Ngược lại, nếu suất 
vốn một chỗ làm việc càng lớn thì càng có điều kiện cho việc 
cải thiện điều kiện lao động cho người lao động, tạo thuận lợi 
cho việc nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập nhưng số 
lượng chỗ làm việc được tạo ra không nhiều bằng. Các loại 
suất vốn liên quan đến trình độ công nghệ sản xuất khác 
nhau. Ta có thể biểu hiện mối quan hệ trên bằng công thức 
sau:

_ r  V ỵ v
Svl =  - hay Vvl = —

X  vl Svl

Svl: Số lượng chỗ làm việc.

I V :  Tổng vốn đầu tư cho phát triển sản xuất.

Vvl: Vốn đầu tư cho một chỗ làm việc.

Ở nước ta, với các loại công việc khác nhau mức vốn cần 
huy động rất khác nhau tùy theo tính chất từng loại việc làm 
(công nghiệp hiện đại, xây dựng, khai thác, tiểu thủ công 
n g h i ệ p ,  n ô n g ,  l â m ,  n g ư  n g h i ệ p  v à  d ị c h  v ụ )  v à  q u y  m ô  c ủ a  

việc mở rộng phát triển sản xuất kinh doanh, trình độ khoa

z - Đội tượng lao động.
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học kỹ thuật công nghệ. Để thực hiện chương trình và dự án 
tạo việc làm, Nhà nước đã lập Quỹ quốc gia về giải quyết việc 
làm. Nguồn quỹ này được huy động từ nguồn thu xuất khẩu 
lao động và từ sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế. Trong 
nhiều nghiên cứu đã nêu, nếu thời kỳ công nghiệp lần thứ I 
đầu tư cho một chỗ làm việc cần 30$, thời kỳ công nghiệp lần 
thứ II khoảng 300$ thì thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa 
lần thứ III, tùy theo từng quốc gia đã lên tới 3000$. Và trong 
giai đoạn hiện nay đã lên tới một con số khá lớn theo đặc thù 
của ngành. Đây là thách thức rất lớn trong việc cân đối phần 
đầu tư với tích lũy và không thể không tính đến mối quan hệ 
với lạm phát.

d) Những nhân tố  về mặt khoa học kỹ thuật

Chúng ta đều biết rằng mọi lao động, hoạt động của con 
người đều phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố, tiến bộ khoa 
học kỹ thuật, máy móc thiết bị, công cụ lao động và công 
nghệ sản xuất. Muốn có việc làm có năng suất cao, thu nhập 
cao, đương nhiên phải có kỹ thuật, máy móc thiết bị, công cụ 
lao động, công nghệ tiên tiến. Phương tiện kỹ thuật mới đã 
đem lại nhiều lợi thế trong quá trình chinh phục thiên nhiên, 
cải tạo xã hội.

Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật hiện đại trong đó cốt 
lõi là cuộc cách mạng công nghệ đang là một động lực chủ 
yếu cho những biến đổi lớn lao về chất lượng trong mọi hoạt 
động kinh tế - xã hội trên thế giới. Với những thành tựu vĩ đại 
đó, nó đã tạo ra một sự phát triển hết sức nhanh chóng của lực 
lượng sản xuất, sự chuyển biến về kinh tế - xã hội ở từng nơi, 
từng nước lại được thể hiện khác nhau. Nhờ khoa học kỹ 
thuật và công nghệ mà trình độ phân công lao động xã hội ở
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mỗi nơi, mỗi nước ngày càng cao hơn, cho phép sự hợp tác 
với nhau chặt chẽ hơn. Thực chất của vấn đề này là tổ chức 
tốt hơn quá trình lao động xã hội, tạo ra được nhiều công ăn 
việc làm cho người lao động.

Tuy nhiên, những năm cuối thế kỷ X X  và đầu thế kỷ XXI 
loài người đã và đang sống trong "kỷ nguyên máy vi tính", và 
hậu quả của nó đã dẫn đến những biến đổi đầy kịch tính trên 
khắp thế giới từ Đông sang Tây, từ Bắc tới Nam. Chắc hẳn 
những biến đổi này sẽ còn tác động trong nhiều thập kỷ tới 
đối với toàn thế giới.

Đặc điểm nổi bật của bối cảnh xã hội trên nền một 
phương thức sản xuất mới này là đang xảy ra một sự thay đổi 
về chất của lực lượng lao động. Lực lượng lao động hoạt động 
trong lĩnh vực dịch vụ đã trở nên nhiều hơn công nhân công 
nghiệp. Phương thức sản xuất mới, dựa vào những tiến bộ 
khoa học kỹ thuật buộc nhiều người phải đổi nghề, chuyển từ 
ngành này sang ngành khác. Thất nghiệp đã, đang và sẽ còn 
là một mối lo ngại không nhỏ cho người lao động và các nhà 
quản lý nhà nước.

Các nhà hoạch định chiến lược, chính sách phát triển 
kinh tế - xã hội đương nhiên không chỉ nhìn nhận yếu tố tích 
cực của tiến bộ khoa học kỹ thuật với việc tạo việc làm, mà 
cũng cần phải thấy, sẽ có những người bị thị trường lao động 
mới đẩy ra ngoài lề, mất việc lâu dài, thậm chí mất việc vĩnh 
viễn, nhất là những người già, thợ không chuyên ở các ngành 
nghề ít hợp thời và giới trẻ không có nghề chuyên môn phù 
hợp với nhu cầu của thị trường.

Khoa học kỹ thuật và công nghệ mới sẽ tạo nên một sự 
đổi mới căn bản của lực lượng sản xuất, xã hội hóa lao động,

125



xóa bỏ quan hệ sản xuất cũ lạc hậu, xây dựng một quan hệ 
sản xuất, mới nhân đạo, con người được tôn trọng, có phẩm 
giá, có quyền lực tự do lựa chọn việc làm.

Khoa học kỹ thuật, công nghệ, sẽ xóa đi dần sự ngăn 
cách giữa các lao động trí óc và lao động chân tay, giữa nông 
thôn, thành thị, miền xuôi và miền núi, rút ngắn khoảng cách 
bất bình đẳng, tạo cho con người cơ hội bình đẳng hơn, hòa 
hợp chung trong xã hội.

Cuộc cách mạng công nghệ đang làm thay đổi tính chất 
và nội dung nghề nghiệp của người lao động. Cách mạng 
công nghệ đã dẫn đến việc sử dụng công cụ, phương tiện hiện 
đại, phức tạp nên lao động trí óc dần dần đã thay thế lao động 
chân tay.

Sản phẩm khoa học kỹ thuật và công nghệ là thành quả 
của lao động trí tuệ. Nó được vận dụng hóa vào các công 
trình cụ thể. Giá trị khoa học kỹ thuật công nghệ trong lĩnh 
vực tạo việc làm rất khó đo lường một cách chính xác. Trong 
thời đại ngày nay, nếu trình độ học vấn, mặt bằng dân trí 
được nâng cao thì năng lực hoạt động, làm việc của con người 
sẽ được mở rộng. Người lao động có trí tuệ không chỉ nắm 
vững sâu sắc chuyên môn một nghề mà họ còn có thể tham 
gia ở các nghề khác; nghĩa là họ có thể có khả năng làm 
nhiều loại công việc.

Để tạo được nhiều việc làm cho người lao động còn cần 
có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bậc đào tạo từ giáo dục phổ 
thông, dạy nghề, trung học chuyên nghiệp đến đại học và sau 
đại học.

e) Cơ cấu kinh tế

Quan điểm phát triển kinh tế hàng hóa cùng với việc thực
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hiện phân công lao động và hợp tác quốc tế tất yếu đặt ra yêu 
cầu khách quan phải xây dựng một cơ cấu kinh tế mới.

Muốn tạo được nhiều việc làm theo quan điểm mới, 
chúng ta phải nắm bắt được định hướng của sự chuyển dịch 
cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 
nước, nhất là xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, tăng thêm tốc độ và tỷ trọng của sản 
xuất công nghiệp trong nền kinh tế. Thúc đẩy quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế từng ngành, từng lĩnh vực và toàn 
bộ nền kinh tế quốc dân gắn với sự đổi mới căn bản về công 
nghệ, theo hướng công nghệ tiến bộ, tạo nền tảng cho tăng 
trưởng nhanh, hiệu quả cao và lâu bền của nền kinh tế quốc 
dân.

Do đó, tạo việc làm cho người lao động phải lấy mục tiêu 
của sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế để xác định hướng phát 
triển.

Để có một đội ngũ lao động đáp ứng những việc làm đa 
dạng, phù hợp với cơ cấu kinh tế mới, ngay từ khâu đào tạo, 
bồi dưỡng, hướng nghiệp đến tổ chức nơi làm việc, cần phải 
nắm bắt các cơ hội đi tắt, đón đầu, hình thành những rigành 
kinh tế mũi nhọn, phát triển theo trình độ tiên tiến của khoa 
học và công nghệ quốc tế.

Tạo việc làm tập trung vào những khâu cần thiết và có 
thể thực hiện có hiệu quả các công nghệ tiên tiến, đồng thời 
cải tiến công nghệ truyền thống, nhằm tạo đà cho nền kinh tế 
phát triển nhanh chóng ở những thập kỷ sau.

Công nghiệp hóa. hiện đại hóa là con đường để thoát 
khỏi nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế, giữ được ổn định
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chính trị xã hội, bảo vệ được độc lập, chủ quyền và định 
hướng phát triển xã hội chủ nghĩa.

f )  Thị trường, các loại thị trường

Theo định nghĩa của nhà kinh tế học Mỹ Sammuelson: 
"Thị trường là một quá trình, trong đó, người mua, người bán 
một thứ hàng hóa tác động qua lại nhau để xác định giá cả và 
số lượng hàng".

Theo định nghĩa này thì:

Hoạt động của thị trường là một quá trình diễn ra một 
cách trực tiếp giữa người mua và người bán, không có sự điều 
khiển tập trung.

Hàng triệu người bán tham gia vào thị trường nhưng hoàn 
toàn không có nghĩa là thị trường hoạt động vô hướng mà nó 
vận hành theo một cơ chế tinh vi như có "bàn tay vô hình" 
điều khiển thông qua hoạt động của quy luật giá trị, cung cầu.

Thông qua thị trường, người mua và người bán tác động 
qua lại nhau, hình thành khách quan cách giải quyết ba vấn 
đề cơ bản của nền kinh tế:

- Những hàng hóa và dịch vụ nào cần được sản xuất? Sản 
xuất bao nhiêu?

- Những hàng hóa và dịch vụ đó được tạo ra như thế nào?

- Những hàng hóa và dịch vụ đó được sản xuất ra cho ai?

Chức năng của thị trường chính là tác dụng khách quan 
vốn có và bắt nguồn từ bản chất của nó đối với quá trình tái 
sản xuất hàng hóa.

Trong nền kinh tế thị trường, bất cứ hàng hóa và dịch vụ 
nào được sản xuất ra cũng chỉ được xã hội công nhận khi
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thông qua thị trường. Điều đó có nghĩa là thông qua thị 
trường, lao động cá biệt cụ thể của người sản xuất mới được 
xã hội thừa nhận. Chức năng thực hiện của thị trường diễn ra 
một cách khách quan với tác dụng của quy luật giá trị và quy 
luật cung cầu. Từ đó, nó bảo đảm cho lao động, hoạt động sản 
xuất kinh doanh có hiệu quả.

Giá trị hàng hóa được thực hiện ở thị trường là sự thừa 
nhận của xã hội đối với các loại việc làm cụ thể.

Hoạt động sôi nổi của thị trường làm cho quá trình lưu 
thông hàng hóa được thông suốt, thị trường sẽ thông tin về 
các nhu cầu tiêu dùng của xã hội. Chính những thông tin này 
lại trở thành căn cứ giúp cho các nhà doanh nghiệp đưa ra 
quyết định sản xuất những loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
để đưa ra trên thị trường. Do đó, chức năng thông tin của thị 
trường là cơ sở để hình thành các loại việc làm.

Kinh tế thị trường ỉà một thể thống nhất của các thị 
trường: hàng hóa, vốn, thông tin, công nghệ, sức lao động; 
trong đó, thị trường sức lao động có ý nghĩa đặc biệt quan 
trọng.

Thị trường sức lao động gắn với các yếu tố đầu vào cùa 
quá trình sản xuất kinh doanh. Thị trường sức lao động có 
mối quan hệ tác động giữa ba bên: Nhà nước; người có sức 
l a o  động cần bán v à  người s ử  dụng l a o  động c ầ n  m u a  s ứ c  l a o  

động để sử dụng dựa trên nguyên tắc thỏa thuận. Kết quả quá 
trình thỏa thuận là một hợp đồng được ký kết, trong đó xác 
định rõ tiền công và điều kiện lao động.

Cùng với thị trường sức lao động, các loại thị trường khác 
sẽ tạo nhiều loại việc làm phong phú, hàng hóa, dịch vụ, vật 
tư, vốn, tài sản tiền tệ, chất xám sẽ được mua bán tự do trên
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thị trường. Việc đa dạng hóa các loại thị trường tạo cho người 
lao động có nhiều cơ hội lựa chọn việc làm mới.

Cơ chế thị trường và các loại thị trưòng sẽ làm cho một 
số công việc cũ bị mất đi nhưng đồng thời cũng làm xuất hiện 
nhiều hình thức việc làm mới.

g) Phát triển kết cấu hạ tầng

Kết cấu hạ tầng giữ vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự 
phát triển thị trường xã hội của đất nước, điều này thể hiện rõ 
trên các mặt sau:

Nó quyết định sự tăng trưởng và phát triển nhanh các 
ngành, các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và dịch vụ.

Kết quả hạ tầng cung cấp dịch vụ cho toàn bộ nền kinh tê 
quốc dân, các yếu tố đầu vào, đầu ra, đảm bảo cho quy trình 
sản xuất của đất nước được tiến hành một cách thường xuyên, 
liên tục với quy mô ngày càng mở rộng. Mặt khác, kết cấu hạ 
tầng sẽ là điều kiện hết sức cơ bản để các ngành sản xuất kinh 
doanh địch vụ của đất nước nhanh chóng đi vào hiện đại hóa.

Kết cấu hạ tầng tạo ra sự thay đổi căn bản cơ cấu của nền 
kinh tế. Kết cấu hạ tầng hiện đại là điều kiện cơ bản để cho 
nhiều ngành nghề mới ra đời và phát triển, đặc biệt là sản 
xuất công nghiệp và hoạt động dịch vụ.

Kết cấu hạ tầng còn tạo ra sự phát triển đổng đều giữa 
các vùng trong nước. Nước ta có 7 vùng kinh tế lớn: Trung du 
và miền núi phía Bắc; Đồng bằng sông Hổng; Khu bốn cũ: 
Duyên hải miền Trung; Tây Nguyên; Đổng bằng Nam Bộ và 
Đồng bằng sông Cửu Long. Do các điều kiện tự nhiên, kinh tế 
và xã hội mỗi vùng khác nhau nên trình độ phát triển mọi mặt 
giữa các vùng không giống nhau. Các vùng đô thị lớn có kết
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cấu hạ tầng tốt (đậẹ biệt là giao thông) nên phát triển nhanh; 
còn vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa kết cấu hạ tầng còn 
yếu kém nên đã ảnh hưởng đến sự tăng trưởng của các vùng 
này.

Chúng ta sẽ giảm dần được sự phát triển không đồng đều 
về kinh tế - xã hội giữa các vùng ở nước ta một khi chúng ta 
tạo ra được ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa kết cấu 
hạ tầng hiện đại và đồng bộ, đảm bảo cho các vùng này khai 
thác được tối đa tiềm năng và lợi thế của mình để phát triển 
nhanh về mọi mặt.

Tạo điều kiện để thu hút vốn đầu tư từ bên ngoài. Trước 
hết, cần nhấn mạnh rằng, kết cấu hạ tầng cũng là một yếu tố 
có sức cạnh tranh ghê gớm trong việc thu hút vốn đầu tư nói 
chung và vốn đầu tư nước ngoài nói riêng. Kết cấu hạ tầng 
không chỉ kể đến đường sá, cầu cống, bến cáng, sân bay, hệ 
thống cung cấp điện nước, mà còn là sự hoạt động hữu hiệu 
của hệ thống ngân hàng, bưu điện, viễn thông, là sự chuẩn bị 
lực lượng đối ứng với việc tiếp nhận đầu tư hoạt động, sử 
dụng hữu hiệu vốn đầu tư. Đó là hệ thống xí nghiệp ở từng 
địa phương sẵn sàng hoạt động như một mắt xích trong dây 
chuyền sản xuất khi có vốn đầu tư, là đội ngũ những người 
lao động có kỹ năng mà kiến thức được "mô đun” hóa, có sức 
khoẻ, có kỷ luật và có ham muốn làm giàu trong khuôn khổ 
pháp luật. Cuối cùng, đặc biệt quan trọng là hệ thống pháp 
luật, chính sách, đặc biệt là hệ thống văn bản dưới luật (ốn 
định, hợp lý theo hướng hai bên cùng có lợi, biểu hiện sự tôn 
trọng lẫn nhau, tạo ra không khí lành mạnh, hấp dẫn khách 
đầu tư).

Kết cấu hạ tầng phát triển cho phép chúng ta tạo ra được
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nhiều cơ sở sản xuất kinh doạnh, dịch vụ mới, cho phép giao 
lưu kinh tế, vãn hóa giữa các vùng, các khu vực ngày càna 
thuận tiện. Nhờ đó, tạo điều kiện thu hút ngày càng nhiều vốn 
đầu tư, tạo ra nhiều việc làm, nâng cao thu nhập cho người 
lao động.

2. Tạo việc làm trong điệu kiện kinh tê - xã hội nước ta

Dân số nước ta đông và là nước đang ở giai đoạn có cơ 
cấu dân số “vàng”. Vì vậy, lực lượng lao động dồi dào và nhu 
cầu về việc làm rất lớn.

Hàng năm có khoảng 1,2 triệu người bước vào tuổi lao 
động, hàng vạn học sinh các trường lớp chuyên nghiệp tốt 
nghiệp ra trường đòi hỏi việc làm mới.

Tình trạng chưa có việc làm và thiếu việc làm trầm trọng 
đã không phát huv được sự phát triển tạo ra sản phẩm cho xã 
hội mà còn gây ra nhiều tác động tiêu cực, kìm hãm sự phát 
triển kinh tế - xã hội. Trong những năm qua, Nhà nước đã cô' 
gắng tìm nguồn tài chính để cân đối cho nhu cầu xây dựng cơ 
bản với tỷ trọng cao trong tổng chi ngân sách, nhưng chỉ mới 
đáp ứng được một phẩn nhỏ nhu cầu việc làm. Hiện nay, vốn 
đầu tư hàng năm chỉ có thê giải quyết việc làm tối đa cho 70 - 
80 vạn lao động (trong khi đó, riêng số lao động tăng lên 
hằng năm đã xấp xỉ 1,2 triệu người).

Tình trạng thiếu việc làm nghiêm trọng còn do chậm đổi 
mới tư duy trong việc giải quyết việc làm, trong việc hình 
thành và phát triển thị trường lao động phù hợp với cấu trúc 
mới của một nền kinh tế sản xuất hàng hóa gồm nhiều thành 
phần.
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Trong một thời gian dài, do tác động của cơ chế quản lý 
cũ, Nhà nước hầu như tự đứng ra bảo đảm việc làm cho người 
lao động. Người lao động và các tổ chức xã hội ỷ lại Nhà 
nước lo việc làm cho mình. Việc làm chủ yếu chỉ bó hẹp 
trong khu vực kinh tế quốc doanh và kinh tế tập thể. Việc áp 
dụng chế độ "biên chế Nhà nước" một cách tràn lan trong khu 
vực kinh tế tập thể, không tính toán đến nhu cầu và hiệu quả 
kinh tế, hiệu quả sử dụng lao động xã hội đã dẫn đến tình 
trạng thiếu việc làm (bị che khuất) trong công nghiệp và nông 
nghiệp hiện nay.

Như vậy, tạo việc làm là vấn đề vừa cơ bản vừa cấp bách 
đặt ra cần giải quyết. Cần đổi mới căn bản về tư duy, cơ chế 
và tìm ra hướng đi phù hợp cho việc giải quyết nhiệm vụ khó 
khăn và bức bách đó. Đó là trách nhiệm của Chính quyền, 
nhà nước các cấp, các tổ chức xã hội và của bản thân từng 
người lao động.

3. Những quan điểm về chủ trương của Đảng và Nhà 
nước về giải quyết việc làm cho lao động xã hội nước ta

Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội đến năm 
2020 xác định mục tiêu quan trọng hàng đầu là giải qiryết 
việc làm, sử dụng tối đa tiềm năng lao động xã hội. Chương 
trình việc làm đến năm 2020 có mục tiêu là: bằng mọi biện 
pháp và hình thức giải quyết việc làm cho phần lớn ỉao động 
xã hội, bảo đảm việc làm có đủ thu nhập để người ỉao động 
nuôi sống được bản thân và gia đình họ; đồng thời, đóng góp 
một phần cho xã hội. Cần quán triệt trước hết những quan 
điểm và chủ trương sau đây:

- Trước hết, cần có quan niệm đúng đắn về việc làm. Luật

133



Lao động đã quy định: mọi hoạt động tạo ra nguồn thu nhập, 
không bi pháp luật cấm đều được thừa nhận là viêc làm (Điều 
13). Việc làm không chỉ trong biên chế, mà còn ngoài biên
chế, không chỉ ngoài xã hội, mà còn tại gia đình. Với khái
niệm như vậy, tất cả những ai đang làm việc trong các thành 
phần kinh tế, trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức xã hội, 
xí nghiệp, trường học hoặc tại gia đình đều được coi là có 
việc làm. Vì thế, vấn đề bao. trùm để giải quyết việc làm cho 
lao động xã hội là tiếp tục giải phóng triệt để tiềm năng sức 
lao động phù hợp với hệ thống các cơ chế, chính sách, pháp 
luật theo tinh thần đổi mới. Theo quan điểm đó, Nhà nước sẽ 
tạo ra môi trường và các điều kiện để người lao động tự do
làm ăn, tự tạo việc làm cho mình và cho người khác theo
đúng pháp luật, phát huy đến mức cao nhất nhân tố con 
người.

- Hình thành và phát triển thị trường lao động trong hệ 
thống thị trường xã hội thống nhất. Phương hướng có tính 
chiến lược đê sử dụng có hiệu quả nguồn lao động là tiếp tục 
phát triển mạnh kinh tế hàng hóa nhiều thành phần theo định 
hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng kinh tế đối ngoại. Trong 
điều kiện đó, một bộ phận đáng kể sức lao động là hàng hóa 
và được trao đối trên thị trường theo đúng pháp luật. Một vấn 
đề rất cơ bản trong đổi mới toàn bộ hệ thống quản lý lao động 
và giải quvết việc làm nước ta theo những đòi hỏi khắc khe 
của thị trường lao động là phải tổ chức lại toàn bộ lao động 
xã hội, tạo nên một đội ngũ lao động có cơ cấu số lượng và 
chất lượng phù hợp với cấu trúc kinh tế mới.

- Thực hiện phương châm nhân dân tự lo việc làm trong 
các thành phần kinh tế là chính, khắc phục tàm lý ỷ lại, trông 
chờ vào Nhà nước.



Nhà .nước có nhiệm vụ và trách nhiệm to lớn trong việc tổ 
chức, quản lý và giải quyết việc làm cho người lao động. Đây 
là một chủ trương quan trọng, tạo ra lối thoát để giảm áp lực 
gay gắt của sự đòi hỏi về việc làm ở nước ta.

- Đa dạng hóa việc làm, từ đó đa dạng hóa nguồn thu 
nhập, phát triển mạnh các hình thức tổ chức sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ trong mối quan hệ đan xen các loại hình sở 
hữu, coi trọng những hình thức thu hút được nhiều lao động 
và phù hợp với thị trường lao động nước ta (tức đặc điểm của 
cung sức lao động).

Đê’ người lao động có việc làm? Luật Lao động đã quy 
định: Giải quyết việc làm, đảm bảo cho mọi người có khả 
năng lao động đều có cơ hội có việc làm là trách nhiệm của 
Nhà nước, của các doanh nghiệp và của toàn xã hội (Điều 
13). Như vậy:

- Nhà nước có trách nhiệm chăm lo và giải quyết việc 
làm cho người lao động.

- Chính phủ có Chương trình Quốc gia về việc làm, có 
quv Quốc gia về việc làm (Điều 15).

- Nhà nưóc có chỉ tiêu tạo việc làm trong kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, có chính sách thu hút, ưu đãi đế người 
đầu tư, người sử dụng lao động doanh nghiệp mở mang phát 
triển sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện giải quyết việc làm 
cho nhiều người lao động (Điều 14).

- Để có việc làm, bản thân người lao động phải thay đổi 
nhận thức về việc làm (Điều 14), phải trực tiếp liên hệ để tìm 
việc làm hoặc đăng ký tại các tổ chức dịch vụ việc làm để tìm 
việc tùy theo nguyện vọng, khả năng, trình độ nghề nghiệp và

135



sức khỏe của mình. (Điều 16). Người lao động có quyền làm 
việc cho bất kỳ người sử dụng lao động nào và bất kỳ nơi nào 
mà pháp luật không cấm (Điều 16).

Để có thể giao kết hợp đồng lao động (có việc làm), 
người lao động phải chấp nhận "việc làm thử, thời gian thù 
việc" theo quy định của Pháp luật (Điều 32).

- Doanh nghiệp cũng có trách nhiệm đối với việc làm của 
người lao động. Doanh nghiệp có thể nhận người vào học 
nghề để làm cho doanh nghiệp (Điều 24). Doanh nghiệp phải 
lập Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm theo quy định của 
Chính phủ (Điều 17).

4. Các hình thức chủ yếu giải quyết việc làm và co 
chế, chính sách tương ứng

Xác định được các hình thức và CO' chế, chính sách thích 
hợp là nội dung cơ bản của chiến lược giải quyết việc làm. 
Sau đây là những hình thức chủ yếu và cơ chế chính sách 
tương ứng:

- Tiếp tục phân bố lại dân cư và lao động trong nông 
thôn, từng bước khắc phục tình trạng thiếu việc làm và chính 
sách việc làm kém hiệu quả ở nông thôn.

- Tác động vào sự phát triển kinh tế hộ gia đình, sản xuất 
hàng hóa ở nông thôn nhằm tạo ra nhiều chỗ làm việc thông 
qua chính sách đầu tư qua tín dụng và dịch vụ sản xuất đa 
dạng và nhiều kênh.

+ Khuyến khích và tạo điều kiện cho việc hình thành các 
loại hình hợp tác sản xuất dịch vụ trên cơ sở tự nguyện của 
các hộ nông dân.
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+ Thực hiện chính sách về chuyển quyền .sử dụng đất, kể 
cả ở các nông trường quốc doanh.

- Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp di dân xây dựng vùng kinh 
tế - xã hội mới để gắn lao động với đất đai và tài nguyên 
khác. Hướng di dân là: trung du, miền núi phía Bắc đến Tây 
Nguyên, ven biển, Đổng Tháp Mười, Tây sông Hậu, Tứ giác 
Long Xuyên, Bán đảo Cà Mau.

+  Chuyển cơ chế quản lý sự nghiệp di dân từ cơ chế cấp 
phát sang cơ chế quản lý theo chương trình, dự án quốc gia, 
dự án của tỉnh, thành phố và các ngành chủ quản, chú ý đầy 
đủ đến hiệu quả kinh tế - xã hội.

+  Vốn cho sự nghiệp di dân huy động từ vốn trong nước 
(vốn ngân sách, vốn tín dụng, vốn trong dân) và từ nước 
ngoài.

+  Nhà nước tập trung đầu tư vào một số vùng trọng điểm 
theo dự án quốc gia. Trong đó, chủ yếu đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng phúc lợi công cộng. Còn lại, cần quy hoạch để 
các tổ chức kinh tế tự đi khai thác. Nhà nước có chính sách 
hỗ trợ vốn ban đầu cho những hộ gia đình thuộc diện chính 
sách, những hộ có sức lao động.

+  Tiếp tục mở rộng hình thức đưa lao động đi làm việc ở 
nước ngoài (xuất khẩu lao động). Đây là một ỉoại hoạt động 
kinh tế đối ngoại đặc thù có tầm chiến lược, tạo điều kiện để 
phát huy thế mạnh về nguồn nhân lực của nước ta. Do vậy cần 
đa dạng hóa phương thức, hình thức hợp tác, mở rộng ra tất cả 
các thị trường lao động quốc tế. Tiến tới thực hiện công ước 
quốc tế về lao động, trong đó mọi người được tự do tìm kiếm 
việc làm và làm việc ở nước ngoài.
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- Phát triển các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ; phát 
triển đồng bộ sản xuất kinh doanh dịch vụ; phát triển khu vực 
kinh tế "phi kết cấu".

Các khu vực này đóng vai trò quan trọng trong việc tạo 
việc làm cho người lao động. Với hình thức này, nhân dân tự 
tạo việc làm là chính, Nhà nước có chính sách trợ giúp, tạo 
môi trường pháp lý cho việc phát triến ngày càng tốt hơn.

- Phát triển các hình thức gia công và sản xuất hàng tiêu 
dùng xuất khẩu để tạo việc làm.

+ Trong điều kiện nước ta, trước mắt, phát triển hình thức 
gia công cho nước ngoài dưới dạng gia công đặt hàng với 
thiết bị, tiền vốn, công nghệ, bao tiêu sản phẩm của nước 
ngoài. Mục tiêu của ta là tạo việc làm, lấy công làm lãi là 
chính, thậm chí chúng ta có thể chấp nhận giá gia công rẻ 
hơn để thu hút khách hàng, tạo ra việc làm và thu nhập cho 
người lao động.

+ Tiến tới cho phép các tổ chức xã hội trực tiếp ký kết 
hợp đổng với bạn hàng ở nước ngoài. Xác định các loại thuế, 
phí giao dịch cho hợp lý, bảo vệ quyền lợi người sản xuất.

+ Tiến tới nghiên cứu áp dụng quỹ bảo hiếm gia công 
xuất khẩu, bảo hộ cho lĩnh vực hoạt động kinh doanh quan 
trọng sau này.

- Khôi phục, duy trì và phát triển nghề cổ truyền để tạo 
việc làm, sản xuất hàng tiêu dùng và xuất khẩu.

Khuyến khích tự do di chuyển và hành nghề hữu ích.

+ Hình thức hoạt động nghề nghiệp này diễn ra khá 
phong phú, giải quyết được nhiều việc làm theo quan hệ cung 
cầu của thị trường sức lao động.
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+ Cần sớm có chính sách, quv chế, luật lệ cho hoạt động 
này để bảo vệ người làm thuê và lợi ích của Nhà nước.

- Tiếp tục tổ chức hình thức thanh niên xung phong làm 
xây dựng để tạo việc làm và giáo dục, đào tạo thanh niên. 
Hướng chính là thu hút thanh niên tham gia các công trình 
trọng điểm, khai hoang, lấn biển, làm đường giao thông theo 
các dự án của Nhà nước.

- Khuyến khích các lực lượng vũ trang tham gia phát 
triển kinh tế, tạo việc làm. Hướng chính là thu hút lực lượng 
này vào dự án của Nhà nước về xây dựng kết cấu hạ tầng, 
khai hoang lấn biển, trồng rừng và những công trình quy mô 
lớn.

- Phát triển các hội, hiệp hội ỉàm kinh tế. Hình thức này 
tạo được nhiều việc làm trong các gia đình, sử dụng được lao 
động nông nhàn, trẻ em, người già, người tàn tật với vốn, 
công nghệ đơn giản, phổ thông.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Thế nào là sử dụng nguồn nhân lực xã hội?

2. Ý nghĩa của việc sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực 
xã hội.

3. Phân tích những nhân tố ảnh hưởng đến tạo việc làm.

4. Tinh hình lao động, việc làm ở nước ta trong thời gian 
qua và những quan điểm mới đê tạo việc làm ở nước ta hiện 
nay.

5. Những hình thức tạo việc làm chủ yếu hiện nay.
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Chương V

TỔ CHỨC TIỀN LƯƠNG VÀ BẢO HIEM 
XÃ HỘI TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN

I. KHÁI NIỆM, VAI TRÒ VÀ CÁC NGYÊN TẮC Tổ  
CHỨC TIÊN LƯƠNG (TIỀN CÔNG) TRONG NEN 
KINH TẾ THỊ TRƯỜNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN

1. Khái niệm tiền lương trong nền kinh tê thị trường

Trong cơ chế thị trường với sự hoạt động của thị trường 
sức lao động (còn gọi là thị trường lao động), sức lao động trở 
thành hàng hóa, một loại hàng hóa đặc biệt. Giá cả của hàng 
hóa sức lao động chính là tiền lương (tiền công). Đó là khoản 
tiền mà người chủ sử dụng sức lao động phải chi trả cho 
người lao động sau quá trình làm việc. Tiền lương là một 
phạm trù kinh tế. là kết quả của sự phân phối của cải trong xã 
hội ở mức cao. Kinh tế học vi mô coi sản xuất là sự kết hợp 
giữa hai yếu tố cơ bản là lao động và vốn. Vốn thuộc quyền 
sở hữu của một bộ phận dân cư trong xã hội, còn một bộ phận 
dân cư khác do không có vốn, chỉ có sức lao động phải đi làm 
thuê cho những người có vốn và đổi lại họ nhận được một 
khoản tiền gọi là tiền lương.
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2. Vai trò của tiền lương trong phát triển kinh tê - xã
hội

Bản thân tiền lương có liên quan đến lý luận lợi ích, lý 
luận phân phối và thu nhập của Nhà nước, doanh nghiệp và 
người lao động. Tiền lương hàm chứa nhiều mối quan hệ biện 
chứng, đó là các quan hệ cơ bản như giữa sản xuất và nâng 
cao đời sống, tái sản xuất giữa tích lũy và tiêu dùng, giữa thu 
nhập của các thành phần dân cư.

Đối với người lao động làm công ăn lương, tiền lương 
luôn là mối quan tâm đặc biệt đối với họ. Bởi vì tiền lương là 
nguồn thu nhập chính nhằm duy trì và nâng cao đời sống vật 
chất và tinh thần của người lao động và gia đình họ. Sự phân 
phối công bằng hợp lý sẽ quyết định đến sự tận tâm, tận lực 
của người lao động đó đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. 
Ngoài ra, tiền lương còn được xem là bằng chứng thể hiện giá 
trị. địa vị uy tín của người lao động trong xã hội.

Vì vậy, tiền lương và thu nhập phải thể hiện được sự công 
bằng trong phân phối. Sự phù hợp mức độ lao động và mức độ 
thu nhập theo kết quả lao động và hiệu suất công tác của mỗi 
người.

- Thời kỳ quản lý kinh tế theo cơ chế tập trung quan liêu, 
tiền lương được thể hiện là một phần của thu nhập quốc dân 
biểu hiện dưới hình thức tiền tệ được Nhà nước phân phối có 
kế hoạch cho cán bộ, công nhân viên chức, chế độ tiền lương 
ở nước ta một thời gian dài mang nặng tính phân phối bằng 
tiền và hiện vật thông qua bao cấp nhà ở, y tế, giáo dục, các 
nhu cầu sinh hoạt hàng ngày và các khoán phúc lợi khác. Chế 
độ tiền lương này mang tính bao cấp, tính bình quân, sự phân 
biệt giữa các ngành, đặc biệt là người có trình độ cao và
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người có trình độ thấp không rõ rệt. Nhược điểm của chế độ 
tiền lương cũ là nguồn gốc tiền lương không rõ ràng, số lượng 
và chất lượng không được phản ánh trong tiền lương, mức độ 
tiền tệ hóa tiền lương thấp nên không khuyến khích người lao 
động nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng suất lao 
động, không gắn lợi ích với thành quả lao động. Vì thế hạn 
chế, không kích thích thúc đẩy sản xuất phát triển.

Ở nước ta, khi đổi mới cơ chế quản lý theo cơ chế thị 
trường định hướng xã hội chủ nghĩa, trong sự hoạt động của 
thị trường sức lao động thì sức lao động là một hàng hóa đặc 
biệt vì nó không tách biệt mà nằm trong con người (con người 
không phải là hàng hóa), tiền lương, tiền công là giá cả hàng 
hóa sức lao động. Theo quan niệm mới thì tiền lương không 
chỉ tuân theo quy luật phân phối theo lao động mà còn phải 
tuân theo các quy luật khác của thị trường sức lao động như 
quy luật cạnh tranh, quy luật cung cầu, giá trị, sản xuất... 
Tiền lương vừa là yếu tố phân phối, vừa là yếu tố của sản 
xuất, tiền lương đối với người lao động và người sử dụng ỉao 
động có ý nghĩa khác nhau. Đối với người lao động, tiền 
lương là động lực kinh tế thúc đẩy người lao động quan tâm 
đến công việc của họ. Trả đúng, trả đủ tiền lương cho người 
lao động sẽ khuyến khích họ quan tâm đến hoạt động và gắn 
bó với công việc mà họ đảm nhận. Chính vì vậy, tiền lương là 
yếu tố phân phối. Đối với người sử dụng lao động, tiền lương 
là một bộ phận chi phí sản xuất nên chi cho tiền lương là chi 
cho đầu tư phát triển. Từ phân tích trên, chúng ta thấy tiền 
lương là chi phi đầu tư phát triển và có vai trò to lớn trong 
quá trình phát triển kinh tế - xã hội; là một trong những hình 
thức khuyến khích lợi ích vật chất đối với người lao động. Vì 
vậy, Nhà nước sử dụng chính sách tiền lương như một công
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cụ mạnh nhằm bảo đảm sản xuất phát triển,, duy trì đội ngũ 
lao động có trình dộ kỹ thuật nghiệp vụ chuyên môn cao, có ý 
thức kỷ luật lao động tốt, nhằm đóng góp cho xã hội năng 
suất cao, hiệu suất tốt.

3. Yêu cầu và nguyên tác tổ chức tiền lương

Chính sách tiền lương luôn là mối quan tâm của mọi 
người lao động. Chế độ tiền lương có tác động trực tiếp tới 
động cơ, thái độ làm việc của người lao động, đồng thời làm 
tăng hiệu quả của hoạt động quản lý, nhất là quản lý về tiền 
lương.

Khi tổ chức tiền lương, cần phải chú ý các yêu cầu sau:

+ Bảo đảm tái sản xuất giản đơn và mở rộng sức lao động 
cho người lao động và gia đình họ.

+ Làm cho tiền lương trở thành một động lực thật sự 
mạnh mẽ, tác động đến tăng nãng suất lao động, hiệu suất 
công tác.

+ Đảm bảo tính đơn giản, rõ ràng, dễ hiểu (trong khi thiết 
kế các thang, bảng lương, trong việc áp dụng các chế độ, hình
thức trả lương...).

Xóa bỏ các biểu hiện tiêu cực, rối loạn tiền lương, thu 
nhập, gây khó khăn cho quản lý của Nhà nước và tạo ra bất 
bình đẳng trong lĩnh vực phân phối, thu nhập của xã hội.

Một số nguyên tắc khi tổ chức tiền lương cần tuân thủ, để 
đảm bảo các yêu cầu trên:

a )T rả  lương ngang nhau cho lao động như nhau

Điều này trực tiếp thể hiện nguyên tắc phân phối theo lao
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động (số.lượng, chất lượng lao động). Trả lương không phân 
biệt giới tính, dân tộc, tuổi tác. Ở Việt Nam từ sau Cách 
mạng tháng Tám thành công đã thực hiện nguyên tắc này, sắc 
lệnh số 29/SL của Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa 
ngày 12/3/1947 đã quy định: "Công nhân đàn bà hay trẻ em 
mà làm cùng một công việc như công nhân đàn ông được tính 
tiền công bằng số tiền công của đàn ông”.

Việc trả lương theo đúng số lượng lao động (số giờ làm 
việc) và chất lượng lao động (cấp bậc công việc, cấp bậc công 
nhân, trình độ chuyên môn, chất lượng sản phẩm, hiệu suất 
công tác, năng suất lao động) đòi hỏi nhiều công việc thuộc 
về tổ chức tiền lương như: xây dựng cấp bậc của từng loại lao 
động, kiểm tra số lượng và chất lượng sản phẩm mà người lao 
động làm ra, tính đơn giản tiền lương trả cho một đơn vị sản 
phẩm.

b )T ố c  độ tăng năng suất lơo động phải nhanh hơn tốc độ 
táng tiền lương bình quân

Tăng năng suất lao động là yếu tố cốt lõi để phát triển 
của nền kinh tế, các đơn vị sản xuất, kinh doanh có điều kiện, 
tăng cường, tăng phúc lợi cho người lao động. Tuy nhiên, để 
đảm bảo tích lũy phát triển thì tăng năng suất lao động phải 
tăng nhanh luôn tốc độ tăng tiền lương bình quân. Trong 
phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân cũng như đối với từng 
doanh nghiệp đều cần tuân thủ nguyên tắc này.

c) Đảm bảo mối quan hệ tỷ lệ hợp lý về tiền lương giữa 
cúc hoạt động lao động có điều kiện khác nhau, có tầm quan 
trọng khác nhau và giữa các vùng có điều kiện sinh hoạt và 
mặt bằng giá cả khác nhau.

I0-GTỌLNN1.XH
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Trona xây dựng chế độ tiền lương của tố chức trả lương, 
về cơ bản, không được để xảy ra chênh lệch, bất hợp lý về 
tiền lương giữa những người lao động khi họ có cùng đóng 
góp sức lực, trí tuệ tương đương như nhau trong các ngành 
kinh tế. Tuy nhiên, không có nghĩa là cào bằng mọi điều 
kiện, mọi vị trí có tầm quan trọng khác nhau. Vì thế. cần xem 
xét tới các vếu tố sau:

- Tính phức tạp về kỹ thuật giữa các ngành trona nền 
kinh tế quốc dân khác nhau, đòi hỏi trình độ lành nghề của 
người lao động giữa các ngành cũna khác nhau.

- Điều kiện lao động khác nhau: Những người làm việc 
trong điều kiện nặng nhọc, độc hại phải được trả lương (hoặc 
phụ cấp) cao hơn so với những người làm việc trona điều kiện 
bình thường.

- Xét tới ý nghĩa vị trí kinh tế của từng ngành trong nền 
kinh tế: tùv từng thời kỳ phát triển, có các ngành chủ yếu. 
đónụ vai trò quyết định đối với tăng trưởng kinh tế. Những 
ngành này cần được khuyến khích bằng tiền lương cao hơn, 
tạo điều kiện ổn định về nhân lực để phát triển sản xuất theo 
yêu cầu cúa Nhà nước. Vị trí của từng ngành có thể có sự 
thay đổi, tùy theo tầm quan trọng của từng ngành trong từng 
thời kỳ.

- Sự phân bố theo địa lý cúa các doanh nghiệp (các tổ 
chức) khác nhau. Các vùng địa lý khác nhau có sự chênh lệch 
về điều kiện sinh hoạt, như vậy tiền lương phải tính đến các 
yếu tố giá cả, điều kiện khí hậu, vùng xa xôi hẻo lánh ở các 
nơi này (miền núi, hải đảo).
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4. Tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tê

Tiền lương danh nghĩa được hiểu là số tiền mà người sử 
dụng lao động trả cho người lao động. Số tiền này nhiều hav 
ít phụ thuộc trực tiếp vào năng suất lao động và hiệu quả làm 
việc của người lao động, phụ thuộc vào trình độ, kinh nghiệm 
làm việc trong quá trình lao động.

Tiền lương thực tế được hiểu là số lượng các loại hàng 
hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà người lao động 
hưởng lương có thể mua được bằng tiền lương danh nghĩa của 
họ.

Như vậv, tiền lương thực tế không chỉ phụ thuộc vào số 
tiền lương danh nghĩa mà còn phụ thuộc vào giá cả của các 
loại hàng hóa tiêu dùng và các loại dịch vụ cần thiết mà họ 
muốn mua. Môi quan hệ tiền lương thực tế và tiền lương danh 
nghĩa được thể hiện qua công thức sau đày:

y _ I tldn
Atltt -

i gc

I,m: Chỉ số tiền lương thực tế.

Ill(Jn: Chỉ số tiền lương danh nghĩa.

Igc: Chỉ số giá cả (hàng tiêu dùng và dịch vụ).

Như vậv có thể thấy rõ là, nếu giá cả tăng lên, tốc độ 
tăng không phù hợp thì tiền lương thực tế giảm đi. Điều này 
có thể xảy ra ngay cả khi tiền lương danh nghĩa tăng lên (do 
những thay đổi trong chính sách tiền lương) nếu chỉ số giá cả 
vượt chỉ số tiền lương danh nghĩa. Đây là một quan hệ rất 
phức tạp do sự thay đổi của tiền lương danh nghĩa, của giá cả 
và phụ thuộc vào những vếu tố khác nhau. Trong xã hội, tiền



lương thực tế là mục tiêu trực tiếp của người lao động hưởng 
lương. Đó cùng chính là đối tượng quan tâm của Nhà nước 
trong các chính sách về thu nhập, tiền lương và đời sống.

II. CÁC CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG TRONG NEN k in h  t ế  
Q ư ố c  DÂN CỦA NƯỚC TA

1. Chê độ tiền lương cấp bậc

Là chế độ tiền lương áp dụng cho các lao động. Để trả 
lương đúng phải căn cứ vào số lượng và chất lượng lao động:

Số lượng lao động thể hiện qua lượng thời gian hao phí 
để sản xuất sản phẩm.

Chất lượng lao động thể hiện ở trình độ lành nghề lao 
động.

Sự khác nhau giữa lao động phức tạp (lao động lành 
nghề) và lao động đơn giản chính là ở chất lượng, "lao động 
phức tạp là bội số của lao động giản đơn" (C. Mác).

Chất lượng lao động được xác định thông qua chế độ tiền 
lương cấp bậc đối với lao động. (Khu vực quốc doanh áp 
dụng chế độ tiền lương này. Các thành phần kinh tế ngoài 
quốc doanh dựa vào đó để tham khảo, trả lương cho lao động. 
Nhưng mức lương của người lao động không được thấp hơn 
mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định).

Chế độ tiền lương cấp bậc gồm ba yếu tố: thang lương, 
mức lương và tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.

a) Thang lương: Xác định quan hệ tỷ lệ về tiền lương 
giữa những người công nhân cùng nghề (hoặc nhóm nghề 
giống nhau) theo trình độ cấp bậc của họ (tức trình độ lành
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nghề khác nhau, từ thấp đến cao). Mỗi thang lương gồm có 
một số bậc lương và hệ số của các bậc đó.

Bậc lương chỉ ra người công nhân có trình độ lành nghể 
nào trong thang bảng lương. Hệ số lương chỉ rõ lao động của 
công nhân có trình độ lành nghề cao hơn được trả cao hơn 
công nhân bậc I (trình độ lành nghề thấp) bao nhiêu lần.

b) Mức lương: Là số lượng tiền tệ trả lương cho một đơn 
vị thời gian lao động (giờ, ngày, tháng) phù hợp với các bậc 
trong thang lương. Thường chỉ quy định mức lương bậc I, còn 
mức lương các bậc khác trong thang lương tính theo công 
thức:

Mx =  MI X  Kx

Trong đó:

Mx: Mức lương bậc phải tìm.

Ml: Mức lương bậc I.

Kx: Hệ số c ủ a  bậc lương t h ứ  X .

Ở Việt Nam, mức lương bậc I thường được tính theo 
tháng (một số nước tính theo giờ).

Mức lương bậc I được xác định theo mức độ phức tạp về 
kỹ thuật, điều kiện lao động, tiêu hao nâng lượng (thần kinh, 
cơ bắp) và phải lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu. Tùy 
theo kết quả sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp có thê 
quy định mức lương bậc I cao hơn so với mức lương Nhà 
nước ban hành.

Mức lương tối thiểu là số tiền lương trả cho người lao 
động làm công việc đơn giản, những công việc thông thường 
của mọi người có sức lao động; không qua đào tạo; không có
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trình độ chuyên môn đều làm được những công việc, đó, được 
gọi là những công việc đơn giản.

Mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định và công bố 
trong từng thời kỳ.

Bộ Luật Lao động của nhà nước ta quy định như sau: 
Mức lương tối thiểu được ấn định theo giá cả sinh hoạt, bảo 
đảm cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong 
điều kiện lao động bình thường bù đắp sức lao động giản đơn 
và một phần tích lũy tái sản xuất sức lao động mở rộng và 
được dùng làm căn cứ để tính các mức lương cho các loại 
hoạt động khác.

Chính phủ Việt Nam quyết định và công bố mức lương 
tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng, ngành cho từng 
thời kỳ sau khi lấy ý kiến Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam và đại diện của người sử dụng lao động.

Khi chỉ số giá sinh hoạt tăng lên, tiền lương tối thiểu 
cũng được điều chỉnh tăng lên đê bảo đảm tiền lương thực tế.

c) Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật là một loại văn bản quy định 
mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu về trình độ lành 
nghề của người lao động ở mức một bậc nào đó phải có sự 
hiểu biết nhất định về mặt kiến thức lý thuyết và phải làm 
được những công việc nhất định trong thực hành. Trong bản 
tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật thì cấp bậc công nhân và cấp bậc 
của côna việc có liên quan chặt chẽ với nhau.

Tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật có ý nghĩa quan trọng trong 
tổ chức lao động và trả lương. Trên cơ sở tiêu chuẩn cấp bậc 
kỹ thuật mà người ta có thê bố trí công nhân theo đúng yêu



cầu công việc phù hợp với khả năng lao động. Qua đó mà có 
thể trả lương theo đúng chất lượng của người lao động khi họ 
làm việc trong cùng một nghề hay giữa các nghề khác nhau.

Việc đầu tiên là phải xác định đúng trình độ lành nghề 
của người lao động và bố trí họ đảm nhận công việc phù hợp 
sẽ đảm bảo cho người lao động nhận được tiền công phù hợp 
với số lượng và chất lượng lao động đã hao phí. Để bố trí lao 
động đảm nhận công việc phù hợp với trình độ của họ phải 
xác định mức độ phức tạp của công việc và yêu cầu trình độ 
lành nghề của người lao động.

- Xác định cấp bậc công việc: Bậc công việc thể hiện 
mức độ phức tạp của công việc, bậc càng cao thì công việc 
càng phức tạp. Để xác định cấp bậc công việc có thể sử dụng 
các phương pháp sau:

+ Phương pháp chuyên gia: Nội dung của phương pháp 
này là dựa vào kinh nghiệm của những chuyên gia có trình độ 
chuvên môn cao, kỹ thuật sán xuất giỏi, có nhiều kinh 
nghiệm để xác định bậc công việc.

+ Phương pháp so sánh: Nội dung của phương pháp này 
dựa vào sự phân nhóm của công việc theo các tiêu thức nhất 
định; phân nhóm, chọn một công việc điển hình; quy định cấp 
bậc công việc cho còng việc đó (có thể so sánh với các công 
việc đã làm). Tính toán công việc cho cả nhóm.

+ Phương pháp cho điểm: Nội dung của phương pháp này 
ià dựa vào bảng điểm mẫu, tiến hành cho điểm theo mẫu, 
tổng số điểm đạt được so sánh với bậc tương ứng.

Ví dụ: Có bảng điểm mẫu như sau: áp dụng ngành có 
thang bảng lương 6 bậc, với số lượng là 200 điểm ta tiến hành 
xây dựng như sau:
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Phân chia công việc theo từng chức năng theo mẫu, tiến 
hành cho điểm theo mức độ phức tạp của từng chức năng theo 
mẫu:

Chức năng Mức độ phức tạp
Sô' điểm

Tối thiểu Tối đa

1. Tính toán Rất đơn giản 0 0

Đơn giản 3 3

Trung bình 4 6

Phức tạp 8 10

2. Chuẩn bi và tổ Rất đơn giản 4 4
chức công viêc

Đơn giản 5 6

Trung bình 8 10

Phức tạp 12 17

3. Thưc hiên quá 63 71
trình lao động

80 90

100 110

125 145

4. Phuc vu điều 0 0
chỉnh thiết bị

3 3

4 6

8 11

5. Yếu tố trách Rất đơn giản 0 0
nhiêm

Đơn giản 4 4

Trung bình 6 8

Phức tạp 12 17
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Chuyển từ điểm sang bậc:

Bậc lương Hệ sô lương
Tổng sô điểm

Thâ'p nhất Cao nhất

1 1,00 100

III 1,03 101 113

II 1,29 114 129

IV 1,72 149 172

V 2,00 173 200

Ví dụ đê tiện một chiếc trục xe đạp:

- Chức năng tính toán: Đơn giản : 3 điểm

- Chức năng chuẩn bị và tổ chức công việc: : 9 điểm
Trung bình

- Thực hiện quá trình lao động: Trung bình : 105 điểm

- Phục vụ: Đơn giản : 3 điểm

- Trách nhiệm: Đơn giản : 4 điểm

Tổng số : 124 điểm

Đối chiếu với bảng điểm chuyển sang bậc ta có công việc 
ứng với bậc III. Vậy công việc tiện trục xe đạp là bậc III.

Trong ba phương pháp trên thì phương pháp cho điểm 
xác định mức độ phức tạp của công việc chính xác hơn và 
được áp dụng phổ biến hơn.

- Xác định cấp bậc công nhân:

Căn cứ vào quy định trình độ lành nghề của công nhân 
trong tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật tổ chức thi tay nghề để xác 
định cấp bậc công nhân, nội dung thi bao gồm hai phần:
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+ Phần lý thuyết, tương ứng với quy định và hiểu biết 
trong tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.

+ Phần thực hành: những công việc trên máy theo quy 
định trong tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật.

Người lao động đạt kết quả ở bậc nào thì trình độ lành 
nghề của họ tương ứng ở bậc đó.

d) C ác  hình thức trả lương bao gồm:

- Hình thức trả lươna theo sản phấm: Là hình thức trả 
lương theo số lượng sản phẩm sản xuất của từng người lao 
động. Hình thức này lại chia ra: trả lương theo sản phấm trực 
tiếp, theo sản phẩm gián tiếp, theo sản phẩm tập thể, trá lương 
khoán, theo sản phẩm lũy tiên.

- Hình thức trả lươna theo thời gian (lương, giờ, ngàv, 
tháng) chủ vếu cho lao động quản lý và một số công việc 
trong sản xuất không định mức được chặt chẽ, chính xác. 
Hình thức trá lương theo thời gian chia ra: theo thời gian đơn 
giản và theo thời gian có thưởng.

Việc chọn đúng hình thức trả lương nào là quyền của 
từng doanh nghiệp, tùy theo điều kiện sán xuất kinh doanh 
của họ. Ngoài các hình thức trả lương trên còn có các hình 
thức tiền thưởng khác nhau. Các nhà quản lý cần sử dụng tiền 
thưởng để khuyến khích vật chất và tinh thần cho người lao 
động hăng hái làm việc và làm việc có năng suất, có chất 
lượng.

2. Chế độ tiền lương chức vụ

a) Khái niệm và điều kiện áp dụng

Chế độ tiền lương chức vụ là toàn bộ những quv định của
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Nhà nước về tiền lương mà các tổ chức nhà nước, các tổ chức 
kinh tế - xã hội và các doanh nghiệp áp dụng để trả lương cho 
lao động quản lý.

Khác với công nhân, những người lao động trực tiếp, lao 
động quản lv không trực tiếp tạo ra sản phẩm nhưng lại đóng 
vai trò quan trọng trong quản lv, tố chức, điều hành, kiểm tra, 
kiểm soát... Hiệu quả của lao động quản lý có ảnh hưởng rất 
lớn. Trong nhiều trường hợp mana tính quyết định đến hiệu 
quả hoạt động của các tổ chức chính trị, kinh tế, văn hóa xã 
hội....

Lao động quản ]ý là lao động gián tiếp, làm việc bằng trí 
óc nhiều hơn. Cấp quản lý càng cao thì càng đòi hỏi sáng tạo 
nhiều. Lao động quản lý không chỉ thực hiện các vấn đề 
chuyên môn mà phải giải quyết rất nhiều các quan hệ giữa 
con người trong quá trình làm việc, quản lý xã hội.

b) C h ế độ tiền lương cônq chức nhà nước

- Khác với những người làm việc trực tiếp và chế độ hợp 
đồng lao động, công chức là những người được tuvển dụng 
vào làm việc trong một công sở nhà nước.

Theo Pháp lệnh cán bộ côna chức thì cán bộ công chức là 
công dân Việt Nam trong biên chế và hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước, bao gồm năm đối tượng theo cơ chế bầu cử. 
tuyển dụng, bổ nhiệm trong các cơ quan Đảng, Nhà nước, các 
tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cấp huyện. Khi 
được tuyển dụng chính thức, công chức làm việc đến hết tuổi 
lao động.

Công chức là những người làm chuvên môn, nghiệp vụ
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được xếp. vào một ngạch với vị trí làm việc ốn định trong một 
công sở nhà nước. Những người giữ chức vụ dân cử bầu cử 
theo nhiệm kỳ, thường là công chức được dân tín nhiệm bầu 
vào các chức vụ đó, trong thời gian giữ chức vụ dân cử, bầu 
cử, tạm thời ra ngoài ngạch nhưng vẫn hưởng lương từ ngân 
sách nhà nước.

Lao động của cán bộ công chức là lao động quản lý, phức 
tạp, thực hiện chức năng tổ chức quá trình ra quyết định và tổ 
chức thực hiện các quyết định quản lý. Để xây dựng và thiết 
kế thang bảng lương cho cán bộ công chức phải phân loại 
công chức.

- Hệ thống bảng lương của công chức được quy định theo 
ngành, mỗi ngành có một bảng lương riêng. Mỗi bảng lương 
theo ngành có các ngạch và trong một ngạch có các bậc 
lương.

- Ngạch thể hiện trình độ chuyên môn nghiệp vụ công 
chức, còn bậc thể hiện thâm niên của công chức trong ngạch.

Mỗi ngạch có một hệ số mức lương chuẩn được xác định 
theo hai yếu tổ. Hệ số mức tối thiểu phức tạp lao động và hệ 
số mức độ tiêu hao lao động đặc trưng của nghề công chức có 
tính đến yếu tố vị trí ưu tiên theo ngành nghề. Ngạch phản 
ánh nội dung công việc và trình độ hiểu biết của công chức, 
thể hiện chức và cấp chuyên môn, nghiệp vụ.

Mỗi ngạch có một số bậc lương (nhiều nhất là 10 bậc, ít 
nhất là 3 bậc) thể hiện thâm niên của công chức đã làm việc ở 
ngạch đó. Thời gian nâng bậc lương thâm niên trong ngạch là
2 năm đối với ngạch có mức độ phức tạp thấp và 3 năm đối 
với ngạch có mức độ phức tạo cao.
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Số bậc lương trong ngạch được xác định theọ hai căn cứ 
sau: mức độ phức tạp về chuyên môn nghiệp vụ của ngạch 
(ngạch càng cao thì số bậc thâm niên càng ít) và thời gian để 
nâng 1 bậc lương trong ngạch. Quan điểm để xác định sô' bậc 
cụ thể là phải giải quyết được đối với những người không có 
điều kiện thi nâng ngạch hoặc làm việc ở những ngạch không 
có ngạch trên so với ngạch hiện giữ thì vẫn yên tâm làm việc 
trong ngạch đó (vì số bậc lương trong ngạch đủ để nâng bậc 
cho đến khi nghỉ hưu).

Việc xếp lương vào ngạch trên là do nhu cầu công việc 
và cán bộ công chức phải qua thi nâng ngạch theo quy định 
của Nhà nước, nhưng không nhất thiết phải xếp hết số bậc 
lương trong ngạch hiện giữ mới được nâng ngạch.

Mức lương cao nhất ở ngạch có mức độ phức tạp nhất ở 
các ngành khác nhau thì tương đương nhau.

Công chức được bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo trong khu 
vực hành chính sự nghiệp thì vẫn xếp lương theo ngạch 
chuyên môn hiện giữ và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo. Ví 
dụ bảng lương của các ngành chuyên viên (CV, c v c ,  
CVCC).

c) Hệ thống tiền lương chức vụ bầu cử

Hệ thống tiền lương chức vụ bầu cử (dân cử) được xác 
định cho các chức vụ từ Trung ương đến quận, huyện, cao 
nhất là Chủ tịch nước, thấp nhất là thư ký Hội đồng nhân dân 
quận, huyện, thị xã, thành phô' trực thuộc tỉnh.

Nguyên tắc chung:

- Mỗi chức vụ dân cử chỉ có một mức lương và có phụ 
cấp tái cử.
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Không phân biệt các chức vụ dân cử ở Trung ương khi 
xác định mức lương.

Các chức vụ dân cử ở địa phương (tỉnh, thành phố, quận, 
huyện, thị xã) được chia thành các loại khi xác định mức 
lương: tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chia làm hai 
loại: thành phô' thuộc tỉnh, quận, huyện, thị xã được chia làm 
ba loại.

- Hệ thống tiền lương chức vụ bầu cử của Đảng và đoàn 
thể, cũng được xác định như chức vụ dân cử.

- Hệ thống tiền lương hành chính sự nghiệp Đảng, đoàn 
thê (chuyên môn, nghiệp vụ).

- Hệ thống tiền lương hành chính sự nghiệp cho cán bộ 
Đảng, đoàn thể làm công tác chuyên môn nghiệp vụ xác định 
như cán bộ, công chức.

d) Hệ thống tiền lương trong life lượng vũ trang được xác 
định thống nhất cho bốn loại: sĩ quan, quàn nhân chuyên 
nghiệp, hạ sĩ quan, công nhân viên quốc phòng.

- Đối với sĩ quan, tiền lương được xác định theo hàm (từ 
thiếu úy đến đại tướng). Đối với sĩ quan giữ chức vụ lãnh đạo 
thì xếp lương theo hàm và hưởng phụ cấp chức vụ.

Mỗi cấp hàm chỉ có một mức lương (không có bậc thâm 
niên, nhưng vẫn giữ phụ cấp thâm niên theo luật hiện hành).

Tiền lương tổng ngạch (bao gồm lương cấp hàm, ưu đãi, 
thâm niên, phụ cấp chức vụ) bằng 1,8 lần so với tiền lương 
tổng ngạch hành chính sự nghiệp.

- Đối với quân nhân chuyên nghiệp: tiền lương được xác
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định theo chuyên môn với ba cấp trình độ sơ cấp, trung cấp, 
cao cấp.

Mỗi cấp chia thành 3 đến 4 nhóm, mỗi nhóm có một mức 
lương chuẩn và các bậc lương thâm niên. Phần ưu đãi được 
tính trong lươns chuyên môn.

- Đối với hạ sĩ quan và binh sĩ: hưởng lương (chủ yếu là 
Bộ Công an. Bộ Quốc phòng), tiền lương được xác định theo 
nguyên tắc như sĩ quan hưởng lương.

Hạ sĩ quan và binh sĩ thực hiện nghĩa vụ theo luật (chủ 
yếu là Bộ Quốc phòng), thực hiện chế độ ăn theo định lượng 
và phụ cấp quân hàm từ binh nhì đến thượng sĩ.

- Đối với công nhân viên quốc phòng, tiền lương được 
xác định theo phụ cấp quốc phòng, an ninh theo hai mức 30% 
đến 59% trên mức lương chuvên môn nghiệp vụ.

3. Phương pháp xày dựng chê độ tiền lương chức vụ 
của còng chức

ư) Phân loại cỏiìg chức theo chức năng

Theo chức năng, công chức được phàn thành ba loại: -

- Công chức lãnh đạo.

- Công chức làm công tác chuyên môn (kỹ thuật, nghiệp
vụ).

- Công chức thừa hành.

b ) Đánh giá sự phức tạp của lao động công chức

Mức độ phức tạp của lao động công chức được đánh giá 
dựa trên hai yếu tô sau:

- Yếu tố chất lượng của, công việc (nghề nghiệp) thông
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qua trình độ đào tạo theo yêu cầụ của nghề nghiệp (bằng cấp, 
thâm niên công tác để tích lũy kinh nghiệm).

- Yếu tố trách nhiệm nghề nghiệp: trách nhiệm đối với 
sản xuất, đối với tính mạng con người, đối với tài sản công...

Trong hai yếu tố trên, khi xác định bằng phương pháp 
cho điểm, quá trình đào tạo thường chiếm tỷ trọng lớn (70% 
tổng số điểm), yếu tố sau chiếm ít hơn (30% tổng số điểm).

c) Xác định bội số, sô' bậc của bảng lương

Về phương pháp, khi xác định bội số, cơ bản giống như 
xây dựng các thang lương của công nhân. Còn số bậc của 
bảng lương theo chế độ phức tạp của lao động, tùy thuộc vào 
số chức danh được xác định.

d) Xấc định mức lương bậc ỉ  và các mức lương khác trong 
bảng lương

Dùng mức lương tối thiểu chung (do Chính phủ quy định) 
nhân với hệ số lương bậc I (hiện nay chưa quy định mức 
lương tối thiểu riêng cho công chức, viên chức nhà nước), 
mức lương của các bậc khác trong bảng lương sẽ được tính 
bằng cách lấy mức lương bậc I nhân với hệ số của các bậc 
khác trong bảng lương đó.

Nghị định của Chính phủ số 204/2004/NĐ-CP ngày 
14/12/2004 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, 
viên chức và lực lượng vũ trang, đã quy định 7 bảng lương 
sau:

Bảng 1: Bảng lương chuyên gia cao cấp.

Bảng 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán 
bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước (bao gồm các cán
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bộ giữ chức danh do bầu cử thuộc diện xếp lương theo ngạch, 
bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo 
và công chức ở xã, phường, thị trấn).

Bảng 3: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán 
bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 4: Bảng lương nhân viên thừa hành, phục vụ trong 
các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.

Bảng 5: Bảng lương cán bộ chuyên trách ở xã, phường, 
thị trấn.

Bảng 6: Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội 
nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân.

Bảng 7: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân 
đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhàn 
dân.

Ví dụ về một bảng lương:

Bảng lương chuyên gia cao cấp

(Ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP 
ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Bậc 1 Bậc 2 Bậc 3

Hệ số lương 8.80 9.40 10.00

Mức lương thưc 
hiện 01/10/2004

2,552.0 2,726.0 2,900.0

Ghi chú:
Áp dụng đối với các đối tượng không giữ chức danh lãnh đạo (bầu cử, bổ 
nhiệm) trong các lĩnh vực chính trị, hành chính, kinh tế, khoa học - kỹ 
thuật, giáo dục, y tế, văn hóa - nghệ thuật.
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III. CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ  HỘI (BH XH )

1. Khái niệm

Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một 
phần thu nhập cho người lao động khi họ bị mất hôặc giảm 
thu nhập do bị ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp, tàn tật, thất nghiệp, tuổi già, tử tuất, dựa trên cơ sở 
một quỹ tài chính do sự đóng góp của các bên tham gia 
BHXH, có sự bảo hộ của Nhà nước theo pháp luật, nhằm bảo 
đảm an toàn đời sống cho người lao động và gia đình họ, 
đổng thời góp phần bảo đảm an toàn xã hội. (Từ điển Bách 
khoa Việt Nam).

2. Ý nghĩa của bảo hiểm xã hội đôi với người lao động

Bảo hiểm xã hội là một nhu cầu của người lao động trong 
xã hội, xuất phát từ nhu cầu cần được bảo đảm an toàn trong 
cuộc sống việc làm của người lao động. Nhu cầu này ngày 
càng trở nên thường xuyên, tự nhiên và chính đáng của con 
người. Lúc đầu, trong một xã hội chưa phát triển, người lao 
động thường chủ động đáp ứng các nhu cầu bảo hiểm cho 
cuộc sống của mình. Phương thức này tỏ ra kém hiệu quả do 
nguồn và khả năng tài chính từ tích lũy cá nhân cho mục đích 
bảo hiểm cuộc sống rất hạn chế. Xã hội phát triển lên, Nhà 
nước với vai trò quản lý tài chính và tổ chức thực hiện các 
hoạt động xã hội nhận thấy trách nhiệm phải tổ chức hoạt 
động trên phạm vi toàn xã hội để thỏa mãn tốt hơn các nhu 
cầu về bảo hiểm xã hội ngày càng đa dạng hơn cho các tang 
lớp lao động trong xã hội. Khi kinh tế phát triển, Nhà nước
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hoạt động vì lợi ích của nhân dân, càng có điều kiện quan tâm 
tốt hơn tới bảo hiểm xã hội.

3. Quá trình phát triển của bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

Ở nước ta, hoạt động bảo Mểm xã hội được triển khai từ 
đầu năm 1962, theo Nghị định 218/CP ngày 27/11/1962 của 
Chính phủ, các trợ cấp bảo hiểm xã hội được quy định là: ốm 
đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, mất sức lao 
động, hưu trí và tử tuất. Các chế độ bảo hiểm xã hội được 
thực hiện theo cơ chế tập trung bao cấp và áp dụng cho công 
nhân viên chức nhà nước suốt một thời gian dài. Khi Bộ Luật 
Lao động ngày 26/3/1994 và Nghị định số 12/CP ngày 
26/1/1994 của Chính phủ được ban hành, hệ thống này của 
nước ta chuyển sang cơ chế mới.

Theo quy định này, hệ thống bảo hiểm xã hội là hình 
thức bắt buộc đối với công nhân viên chức, lực lượng vũ 
trang, công chức và người lao động làm công ăn lương trong 
các thành phần kinh tế khác nhau. Quỹ bảo hiểm xã hội là 
một quỹ tài chính độc lập nằm ngoài ngân sách nhà nước hình 
thành trên cơ sở đóng góp của các bên: người sử dụng lao 
động đóng 15% tổng quỹ tiền lương của doanh nghiệp, người 
lao động đóng 5% tiền lương tháng của mình. Nhà nước tham 
gia với tư cách là người bảo trợ cho các hoạt động của bảo 
hiểm xã hội trong khuôn khổ pháp luật.

Bảo hiểm xã hội được tổ chức theo sơ đồ sau:
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Ngày 29/6/2006, Quốc hội thông qua Luật Bảo hiểm xã 
hội số 71/2006/QH11 và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
đã ký lệnh số 13/2006L-CTN ban hành ngày 12/7/2006. Với 
11 chương 141 điều Luật BHXH quy định về chế độ, chính 
sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao 
động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã 
hội; tổ chức bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục 
thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm 
xã hội.

4. Những nguyên tác của bảo hiểm xã hội

a) Nguyên tắc sự bảo đảm xã hội

Bảo hiểm xã hội là sự đảm bảo về mặt xã hội để người 
lao động có thể duy trì và ổn định cuộc sống khi bị mất sức 
lao động tạm thời (ốm đau, thai sản, tai nạn lao động...) hoặc 
hết tuổi lao động (hưu trí, về già...).

Đây là nguyên tắc bảo đảm ý nghĩa và tính chất của bảo 
hiểm. Nó vừa mang giá trị vật chất, vừa mang tính xã hội.
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Điều này được thể hiện trước hết là sự bảo đảm bằng vật chất 
(theo các chế độ trợ cấp của bảo hiểm xã hội). Mức bảo đảm 
về vật chất cũng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự 
phát triển của sự nghiệp này. v ề  mặt xã hội, theo nguyên tắc 
này, bảo hiểm xã hội lấy số đông bù cho số ít, lấy quãng đời 
lao động thực tế có thu nhập là cơ số để bảo đảm cho quãng 
đời tham gia vào lao động (mất sức lao động hay cao tuổi).

b) BHXH có ba loại: bắt buộc, tự nguyện và bảo hiểm 
ihất nghiệp

Bảo hiểm xã hội bắt buộc - bắt buộc thể hiện ở nghĩa vụ 
tham gia vào mức tham gia tối thiểu (thời gian, mức đóng bảo 
hiểm...) của cán bộ, công nhân viên chức, lực lượng vũ trang 
làm việc trong bộ máy nhà nước và các doanh nghiệp thuộc 
mọi thành phần. Như vậy, Nhà nước đóng vai trò tố chức, 
định hướng để người ỉao động và người sử dụng lao động hiểu 
được nghĩa vụ và trách nhiệm tham gia đóng bảo hiểm xã hội. 
Điều này được thể chế hóa trong Bộ Luật Lao động, Luật 
BHXH và các văn bản pháp quy khác về bảo hiểm xã hội, 
BHXH tự nguvện khuyến khích sự tham gia tự nguyện và bảo 
hiểm xã hội. Loại hình BHXH tự nguyện áp dụng cho các đối 
tượng nằm ngoài BHXH bắt buộc (người lao động trong nông 
thôn, người lao động tự do...).

Nguyên tắc này cho phép bảo hiểm xã hội có điều kiện 
để phát triển và mở rộng hơn, người ỉao động ở bất cứ thành 
phần kinh tế nào cũng đểu có nghĩa vụ tham gia và thụ hưởng 
những quyền lợi về chế độ BHXH.

c) Xác định đúng mức tối thiểu

Xác định đúng đắn mức tối thiểu của các chế độ bảo
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hiểm xã hội. Vấn đề này có quan hệ trực tiếp đến các khía 
cạnh có liên quan đến việc thiết kế các chính sách và nội 
dung cụ thể của từng chế độ bảo hiểm xã hội. Mức tối thiểu 
của các chính sách và nội dung cụ thê của từng chế độ bảo 
hiểm xã hội là mức đóng định kỳ (hàng tháng), mức thời gian 
cần thiết tối thiểu để tham gia và được hưởng một chế độ bảo 
hiểm xã hội cụ thể. Các mức tối thiểu còn phải tính đến giá trị 
của các chế độ bảo hiểm xã hội mà người tham gia được 
hưởng. Nguyên tắc này liên quan trực tiếp đến việc tạo 
nguổn, xây dựng quỹ bảo hiểm xã hội và khuyến khích người 
láo động và các tầng lớp xã hội tham gia.

d) Nguyên tắc bảo đảm sự thống nhất và liền tục

Bảo hiểm xã hội phải đảm bảo sự thống nhất và liên tục 
cả về mức tham gia và thời gian thực hiện, bảo đảm quyền lợi 
của người lao động. Nguyên tắc này đảm bảo cho khi có sự di 
chuyển và biến động lao động có thê xảy ra, thậm chí mang 
tính thường xuyên. Sự thay đổi nơi làm việc và thay đổi hợp 
đổng lao động cả về nội dung, đối tác... tạo ra những gián 
đoạn về thời gian và không gian của quá trình làm việc. Điều 
này có thế xảy ra trong cả các quan hệ vể bảo hiểm xã hội. 
Việc đảm bảo cho người tham gia bảo hiểm xã hội có thê duy 
trì một cách liên tục theo thời gian (có tham gia đóng góp) và 
sự thống nhất về các chế độ sẽ tạo ra sự linh hoạt cần thiết và 
sự thuận tiện cho người lao động tham gia vào bảo hiểm xã 
hội tốt hơn, đầy đủ và tích cực hơn.

e ) Nguyên tắc công bằng trong BHXH

Công bằng trong bảo hiểm xã hội là một nguyên tắc rất 
quan trọng song cũng rất phức tạp trong chính sách bảo hiểm
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xã hội. Bảo hiểm xã hội được thực hiện trong một thời gian 
dài, cả trong và ngoài quá trình lao động. Trong quá trình đó 
có thể có những thay đối diễn ra. Mức và thời gian tham gia 
của từng người và mức được hưởng của họ có thê không 
giống nhau. Việc theo dõi, ghi nhận các vấn đề này không 
đơn giản, nhất ỉà trong điều kiện hệ thống bảo hiểm xã hội 
đang còn có những khác biệt về đối tượng, thành phần và khu 
vực tham gia ở nước ta hiện nay. Do vậy, bảo đảm sự công 
bằng trong bảo hiểm xã hội là cần thiết nhưng không phải dễ 
thực hiện. (Ví dụ: tiền lương khác nhau nhưng tỷ lệ đóng 
BHXH theo tiền lương lại như nhau).

Trên đây ỉà những nguyên tắc phải tính đến khi thiết kế 
và thực hiện các chế độ về bảo hiểm xã hội.

5. Những nội dung cơ bản của bảo hiểm xã hội

à) Nguồn hình thành quỹ BHXH

Quỹ bảo hiểm xã hội dùng để chi trả trợ cấp bảo hiểm xã 
hội và các chi phí khác phục vụ cho quản lý và phát triển sự 
nghiệp bảo hiểm xã hội. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý 
thống nhất theo chế độ tài chính của Nhà nước, hạch toán độc 
ỉập và được Nhà nước bảo hộ. Để phát triển bảo hiểm xã hội, 
quỹ bảo hiểm xã hội được bảo tổn giá trị và tăng trưởng theo 
quy định pháp luật.

Quỹ bảo hiểm xã hội hiện nay được hình thành từ các 
nguồn sau đây:

- Người sử dụng lao động (chủ doanh nghiệp, cơ quan... ) 
đóng theo quy định trong Luật BHXH của nước CHXHCN
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Việt Nam, người sử dụng lao động phải đóng 15% so với tổng 
quỹ tiền lương của doanh nghiệp.

- Người lao động đóng 5% mức tiền lương, tiền công 
(gồm tiền lương cơ bản và các loại phụ cấp).

- Tiền sinh lòi của hoạt động đầu tư từ quỹ BHXH.

- Nhà nước hỗ trợ.

- Các nguồn thu hợp pháp khác.

b) C h ế độ chi BHXH

Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội được hưởng 
các chế độ trợ cấp bảo hiểm sau đây:

- Chế độ ốm đau:

Khi ốm đau, người lao động được khám bệnh và điều trị 
tại các cơ sở y tế theo chế độ bảo hiểm V tế. (Bảo hiểm y tế đã 
sáp nhập vào BHXH theo quyết định của Chíữh phủ từ tháng 
1/2002). Người lao động ốm đau có giấy chứng nhận cua thầy 
thuốc được nghỉ việc để chữa bệnh. Thời gian điều trị tại bệnh 
viện thì được hưởng một phần viện phí do BHXH chi trả cho 
bệnh viện và được trợ cấp ốm đau do quỹ BHXH trả.

- Chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp:

Người lao động khi bị tai nạn lao động hay bệnh nghề 
nghiệp được nghỉ để điều trị. Trong thời gian điều trị, người 
sử dụng lao động phải trả đủ lương và chi phí V tế cho việc 
chữa trị. Sau khi điều trị, tùy theo mức độ suy giảm khả năng 
lao động do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, người lao 
động được giám định và xếp hạng thương tật đê hưởng trợ cấp 
một lần hoặc hàng tháng do quỹ bảo hiểm xã hội chi trả.
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- Chế độ thai sản:

Phụ nữ có thai, sinh con, trong thời gian nghỉ thai sản 
theo quy định (từ 4 - 6 tháng tùy điều kiện cụ thể) được 
hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng 100% tiền lương và được 
trợ cấp thêm một tháng lương (đối với trường hợp sinh con 
lần thứ nhất và lần thứ hai). Trong các trường hợp nghỉ vì lý 
do khám thai, thực hiện các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, 
cũng được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội trong thời gian 
(hoặc do người sử dụng lao động trả một mức tương đương).

- Chế độ hưu trí:

Người lao động được hưởng chế độ hưu trí hắng tháng có 
đủ điều kiện về tuổi đời và thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội 
như sau:

+  Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. Tuổi đời được hưởng 
chế độ hưu trí của người làm các công việc nặng nhọc độc hại 
hoặc làm việc ở vùng cao, biên giới, hải đảo và một số trường 
hợp đặc biệt khác do Chính phủ quy định.

+  Thời gian đóng bảo hiểm xã hội: từ 20 năm trở lên.

Trong trường hợp chỉ đạt một trong hai điều kiện vần có 
thể được trợ cấp hưu trí hàng thána với mức hưởng thấp hơn. 
Nếu:

* Người lao động đủ tuổi đời và đã đóng góp ít nhất 15 
năm bảo hiểm xã hội.

* Tuổi đời chưa đủ nhưng ít nhất đã đến 50 tuổi với nam 
và 45 tuổi với nữ và khả năng lao động mất từ 61% trở lên.

* Trường hợp người lao động không đạt đủ các điều kiện 
trên thì được hưởng trợ cấp một lần.
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Mức trợ cấp hưu trí hưởng hàng tháng, cao thấp khác 
nhau phụ thuộc vào mức lương, mức đóng và thời gian đóng 
bảo hiểm xã hội của từng người do Điều lệ BHXH quy định.

Trong điều kiện nước ta hiện nay, việc ban hành và áp 
dụng 5 chế độ bảo hiểm xã hội thể hiện sự quyết tâm rất lớn 
của Nhà nước trong việc quan tâm đến đời sống của người lao 
động (cả trong và ngoài quá trình lao động).

- Chế độ tử tuất:

Trong thời gian làm việc và cả khi nghỉ hưu, mất sức nếu 
người lao động bị chết thì thân nhân được nhận tiền tử tuất. 
Chế độ bảo hiểm này bao gồm:

+  Tiền chi phí cho việc mai táng (bằng 10 tháng tiền 
lương tối thiểu chung).

+  Tiền trợ cấp hàng tháng cho thân nhân mà họ trực tiếp 
nuôi dưỡng (con, bố mẹ) nhưng không quá 4 người.

c) Tô chức quản lý quỹ BHXH

Tổ chức và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội tập trung vào ba 
lĩnh vực .loạt động chính mang tính nghiệp vụ, đó là:

- Tổ chức thu bảo hiểm xã hội.

- Sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội.

- Thực hiện chi trả bảo hiểm xã hội theo các chế độ.

Ba lĩnh vực hoạt động này có liên quan rất chặt chẽ với 
nhau. Tổ chức và quản lý tốt các đối tượng và nguồn thu là cơ 
sở quan trọng nhất để hình thành và tăng quỹ bảo hiểm xã 
hội, thực hiện được quản lý tập trung thống nhất theo chế độ 
tài chính của Nhà nước, hạch toán độc lập và được sử dụng
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vào những hoạt động nhất định nhằm bảo tồn giá trị và tăng 
trưởng trên cơ sở chính sách và quy chế hoạt động cho loại 
quỹ đặc biệt này. Chi bảo hiểm xã hội là hoạt động chi trả 
theo các chế độ mà ngưòi lao động hưởng. Trên thực tế, hoạt 
động này không đơn giản vì mức chi trả và phương thức chi 
trả phản ánh và chịu tác động của nhiều yếu tố. Đây cũng là 
hoạt động nghiệp vụ thể hiện các nguyên tắc của bảo hiểm xã 
hội.

Ba nội dung hoạt động chính ở trên được tổ chức trong 
một hệ thống thống nhất. Hiện nay, hệ thống này là Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam, có bộ máy quản lý từ Trung ương đến địa 
phương.

Trong quá trình đổi mới toàn diện về kinh tế - xã hội, 
hoạt động bảo hiểm xã hội đã có những đổi mới đáng kể theo 
hướng tập trung, thống nhất và độc lập (một cách tương đối) 
và đạt được kết quả nhất định. Song do đang trong giai đoạn 
đầu, hoạt động bảo hiểm xã hội còn phải tiếp tục nghiên cứu 
đổi mới trên nhiều mặt, cụ thể là:

- Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý hoạt động chuyên 
ngành.

- Mở rộng phạm vi của các hoạt động bảo hiểm xã hội, 
trước mắt là mở rộng đối tượng tham gia và người tham gia 
trong mọi khu vực và thành phần kinh tế.

- Hoàn thiện phương thức và cơ chế hoạt động để đảm 
bảo tính xã hội và ý nghĩa bảo hiểm của hoạt động này theo 
đúng những nguyên tắc của bảo hiểm xã hội.

- Từng bước hoàn thiện và mở rộng thêm chế độ trợ cấp 
của bảo hiểm xã hội.
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IV. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ TIỀN LƯƠNG 
VÀ BẢO HIẾM XÃ HỘI

1. Nội dung quản lý nhà nước về tiền lương

1.1. Thiết lập cơ quan quản lý nhà nước vê lao động, 
tiền lương

Chính sách tiền lương là một bộ phận quan trọng trong 
hệ thống chính sách kinh tế - xã hội của Nhà nước. Chính 
sách này có liên quan chặt chẽ đến lợi ích, động lực, tâm 1Ý, 
thói quen... của người lao động.

Nhà nước là cơ quan quyền lực cao nhất, đại diện cho 
quyền và lợi ích của toàn dân. Các thành viên trong xã hội 
phải thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo Hiến pháp và pháp 
luật quy định. Để thực hiện ý chí và quyền lực của mình, Nhà 
nước ban hành hệ thống pháp luật, tổ chức bộ máy quản lý 
nhà nước về lao động, tiền lương trong hệ thống quản lý nhà 
nước của mình: Quốc hội đã thông qua nhiều Bộ Luật để 
quản lý nhà nước (trong đó có Bộ Luật Lao động) nhằm tạo 
điều kiện thuận lợi cho việc thương lượng trực tiếp giữa người 
sử dụng lao động và người lao động, như điều luật về giờ 
công lao động, điều luật tiền lương tối thiểu, điều luật thuê 
mướn lao động theo chế độ hợp đồng hay thỏa ước tập thể.

Nhà nước giao cho cơ quan chức năng nghiên cứu trình 
hoặc ban hành các quy định như: xây dựng các quy phạm lao 
động liên quan đến điều kiện lao động, thanh tra lao động, 
những mối quan hệ nghề nghiệp, việc làm, phân bố nhân lực 
và những vấn đề đối với các loại lao động đặc thù.
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Nhà nước can thiệp thông qua các biện pháp khác nhau 
như: điều chỉnh mức lương tối thiểu, khuyến khích sử dụng 
lao động xã hội, đào tạo công nhân, phát triển thị trường lao 
động. Những can thiệp này đều có ảnh hưởng đến tiền lương 
và thu nhập của người lao động.

1.2. Xây dựng các hành lang pháp lý về chính sách tiền 
lương, tiền công cụ thể

Ban hành điều luật về mức lương tối thiểu tạo ra tấm lưới 
an toàn cho người làm công ăn lương nhằm ổn định đời sống 
cho người lao động và gia đình họ.

Bằng việc ban hành điều luật mức lương tối thiểu, Nhà 
nước buộc người sứ dụng lao động khi trả lương không được 
trả thấp hơn mức lương tối thiểu do Nhà nước quy định để 
bảo vệ cho người làm công ăn lương.

Theo Luật Lao động, mức lương tối thiểu sẽ được Nhà 
nước điều chỉnh cho phù hợp khi có sự biến động về giá cả để 
đảm bảo tiền lương thực tế.

Mức lương tối thiểu có thể bao gồm: mức lương tối thiểu 
chung, mức lương tối thiểu vùng, mức lương tối thiểu ngành 
được Nhà nước quyết định và công bố theo từng thời kỳ (sau 
khi lấy ý kiến của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại 
diện của người sử dụng lao động).

Tiền lương của các ngành, các lĩnh vực được thực hiện 
thông qua việc Nhà nước quy định và ban hành các thang, 
bảng lương, phụ cấp lương (áp dụng cho doanh nghiệp quốc 
doanh và khu vực hành chính sự nghiệp). Trên cơ sở đó những 
người sử dụng lao động ngoài lĩnh vực quốc doanh tham khảo
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để trả lương phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của 
họ.

2. Nội dung quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội

Bảo hiểm xã hội là một chính sách quan trọng của mỗi 
quốc gia vì nó liên quan đến đời sống đông đảo của người lao 
động. Do đó, quản lý bảo hiểm xã hội là một trong những 
nhiệm vụ quan trọng của hoạt động quản lý các chính sách xã 
hội của Nhà nước.

Quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội xuất phát từ chức 
năng xã hội của Nhà nước. Việc quản lý đó được thể hiện qua 
các nội dung cụ thể như sau:

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, chế độ, 
chính sách bảo hiểm xã hội.

2. Ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 
luật về bảo hiểm xã hội.

3. Tuyên truyền, phổ biến chế độ, chính sách, pháp luật 
về bảo hiểm xã hội.

4. Thực hiện công tác thống kê, thông tin về bảo hiểm xã
hội.

5. Tổ chức bộ máy thực hiện bảo hiểm xã hội; đào tạo, 
bồi dưỡng nguồn nhân lực làm công tác bảo hiểm xã hội.

6. Thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo 
hiểm xã hội; giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm 
pháp luật về bảo hiểm xã hội.

7. Hợp tác quốc tế về bảo hiểm xã hội.

174



CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Nêu ý nghĩa tiền lương và bản chất tiền lương trong 
kinh tế thị trường.

2. Vai trò của tiền lương trong phát triển sản xuất kinh 
doanh và trong lãnh đạo, quản lý.

3. Nêu những nguyên tắc cơ bản khi xây dựng chính sách 
tiền lương.

4. Thế nào là tiền lương danh nghĩa và tiền lương thực tế? 
Nói rõ mối quan hệ này.

5. Hãv nêu những nội dung cơ bản của chế độ tiền lương 
cấp bậc.

6. Hãy nêu íihững nội dung cơ bản của chế độ tiền lương 
chức vụ.

7. Nội dung cơ bản của hệ thống bảng lương công chức, 
lương chức vụ bầu cử, bầu cử của Đảng, đoàn thể, hệ thống 
tiền lương trong lực lượng vũ trang.

8. Nêu khái niệm và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội đối với 
người l a o  động.

9. Trình bày các nguyên tắc cơ bản của bảo hiểm xã hội.

10. Nội dung quản lý của Nhà nước về tiền lương trong 
nền kinh tế thị trường.

11. Nội dung quản lý của Nhà nước về bảo hiểm xã hội.
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Chương VỊ

PHÂN BỐ DÂN Cư VÀ 
NGUỒN NHÂN Lực XÃ HỘI

I. KHÁI NIỆM VÀ Ý NGHĨA CỦA VIỆC PHÂN B ố
DÂN C ư  VÀ NGUỒN NHÂN Lực

1. Khái niệm

Phân bố dân cư và nguồn nhân lực là một nội dung quan 
trọng của phân bố lực lượng sản xuất. Đó là sự bô' trí các 
nguồn nhân lực theo một cơ cấu số lượng và chất lượng nhất 
định vào các ngành, các lĩnh vực hoạt động của sản xuất xã 
hội và theo các khu vực lãnh thổ của một vùng, một quốc gia. 
Sự bố trí này phù hợp với những xu hướng vận động của quy 
luật phân công lao động xã hội là sự di dân. Nói cách khác, 
sự phân bố dân cư và nguồn nhân iực là sự vận dụng quy luật 
khách quan của Nhà nước vào việc hình thành hợp lý cơ cấu 
dân số, lao động theo ngành, lĩnh vực sản xuất xã hội và vùng 
lãnh thổ.

2. Các xu hướng phân công lao động chủ yếu

Để phân bố và phân bố lại dân cư và nguồn nhân lực một 
cách hợp lý, thúc đẩy sự biến động tiến bộ của các cơ cấu lao 
động xã hội cần nắm vững những xu hướng có tính quy luật 
của phân công lao động xã hội.
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a ) Lao động hoạt động trong các lĩnh vực kinh tế: Lao 
động hoạt động trong nông nghiệp ngày càng giảm đi về số 
tuyệt đối và số tương đối, và ngược lại lao động hoạt động 
trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ ngày càng tăng lên về 
tuyệt đối và tương đối trong nguồn nhân lực xã hội. Xu hướng 
này diễn ra mạnh mẽ cùng với quá trình công nghiệp hóa, đẩy 
mạnh tốc độ tăng năng suất lao động, nhất là trong lĩnh vực 
nông nghiệp.

Khi đã công nghiệp hóa ở trình độ cao thì xu hướng này 
có sự biển động, không chỉ lao động nông nghiệp mà ngay cả 
lao động công nghiệp cũng giảm tuyệt đối và số tương đối 
chuyển sang hoạt động dịch vụ. Trong những năm cuối của 
thế kỷ 20, lao động nông nghiệp ở các nước TBCN phát triển 
từ dưới 10% giảm xuống dưới 5%, lao động công nghiệp từ 
hơn 50% xuống dưới 40% trong khi đó lao động dịch vụ từ 
dưới 60% đến hơn 70% lao động xã hội.

Có thể tóm tắt xu hướng nêu trên ở nước ta bằng bảng
6 . 1.

Các xu hướng phân công lao động chủ yếu:

Bảng 6.1. Sự chuyển dịch vị trí tỷ trọng lao động 

của ba lĩnh vực trong quá trình phát triển

Vị trí xét Thời kỷ kinh tê' Thời kỳ công Thời kỳ công
theo tỷ trọng nông nghiệp nghiệp hoá nghiệp phát triển

1 LĐ nông nghiêp LĐ công nghiệp LĐ dich vu
y

2 LĐ công nghiệp LĐ nông nghiệp LĐ công nghiệp

3 LĐ dịch vụ LĐ dịch vụ LĐ nông nghiệp
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Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, ở một số nước chậm 
phát triển đi vào phát triển không nhất thiết phải trải qua tuần 
tự ba thời kỳ biến đổi của phân công lao động xã hội như đã 
trình bày ở trên. Do đón đầu những kỹ thuật và công nghệ 
hiện đại và sự phát triển của lĩnh vực thương mại dịch vụ nên 
tỷ trọng lao động trong lĩnh vực dịch vụ có thể tăng nhanh, 
chiếm vị trí cao hơn lao động công nghiệp ngay trong thời kỳ 
công nghiệp hóa. Vì vậy, bảng biểu diễn sự thay đổi cơ cấu 
lao động ở các nước này qua ba thời kỳ sẽ khác đi như sau:

1 LĐ nông nghiệp LĐ dịch vụ LĐ dịch vụ

2 LĐ công nghiệp LĐ nông nghiệp LĐ công nghiệp

3 LĐ dịch vụ LĐ công nghiệp LĐ nông nghiệp

b) Tỷ trọng dân cư và lao dộng thành thị tăng lên trong 
tổng dân s ố  lao động xã hội

Công nghiệp hóa và theo đó là sự thăng tiến của quá trình 
đô thị hóa dẫn đến dòng di chuyển dân cư và lao động từ 
nông thôn vào thành thị làm cho tỷ trọng dân cư và lao động 
ngày càng tăng lên. Có thể thấy xu hướng trên qua biểu số 
liệu dưới đây (Bảng 6.2).

Dân cư và lao động thành thị tăng lên nhanh chóng, các 
dòng di dân và lao động tràn về các đô thị đặt ra cho các nhà 
cầm quyền quốc gia và chính quyền các đô thị nhiều vấn đề 
kinh tế - xã hội gay cấn như vấn đề bảo vệ môi trường, nước 
sinh hoạt, nhà ở, việc làm. ở  nước ta, xu hướng này trong thời 
gian qua đã có sự thay đổi, tuy chưa nhiều nhưng chắc chắn 
sẽ diễn ra một cách mạnh mẽ khi chúng ta đẩy mạnh công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước vào thế kỷ XXI.
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Bảng 6.2. Dân số trung bình phân theo giới tính 

và phân theo thành thị, nông thôn ở nước ta

Năm Tổng số

Phân theo thành thị, nông thôn

Thành thị Nông
thôn Thành thị Nông

thôn

Nghìn người Cơ câu %

1990 66016,7 12880,3 53136,4 19,51 80,49

1991 67242,4 13227,5 54014,9 19,67 80,33

1992 68450,1 13587,6 54862,5 19,85 80,15

1993 69644,5 13961,2 55683,3 20,05 79,95

1994 70824,5 14425,6 56398,9 20,37 79,63

1995 71995,5 14938,1 57057,4 20,75 79,25

1996 73156,7 15419,9 57736,8 21,08 78,92

1997 74306,9 16835,4 57471,5 22,66 77,34

1998 75456,3 17464,6 57991,7 23,15 76,85

1999 76596,7 18081,6 58515,1 23,61 76,39

2000 77635,4 18771,9 58863,5 24,18 75,82

2001 78685,8 19469,3 59216,5 24,74 75,26

2002 79727,4 20022,1 59705,3 25,11 74,89

2003 80902,4 20869,5 60032,9 25,80 74,20

2004 82031,7 21737,2 60294,5 26,50 73,50

2005 83106,3 22336,8 60769,5 ì 26,88 73,12

2006 83313,0 22332,2 60061,3 27,66 72,34

2007 84221,1 23046,1 60269,9 28,20 71,80

2008 85122,3 23746,7 60474,4 28,99 71,01

Sơ bô 
2009

86024,6 24673,7 60448,6 29,60 70,40

Nguổn: Tổng cục Thống kê
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c) Tỷ trọng lao động được đào tạo kỹ thuật và chuyên 
môn cao ngày càng tăng trong nguồn nhân lực xã  hội

Đây là xu hướng của phân công lao động xã hội diễn ra 
dưới tác động của tiến bộ khoa học kỹ thuật diễn ra mạnh mẽ 
từ thập niên 70 - 80 của thế kv X X  đến nay. Trên góc độ lực 
lượng sản xuất, nhân loại đang ngày càng có vai trò quyết 
định đối với sự phát triển của bất cứ quốc gia nào.

Nhận thức được điều đó và trước đòi hỏi bức bách của sự 
phát triển sản xuất xã hội trong môi trường cạnh tranh ngày 
càng gay gắt trên thị trường trong nước và thế giới, các quốc 
gia trong những thập niên gần đây tập trung sự chú ý vào việc 
xây dựng và thực thi chiến lược và các chương trình phát triển 
giáo dục - đào tạo.

Trên đây là ba xu hướng chủ yếu, bao trùm cả sự phát 
triển phân công lao động xã hội, tác động mạnh mẽ đến sự 
biến đổi cơ cấu của nguồn nhân lực quốc gia. Tất nhiên, khi 
nghiên cứu ở  từng lĩnh vực riêng biệt (nông nghiệp, công 
nghiệp, dịch vụ), các nhà hoạch định chính sách cần nắm bắt 
xu hướng vận động của phân công lao động đặc thù cho từng 
lĩnh vực ấy.

3. Ý nghĩa của việc phân bô hợp lý dân cư và nguồn 
nhân lực

Phân bố đân cư và nguồn nhân lực là một nội dung và là 
nội dung quan trọng nhất của phâữ bô' lực lượng sản xuất 
trong chiến lược phát triển. Điều đó xuất phát từ vai trò quyết 
định của nguồn nhân lực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

Phân bố hợp lý dân cư và nguồn nhân lực ít nhất cũng có 
ý nghĩa to lớn trên các mặt sau:
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- Bảo đảm về số lượng và cơ cấu nhân lực phù hợp cho sự 
phát triển của các lĩnh vực sản xuất xã hội.

- Thúc đẩy sự phát triển khoa học, công nghệ và các 
phương pháp làm việc hiện đại nhờ chuyên môn hóa tay nghề, 
chuyên môn và thiết bị kỹ thuật. Việc bố trí nhân lực phải căn 
cứ vào đòi hỏi của xã hội và trình độ kỹ thuật công nghệ.

Đến lượt nó, sự bố trí hợp lý nguồn nhân lực lại có tác 
dụng thúc đẩy tiến bộ của khoa học, công nghệ, thúc đẩy sự 
phát triển.

- Tạo ra một sự hài hòa giữa số lượng lao động, dân cư và 
các điều kiện kinh tế giúp cho việc giải quyết dễ dàng hơn 
các vấn đề xã hội.

Gắn lao động với các tiềm năng vật chất của sự phát triển 
nhằm khai thác tối đa các tiềm năng cho sự phát triển, nâng 
cao trình độ sử dụng sức lao động và tạo điều kiện phát triển 
hài hòa giữa các khu vực.

- Tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo vệ môi trường khai 
thác hợp lý tài nguyên, và cho sự nghiệp an ninh quốc phòng, 
bảo vệ Tổ quốc.

Vì những lẽ trên, thực trạng cơ cấu lao động là một tiêu 
chí quan trọng để đánh giá sự phát triển của một quốc gia.

II. PHÂN BỐ NGUỒN NHÂN Lự c THEO LÃNH THỔ

1. Khái niệm và ý nghĩa của phân bô hợp lý dân cư và 
nguồn nhân lực theo lãnh thổ

Phân bố dân cư, lao động theo lãnh thổ là quá trình 
chuyển dịch từ nơi cư trú và nơi làm việc theo không gian và
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thời gian thông qua di dân, hình thành nên cơ cấu dân số, lao 
động ngày càng hợp lý theo các vùng lãnh thổ của một quốc 
gia.

Có nhiều cầch định nghĩa về di dân, người di dân và các 
loại di dân. Di dân là sự di chuyển của dân cư theo không 
gian từ nơi này đến nơi khác. Tuy nhiên, di dân xét theo 
nghĩa tạo nên sự phân bố dân cư theo lãnh thổ được hiểu gắn 
liền với sự thay đổi nơi cư trú và theo đó, là nơi làm việc của 
người di dân. Xét theo thời gian, người ta phân chia: di dân 
ngắn hạn và di dân dài hạn.

2. Ý nghĩa của sự phân bố hợp lý nguồn nhân lực theo 
lãnh thổ

Một cơ cấu nhân lực hợp lý tạo điều kiện thúc đẩy sự 
phát triển không chỉ xét theo cơ cấu nghề, trình độ chuyên 
môn - kỹ thùật và lĩnh vực hoạt động mà phải tính đến một cơ 
cấu hợp lý theo lãnh thổ. Ngoài ý nghĩa chung, sự phân bố 
hợp lý dân cư và nguồn lao động theo lãnh thổ là một đòi hỏi 
tất yếu của sự phát triển theo các góc độ sau đây:

- Đảm bảo nguồn nhân lực cho sự phát triển đều khắp eác 
vùng trong nước, tạo tiền đề cho sự xích lại gần nhau về trình 
độ phát triển giữa các vùng, các khu vực trong nước.

- Khai thác có hiệu quả mọi tiềm năng phát triển của các 
vùng lãnh thổ (đất đai, rừng, biển, khoáng sản, các ngành 
nghề).

- Tạo điều kiện về nguồn nhân lực và dân cư cho việc 
củng cố an ninh quốc phòng, cho các vùng biên giới, hải đảo, 
vùng sâu vùng xa theo đường lối an ninh nhân dân, chiến 
tranh nhân dân.
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3. Các hình thức di dân

Việc phân bố dân cư và lao động theo lãnh thổ được tiến 
hành qua các hình thức di dân.

Theo góc độ quản lý có hai hình thức di dân: di dân có tổ 
chức và di dân tự do. Di dân có tổ chức là sự di dân được thực 
hiện bởi một chương trình, dự án, kế hoạch của một chủ thể 
quản lý nhất định (của Nhà nước, của địa phương, của ngành, 
của một tổ chức kinh tế). Di dân tự do là sự di dân do một 
người, một gia đình hay một nhóm người tự thực hiện, không 
theo một phương án, không có tổ chức quản lý, điều hành.

Theo khoảng cách, di dân phân chia ra di dân nội tỉnh, 
nội thị; di dân giữa các vùng trong nước (như các tuyến di 
dân Bắc - Nam ở nước ta); di dân nông thôn - thành thị, di 
dân nông thôn - nông thôn và di dân quốc tế (giữa các quốc 
gia).

Phân tích di dân theo các hình thức khác nhau giúp cho 
việc hoạch định cơ chế, chính sách và các biện pháp quản lý 
thích hợp, ngăn ngừa và hạn chế hậu quả xấu do di dân gây 

' ra, nâng cao hiệu quả di dân.

4. Lực hút, lực đẩy và hướng tác động của Nhà nước 
vào di dân

Động cơ bao trùm của mọi hình thức di dân có nguồn gốc 
từ kinh tế và đời sống. Những nơi có nhiều dân cư và lao 
động có mong muốn ra đi (nơi xuất cư) là những nơi đời sống 
có khó khăn, việc làm và thu nhập kém hơn. Đó là những nơi 
có "lực đẩy" lớn - Những nơi mà người dân di cư đến (nơi 
nhập cư) là nơi có điều kiện: kinh tế phát triển, việc làm
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nhiều, thu nhập cao và do đó có đời sống cao. Đó là những 
nơi có "lực hút" cao. Các dòng di dàn từ nơi có "lực đẩy" lớn 
đến các vùng có "lực hút" cao là một xu hướng có tính quy 
luật của di dân.

Từ xu hướng có tính quy luật đó của di dân, sự tác động 
quản lý của Nhà nước vào quá trình di dân, phù hợp với chiến 
lược phát triển đất nước, có thể và cần theo các hướng sau:

- Tạo các "lực hút" lớn ở các vùng có ý định di dân và lao 
động đến bằng việc di dân theo các chương trình, dự án phát 
triển kinh tế - xã hội có hiệu quả cao (đặc biệt là việc làm, 
thu nhập và dịch vụ xã hội); khuyến khích đầu tư (kể cả đầu 
tư trực tiếp từ nước ngoài) vào các khu vực còn kém phát triển 
nhưng giàu tiềm năng; có chính sách kinh tế - xã hội ưu đãi 
cho các vùng di dân và lao động đến.

- Giảm bớt "lực đẩy" ở một số khu vực khó khăn nhằm 
hạn chế sự xuất cư ngược với ý đồ chiến lược của Nhà nước 
diễn ra dưới dạng di dân tự do như xúc tiến có hiệu quả các 
chương trình, dự án định canh, định cư cho đồng bào thuộc 
dân tộc ít người; công nghiệp hóa và đổi mới bộ mặt của nông 
thôn.

- Có chính sách, chế độ về tiền lương và thu nhập thỏa 
đáng nhằm thu hút lực lượng lao động có trình độ kỹ thuật, 
chuyên môn đến các vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít 
người.

- Cần lưu ý rằng mọi sự di dân bằng kế hoạch mệnh lệnh 
và chế độ bao cấp, với mục tiêu giãn dân nhằm tạo ra một sự 
phân bố, một mật độ dân cư đồng đều giữa các vùng, sẽ dẫn 
đến những hậu quả xấu hơn là kết quả mong muôn.
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III. CHUYỂN DỊCH c ơ  CẤU LAO ĐỘNG TRONG QUÁ
TRÌNH CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT
NƯỚC

Cùng với quá trình công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất 
nước sẽ diễn ra sự biến đổi sâu sắc về cơ cấu kinh tế và cơ 
cấu lao động, đặc biệt cơ cấu lao động nông thôn nơi chiếm 
khoảng 70% lực lượng lao động chung của cả nước.

1. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động

Cơ cấu kinh tế là tổng thể các mối quan hệ theo những tỷ 
lệ nhất định về mặt lượng và liên quan chặt chẽ với nhau về 
mặt chất theo không gian và thời gian của các lĩnh vực, khu 
vực và ngành kinh tế trong nền kinh tế quốc dân theo các yếu 
tố cơ bản của quá trình sản xuất, trong đó cơ cấu lao động là 
một bộ phận cấu thành có vị trí hàng đầu.

Cơ cấu lao động là một bộ phận trong cơ cấu tổng thể 
kinh tế quốc dân, là mối quan hệ tỷ lệ về mặt số lượng giữa 
các ngành, các lĩnh vực trong nền kinh tế quốc dân và các 
mối quan hệ về chất lượng của các lực lương lao động.

Cơ cấu lao động theo các ngành kinh tế quốc dân là quan 
hệ tỷ lệ về số lượng nhân lực hoạt động trong các ngành kinh 
tế quốc dân.

Cơ cấu lao động theo ba khu vực kinh tế cơ bản: nông 
nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Loại cơ cấu nguồn nhân lực 
này hiện nay được dùng phổ biến để so sánh cơ cấu lao động 
giữa các nước.

Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn -  kỹ thuật. 
Qua cơ cấu này, người ta đánh giá chất lượng nguồn nhân lực
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của một quốc gia và so sánh chất lượng nguồn nhân lực giữa 
các nước.

- Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi và theo giới tính cũng 
là căn cứ bổ sung để đánh giá nguồn nhân lực.

Để xác định cơ cấu lao động theo ngành và các khu vực 
kinh tế, có thể sử dụng hai loại chỉ tiêu để tính: theo số người 
lao động và theo thời gian lao động làm việc thực tế. Tính 
theo chỉ tiêu số người lao động được sử dụng phổ biến để xác 
định cơ cấu lao động, tuy nhiên độ chính xác chỉ là tương đối 
bỏi vì một người lao động trong một khoảng thời gian (ngày, 
tuần, tháng), có thể làm những công việc thuộc các ngành và 
các khu vực kinh tế khác nhau. Ví dụ: một người làm nông 
nghiệp nhưng có thời gian trong tháng, trong năm làm thợ 
mộc, nề hay hoạt động thương mại.

Xác định cơ cấu lao động theo chỉ tiêu số giờ làm việc 
thực tế sẽ có độ chính xác cao, phản ánh chính xác về cơ cấu 
lao động nhưng rất tốn kém và khó thực hiện.

2. Chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nước ta 
trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Lực lượng lao động nông thôn chiếm phần lớn nên vấn đề 
chuyển dịch cơ cấu lao động, trước hết và chủ yếu, diễn ra 
trên địa bàn nông thôn. Phần này sẽ đề cập sâu vào vấn đề 
chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn nước ta.

a) C ác xu hướng chuyển dịch cơ  cấu kinh t ế  và cơ  cấu 
lao động nông thôn

Trong quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 
động nông thôn, để tạo cho kinh tế nông thôn phát triển
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nhanh và có hiệu quả kinh tế cao, cần nắm chắc xu hướng vận 
động có tính quy luật của nó.

Sản xuất ở nông thôn từ chỗ mang tính tự cấp, tự túc đã 
và đang chuyển dần sang sản xuất hàng hóa.

Sản xuất của nông dân ta bao lâu nay là sản xuất để phục 
vụ cho nhu cầu bản thân và gia đình họ. Việc trao đổi với bên 
ngoài có chăng cũng chỉ là trao đổi với bà con trong thôn 
xóm. Nền kinh tế khép kín đó đã được xóa bỏ dần ở nước ta. 
Sản phẩm của người nông dân gần đây không chỉ đóng khung 
trong thôn xóm mà đã từng bước trao đổi rộng ra thị trường 
trong và ngoài nước. Xu hướng chuyển sang sản xuất hàng 
hóa ở nông thôn nước ta rõ ràng là một tất yếu trong nền kinh 
tế thị trường có cơ chế mở. Người nông dân chuyển từ vị trí 
lao động tự cung, tự cấp sang lao động sản xuất hàng hóa.

Sản xuất ở nông thôn đã và đang chuyển từ độc canh 
sang đa canh.

Sản xuất ở nông nghiệp chuyển sang sản xuất hàng hóa 
phục vụ cho nhu cầu của thị trường. Nhu cầu của thị trường 
lại hết sức đa dạng. Khi đời sống dân cư ở trình độ thấp thì 
nhu cầu của con người lại tập trung vào lương thực, thực 
phẩm. Nhưng khi đời sống lên cao, người ta không chỉ cần có 
lúa gạo mà cần có nhiều loại lương thực khác nữa. Chính vì 
thế, sản xuất của nông nghiệp và nông thôn không thể chỉ độc 
canh cây lúa như trước được, mà phải chuyển sang đa canh.

Sản phẩm được sản xuất ra ở khu vực nông thôn sẽ 
chuyển dần từ chất lượng thấp lên chất lượng cao, hiệu quả 
thấp sang hiệu quả cao.

Khi đời sống được nâng cao, yêu cầu tiêu dùng của con
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người cũng khác, đòi hỏi phải có sản phám chất lượng cao. 
Bởi vậy, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi trong nông 
thôn sẽ phải đi theo hướng loại bỏ những sản phẩm có chất 
lượng kém, hiệu quả thấp, phát triển mạnh các sản phẩm có 
chất lượng và hiệu quả kinh tế cao để cung cấp cho thị trường 
trong và ngoài nước.

Sản xuất ở nông thôn đã và đang chuyển dịch theo hướng 
từ thuần nông sang kết hợp chặt chẽ nông - công nghiệp - 
dịch vụ.

Nền kinh tế càng phát triển thì lao động nông nghiệp 
càng giảm (cả vể sô' tuyệt đối và số tương đối). Ở các nước 
phát triển trên thế giới hiện nay, lao động nông nghiệp chỉ 
chiếm 2 - 7 %  trong tổng số lao động toàn xã hội. ở  nước ta, 
trong hơn 40 triệu lao động thì có tới khoảng 30 triệu lao 
động nông nghiệp và chỉ có 7 triệu hecta đất nông nghiệp. 
Bởi vậy, đưa kỹ thuật và công nghệ hiện đại vào nông nghiệp, 
nâng cao năng suất lao động nông nghiệp và chuyển sang 
hoạt động ở các ngành công nghiệp và dịch vụ, các ngành có 
hiệu quả kinh tế cao hơn là tất yếu.

Nếu công nghiệp và dịch vụ chỉ phát triển ở các thành 
phố lớn như ở một số nước trên thế giới, thì dòng người sẽ ồ 
ạt chuyển từ nông thôn ra thành thị. Thành thị sẽ trở nên quá 
tải, không những khó khăn cho việc tổ chức ăn, ở, làm việc 
mà còn tạo ra những hậu quả xấu cho xã hội và môi trường. 
Lao động nông nghiệp sẽ giảm cả về số tuyệt đối lẫn tương 
đối là tất yếu, song số lao động giảm này không phải chủ yếu 
chạy ra thành phố mà chuyển hướng vào công nghiệp và dịch 
vụ ở nông thôn. Chỉ có phát triển mạnh công nghiệp và dịch 
vụ nông thôn chúng ta mới nhanh chóng thực hiện được công
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nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, mới làm 
cho bộ mặt nông thôn nhanh chóng đổi mới, cuộc sống của 
người dân nông thôn không tách biệt lớn so với người dân 
thành phố.

Như vậy, xu hướng của chuyển dịch sẽ là gắn nông 
nghiệp với công nghiệp và dịch vụ, lấy cồng nghiệp tác động 
vào nông nghiệp, chuyển sản xuất nông nghiệp sang hướng 
sản xuất hàng hóa hiện đại.

Các xu hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 
động nêu trên diẻn ra đồng thời và gắn bó chặt chẽ với nhau, 
nếu tách rời sẽ làm chậm tiến trình chuyển dịch và hiệu quả 
sẽ thấp.

b) Các nhân tô' tác động đến quá trình chuyển dịch cơ  
cấu kinh t ế  và cơ  cấu lao động nồng thôn

- Nhân tố công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn:

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông thôn là một quá 
trình tất yếu và có tác động quyết định đến quá trình chuyển 
đổi cơ cấu nông nghiệp, nông thôn, giúp cho nông nghiệp đạt 
năng suất cao và hiệu quả kinh tế cao.

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa là một đòi hỏi tất yếu của việc phát 
triển mô hình kinh tế thị trường theo hựớng xã hội chủ nghĩa 
ở nông thôn Việt Nam.

Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong nền kinh tế thị trường theo 
hướng xã hội chủ nghĩa chịu sự tác động tổng hợp của cả 
nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan. Nhân tố khách quan 
là sự tác động của quan hệ cung - cầu trên thị trường, giá cả
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thị trường và cạnh tranh trên thị trường. Nhân tố chủ quan là 
định hướng xã hội chủ nghĩa của Nhà nước, nhưng định 
hướng xã hội chủ nghĩa này lại phải tính đến những tác động 
khách quan, cả mặt tích cực, cả mặt khuyết tật và hạn chế của 
nền kinh tế thị trường. Những định hướng xã hội chủ nghĩa 
chỉ có thể được xây dựng một cách đầy đủ và đúng đắn khi nó 
hoàn toàn xuất phát từ những yêu cầu của các quy luật, trong 
nền kinh tế thị trường ở Việt Nam. Định hướng xã hội chủ 
nghĩa phải đảm bảo công bằng xã hội, văn minh, phát huy 
bản sắc dân tộc, phát huy nhân tố quyết định là con người và 
vì lợi ích con người, xóa đói giảm nghèo. Do đó, cần phải tạo 
ra được hợp lực đổng phương để đẩy mạnh quá trình chuyển 
dịch cơ cấu kinh tế nói chung, cơ cấu kinh tế và cơ cấu ỉao 
động nông thôn nói riêng theo hướng công nghiệp hóa, hiện 
đại hóa.

- Nhân tố thị trường:

Thị trường đóng vai trò quan trọng trong quá trình 
chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, nông nghiệp, nông 
thôn. Thị trường là môi trường cho sự chuyển đổi cơ cấu kinh 
tế và lao động nông nghiệp, nông thôn theo hướng đa dạng 
hóa và sản xuất hàng hóa, hình thành nền nông nghiệp 
chuyên môn hóa. Song, sự chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, 
nông thôn lại có tác động mở rộng thị trường. Đây là một 
quan hệ tương tác rất linh hoạt và nhạy bén.

Thị trường nông thôn có ý nghĩa chiến lược đối với một 
nước mà đa số là nông dân, có ý nghĩa quyết định đối với tốc 
độ tăng trưởng kinh tế. Nó không chỉ tiêu thụ hàng hóa làm ra 
mà còn trực tiếp giải quyết nhữrig khó khăn cho sản xuất như 
vốn, công nghệ; đồng thời còn góp phần làm tăng sức mua
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của nông dân, tạo ra sự chuyển dịch về cơ cấu tiêu dùng ở 
nông thôn. Đây cũng chính là phương hướng lâu dài để khai 
thác thị trường cho sản xuất công nghiệp ở nước ta.

Thị trường theo nghĩa rộng là một quá trình, trong đó 
người bán và người mua quyết định số lượng và giá cả, hàng 
hóa. Vì thế, có thể nói thị trường quyết định sản xuất. Thông 
qua sự vận động của giá cả thị trường có tác dụng định hướng 
cho người sản xuất nên sản xuất sản phẩm gì, với số lượng 
bao nhiêu là vừa đủ cho nhu cầu tiêu dùng của xã hội để đảm 
bảo tính cân đối của cung cầu, tránh đảo lộn về giá cả, sản 
xuất hàng hóa với chi phí như thế nào để thu được hiệu quả 
cao nhất. Đổng thời, cũng thông qua sự vận động của giá cả, 
thị trường giám sát sản xuất, phát hiện hiệu quả của sản xuất, 
cung cấp những thông tin có căn cứ chính xác về hiệu quả sản 
xuất kinh doanh của từng doanh nghiệp, từng mặt hàng và xu 
hướng vận động của nó trên thị trường nội địa cũng như thị 
trường quốc tế. Từ đó, giúp cho việc hoạch định kế hoạch sản 
xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thị trường, thúc đẩy 
thị trường nông thôn phát triển theo hướng đáp ứng ngày càng 
tốt hơn nhu cầu của sản xuất.

Điều đó cho thấy vai trò của thị trường. Nó là một hệ 
thống tự điều tiết nền kinh tế, kích thích sản xuất phát triển 
cả về số lượng và chất lượng. Đó là mặt tích cực nhưng cũng 
có những khuyết tật.

Do tính tự phát vốn có, thị trường có thể dẫn đến không 
chỉ cả tiến bộ mà còn có thể xảy ra suy thoái. Chính vì vậy, 
thị trường tích cực phải là một thị trường chịu sự điều khiển 
vĩ mô của Nhà nước nhằm thúc đẩy sản xuất phát triển theo
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hướng hiệu quả thông qua việc tạo môi trường kinh tế lành 
mạnh.

- Nhân tố khoa học và công nghệ:

Khoa học và công nghệ đã và đang trở thành một lực 
ỉượng sản xuất trực tiếp, có tác động hết sức quan trọng đến 
việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế và lao động nông thôn nước 
ta. Những thay đổi kỹ thuật và công nghệ trong sản xuất, một 
mặt, làm tăng năng suất lao động, năng suất cây trồng vật 
nuôi; mặt khác, cải tiến chất lượng sản phẩm; đặc biệt đối với 
công nghệ chế biến, bảo quản sau khi thu hoạch.

Đi lên từ nông nghiệp, Việt Nam không thể không quan 
tâm đến khu vực kinh tế nông thôn. Cho tới năm 1993, ngành 
nông nghiệp Việt Nam vẫn là ngành đứng đầu trong cơ cấu 
tổng sản phẩm quốc dân.

Tùy lúc, tùy nơi, thị trường tiêu thụ có những yêu cầu cụ 
thể về số lượng và chất lượng hàng hóa, vể chủng loại mặt 
hàng, về thị hiếu tiêu dùng. Việc áp dụng các tiến bộ khoa 
học và công nghệ chính là để thỏa mãn kịp thời các yêu cầu 
cụ thể của thị trường tiêu thụ.

Hiện nay, đối với thóc gạo xuất khẩu, chúng ta áp dụng 
một số tiến bộ khoa học và công nghệ nhưng chất lượng gạo 
vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu thị trường quốc tế. Giá gạo 
Việt Nam xuất khẩu luôn thấp hơn giá cả thị trường quốc tế 
1 5 - 3 0  ƯSD/tấn. Vấn đề đặt ra hiện nay là, phải áp dụng các 
tiến bộ khoa học và công nghệ thích ứng ở công đoạn trước 
thu hoạch và ờ công đoạn sau thu hoạch để nâng cao chất 
lượng gạo xuất khẩu cũng như gạo tiêu dùng trong nước, 
nhằm đem lại lợi ích thiết thực cho nông dân.
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Như vậy, việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ 
không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu bức xúc của thị trường tiêu 
thụ mà còn góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế của các hoạt 
động sản xuất kinh doanh. Do đó, nâng cao thu nhập của 
nông đân và góp phần cải thiện đời sống cho nông dân, kích 
thích thu hút các nguồn lực, trong đó có lao động vào lĩnh vực 
này. Những đẫn chứng nêu trên cho thấy việc áp dụng tiến bộ 
khoa học và công nghệ cần phải đáp ứng nhu cầu của thị 
trường thế giới và của khu vực; đồng thời phải phù hợp với 
điều kiện cụ thể của nước ta. Nói khác đi, phải kết hợp giữa 
công nghệ cổ truyền và công nghệ hiện đại nhằm tạo ra các 
sản phẩm có chất lượng thương phẩm cao. Sản xuất hàng hóa 
có quy mô càng lớn, càng có điều kiện đạt hiệu quả kinh tế 
cao. Tuy nhiên, ở nước tạ hiện nay nhiều quy mô sản xuất 
nhỏ, quy mô hộ gia đình nông dân cũng đã đạt được những 
kết quả khả quan, đáng khích lệ. Các loại hình guồng tuốt lúa 
đạp chân, máy tuốt lúa bằng động lực, các chủng loại xay 300
- 500 kg/giờ đã được phổ biến rộng khắp toàn quốc và đã góp 
phần nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của nông dân.

Cần nhấn mạnh rằng, đối với mỗi địa phương, tùy theo 
điều kiện cụ thể của cơ sở hạ tầng, cần tiến hành lựa chọn cơ 
cấu kinh tế thích hợp. Nhà máy mía đường Khánh Hòa do 
huyện Diên Khánh tự thiết kế chế tạo, tuy dây chuyền công 
nghệ không hiện đại như các nhà máy đường trung ương, chỉ 
với công suất 100 tấn mía/ngày, nhưng kết quả hoạt động rất 
khả quan, có ý nghĩa kinh tế - xã hội thiết thực cho địa 
phương, ưu việt hơn hàng chục lò đường thủ công và đã được 
xem là mô hình tốt để nhân rộng ra các địa phương khác có 
chung bối cảnh.
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Mức độ tăng năng suất cây trồng trên đồng ruộng ngày 
càng khó khăn, đó là chưa kể đến hậu quả của các thiên địch. 
Mất mùa ngoài đồng là hiện tượng dễ nhận thấy và người ta 
đã đề ra được nhiều biện pháp phòng chống có hiệu quả. 
Trong lúc đó, tổn thất nông sản sau thu hoạch - hiện tượng 
"mất mùa trong nhà" đã xảy ra trên tất cả mọi giai đoạn của 
hệ thống sau thu hoạch từ thời điểm thu hoạch, đập, làm khô, 
làm sạch, phân loại đến quá trình vận chuyển, bảo quản, xay 
xát, chế biến, thương mại và tiêu dùng.

Việc áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ sau thu 
hoạch sẽ góp phần hạn chế mức tổn thất đó, góp phần nâng 
cao hiệu quả của cả quá trình sản xuất đồng thời góp phần 
giải quyết công ăn việc làm ở nông thôn, tăng thu nhập cho 
nông dân và góp phần quan trọng trong chiến lược phát triển 
nông thôn tổng hợp của Đảng và Nhà nước. Các tiến bộ khoa 
học và công nghệ đối với các công đoạn sau thu hoạch cũng 
sẽ góp phần quan trọng trong quá trình chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và lao động nông thôn ở nước ta.

Việc áp dụng các tiến bộ khoa học và công nghệ trong 
quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn Việt Nam là 
một trong những động lực phát triển kinh tế - xã hội nông 
thôn Việt Nam. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao 
động nông thôn Việt Nam cần phù hợp với các cơ sở hạ tầng 
và phải mang tính đồng bộ trong suốt quá trình sản xuất kinh 
doanh của mỗi sản phẩm.

- Nhân tố đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất:

Đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất cũng là một nhân 
tố góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế và 
cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn.
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Tuy cơ cấu kinh tế nông thôn là phạm trù khách quan, 
nhưng chúng là các sản phẩm chủ quan của các hoạt động của 
con người trong đó có sự tác động của các mô hình tổ chức 
sản xuất. Việc thay đổi mô hình tổ chức sản xuất, xét về 
lôgic, sẽ kéo theo sự thay đổi cơ cấu kinh tế và lao động nông 
thôn. Đó là một tất yếu khách quan, cần phải được nhận thức.

Trong một khoảng thời gian rất dài, nền kinh tế quốc dân 
Việt Nam nói chung, kinh tế nông thôn nói riêng được xác 
lập và hoàn thiện theo những mô hình của nền kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung. Sự định hướng theo hướng ưu tiên phát 
triển công nghiệp nặng, nhấn mạnh hướng cân đối tại chỗ, tập 
trung xây dựng kinh tế quốc doanh, kinh tế tập thể theo các 
hình mẫu của các nước xã hội chủ nghĩa đã tác động sâu sắc 
và trực tiếp đến việc hình thành cơ cấu kinh tế nông thôn. Kết 
quả là: sau nhiều năm xây dựng và phát triển kinh tế, kinh tế 
nông thôn vẫn còn trong tình trạng: chãn nuôi chưa phát triển 
mạnh, chưa cân đối với trồng trọt. Trong trồng trọt, cây lương 
thực vẫn còn là yếu tố, trong đó cây lúa chiếm tỷ trọng lớn. 
Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp vẫn phát triển chưa 
mạnh, dịch vụ sản xuất và đời sống chưa đáp ứng kịp nhu cầu 
của cuộc sống thực tế đòi hỏi.

Dưới góc độ sở hữu, mô hình tổ chức sản xuất trong nông 
nghiệp nông thôn trong cơ chế kế hoạch hóa tập trung được 
tồn tại dưới hai hình thức tổ chức chủ yếu: mô hình kinh tế 
quốc doanh và mô hình kinh tế tập thể. Cơ chế kinh tế kế 
hoạch hóa tập trung đã chi phối toàn bộ các mối quan hệ cũng 
như các hoạt động kinh doanh của chúng. Theo cơ chế này, 
mọi hoạt động của các doanh nghiệp đều được kế hoạch hóa 
và được chỉ đạo từ trên xuống. Các cơ sở hoàn toàn lệ thuộc
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vào sự chỉ đạo của cấp trên, tính sáng tạo, chủ động trong các 
hoạt động sản xuất kinh doanh không được phát huy và không 
có đất để tồn tại. Trong tình trạng đó, mặc dù Nhà nước có 
nhiều cố gắng tập trung sức cho sự phát triển của nông nghiệp 
nhưng hiệu quả của sự đầu tư thấp. Trong nhiều năm (1960 - 
1980), sản xuất nông nghiệp không tăng, thậm chí có lúc còn 
giảm. Hoạt động sản xuất nông nghiệp chỉ xoay quanh vấn đề 
giải quyết lương thực, nhưng vẫn không giải quyết được. Cơ 
cấu nông nghiệp theo hướng tập trung cho ỉương thực tạo ra 
sự mất cân đối như trên là tất yếu.

Đảng và Nhà nước đã chủ trương chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế theo hướng phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành 
phần theo mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ 
nghĩa. Rõ ràng, công việc này bắt đầu từ đổi mới trong nội 
dung tổ chức và quản lý của các mô hình kinh tế của nông 
nghiệp - đổi mới khoán sản phẩm trong các hợp tác xã nông 
nghiệp. Chỉ thị 100/CT của Ban Bí thư, Nghị quyết 10 của Bộ 
Chính trị, Nghị quyết Trung ương 5 chính là những khâu đột 
phá mới. Các mô hình tổ chức sản xuất mới đã được hình 
thành và có tác động tích cực đến việc chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế và lao động nông thôn, nông nghiệp ở nước ta.

Tiến trình đổi mới hiện nay không những thừa nhận kinh 
tế hộ gia đình, kinh tế tư nhân mà còn sửa đổi cả kinh tế quốc 
doanh, kinh tế tập thể theo những nội dung mới. Nó không 
chỉ thừa nhận các thành phần kinh tế mà còn từng bước xác 
lập sự bình đẳng giữa chúng trong cơ chế thị trường. Chính 
những thay đổi này đã cho phép các doanh nghiệp, các thành 
phần kinh tế khác nhau chủ động trong kinh doanh, khai thác 
hết các khả năng tiềm tàng để thu được lợi nhuận cao. Lợi ích
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kinh tế không chỉ là động lực để các nhà kinh doanh cải tiến 
tổ chức và quản lý để tạo ra năng suất lao động và hiệu quả 
kinh tế cao mà còn chủ động chuyển đổi hướng kinh doanh để 
khai thác lợi thế so sánh của mình. Vì thế, cơ cấu kinh tế 
nông thôn đã từng bước được chuyển đổi.

Trong khoảng thời gian ngắn, dưới tác động của sự đổi 
mới các mồ hình kinh tế, cơ cấu kinh tế nông thôn theo ngành 
đã có bước chuyển biến. Trong nông nghiệp, phần lớn đất đai 
không phù hợp với sản xuất lương thực đã chuyển sang gieo 
trồng các cây phù hợp hơn. Một số địa phương giảm bớt diện 
tích trồng lương thực để trồng các loại cây có giá trị kinh tế 
cao (cây công nghiệp, các cây ăn quả). Vì vậy, cơ cấu ngành 
trong nông nghiệp đã có những thay đổi đáng kể.

- Nhân tố các chính sách của Nhà nước:

Một nhân tố quan trọng bao trùm, có tác động mạnh mẽ 
đến quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, lao động nông 
nghiệp, nông thôn, đó là vai trò Nhà nước thông qua các 
chính sách.

+ Chính sách kinh tế là một hệ thống các biện pháp kinh 
tế thể hiện bằng các văn bản quy định tác động vào nền kinh 
tế theo những mục tiêu đã định. Đó chính là sự can thiệp của 
Nhà nước vào nền kinh tế thị trường đang hoạt động một cách 
khách quan.

Những chính sách kinh tế vĩ mô và các chính sách kinh tế 
nông nghiệp đã ban hành trong thời gian vừa qua đóng vai trò 
quan trọng thúc đẩy quá trình chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp, 
nông thôn nước ta.

Các chính sách đó được xây dựng và đổi mới trên cơ sở
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nền kinh tế chuyển từ kế hoạch hóa tập trung chuyển sang 
nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.

Đặc trưng của các chính sách kinh tế vĩ mô là phát triển 
một nền kinh tế hàng hóa gồm nhiều thành phần kinh tế tham 
gia. Trong nông nghiệp, các hợp tác xã và nông trường quốc 
doanh đã đổi mới hoạt động và có chức năng quản lý, hướng 
dẫn kỹ thuật cho các thành viên; hộ nông dân trở thành đơn vị 
kinh tế tự chủ. Xóa bỏ chính sách kiểm soát và áp đặt về giá 
cả đầu vào và đầu ra. Trong nông nghiệp, việc thực hiện 
thương mại hóa đầu tư và xóa bỏ việc thu mua nông sản theo 
giá thấp... đã có tác dụng khuyến khích nông dân phát triển 
sản xuất và tự điều chỉnh kế hoạch sản xuất của mình. Lưu 
thông hàng hóa được thòng suốt, xóa bỏ tình trạng "cấm chợ 
ngăn sông". Nhờ đó, hàng hóa lưu thông giữa các vùng được 
mở rộng, tạo điều kiện điều hòa cung - cầu giữa các vùng, 
khắc phục được tình trạng thừa, thiếu hàng hóa một cách giả 
tạo.

Từ một nền kinh tế gần như khép kín chuyển thành nền 
kinh tế mở đã tạo điều kiện mở rộng quan hệ kinh tế quốc tế 
với nước ngoài, tạo cho nông nghiệp một khả năng và triển 
vọng mới trong việc phát triển các loại nông sản để xuất 
khẩu.

Những chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp, nông 
thôn dựa trên cơ sở đổi mới các chính sách kinh tế vĩ mô 
nhằm thực hiện những mục tiêu của chiến lược phát triển kinh 
tế - xã hội chung và chiến lược phát triển nông nghiệp, nông 
thôn nước ta.

Có thể nêu một vài ví dụ về chính sách kinh tế nông 
nghiệp, nông thôn tác động vào sự chuyển đổi cơ cấu nông
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nghiệp, nông thôn. Luật Đất đai năm 1993 được coi là một 
trong những nhiệm vụ cơ bản của nông nghiệp, nông thôn. 
Nhiều nơi, các hộ nông dân đã chuyển đất đai sản xuất các 
loại cây trồng kém hiệu quả sang trồng những cây có hiệu 
quả hơn như cây công nghiệp, rau, cây cảnh, cây ăn quả.

Có thể nói, các quyền quy định trong Luật Đất đai 1993 
là cơ sở pháp lý, đồng thời là cơ sở tiền đề cho việc thực hiện 
chuyển đổi cơ cấu đất nông nghiệp theo hướng mở rộng và 
tăng diện tích đất trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao, giá 
trị hàng hóa lớn để mở rộng thị trường trong nước và xuất 
khẩu, trên cơ sở nền nông nghiệp thâm canh và ứng dụng 
rộng rãi tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất.

+ Chính sách thị trường và giá cả: Nét nổi bật của thị 
trường và giá cả là tự do hóa lưu thông trong thị trường nội 
địa và mở rộng trao đổi với nước ngoài bằng việc mở rộng 
xuất khẩu, đồng thời, đổi mới chính sách giá cả. Chính sách 
tự do lưu thông trao đổi hàng hóa giữa các vùng, cùng với 
nhiều thành phần tham gia vào lưu thông đã tạo nên một thị 
trường thống nhất trong cả nước, tạo điều kiện cho các vùng 
phát huy được lợi thế của mình để sản xuất kinh doanh có 
hiệu quả hơn. Đó cũng là một điều kiện cho sự chuyển đổi cơ 
cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát 
triển những ngành có hiệu quả cao hơn.

+  Chính sách xuất nhập khẩu, đặc biệt chính sách xuất 
khẩu nông sản đã có tác động mạnh mẽ đến việc khuyên 
khích phát triển sản xuất các loại sản phẩm xuất khẩu phục vụ 
cho thị trường quốc tế, đưa nền nông nghiệp nước ta tham gia 
vào thị trường thế giới.

+  Chính sách giá cả theo hướng nông sản trong nước thực
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hiện theo giá thị trường. Nhờ đó đã có tác động trong việc 
bình ổn giá cả; đặc biệt là giá lương thực, các tỷ giá hàng 
nông sản và hàng công nghiệp, giá hàng tư liệu sản xuất với 
giá hàng nông sản và giá giữa các loại hàng nông sản đã có 
tác động như là tín hiệu, giúp cho nông dân hướng vào việc 
sản xuất các sản phẩm có lợi hơn đối với họ.

+  Một số chính sách khác như chính sách thưế, tín dụng, 
ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, vốn, khuyến nông... 
cũng đã có những tác động nhất định góp phần thực hiện sự 
chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng 
sản xuất hàng hóa.

CÂU HỎI ÔN TẬP

1. Khái niệm và ý nghĩa của phân bố dân cư và nguồn 
nhân lực?

2. Các xu hướng phân công lao động chủ yếu?

3. Khái niệm và ý nghĩa của phân bố dân cư, nguồn nhân 
lực theo lãnh thổ?

4. Lực đẩy, lực hút và sự tác động của Nhà nước vào di 
dân?

5. Cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Các cơ cấu ỉao 
động chủ yếu dùng trong phân tích nguồn nhân lực?

6. Các xu hướng chuyển dịch cơ cấu lao động nông 
nghiệp, nông thôn nước ta?

7. Các nhân tố tác động đến quá trình chuyển dịch cơ cấu 
lao động nông nghiệp, nông thôn nước ta?
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